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LỜI GIỚI THIỆU

Trên tay bạn là N guyễn Á ỉ Quốc với N h ậ t ký  ch im  
ỉàĩi'*’ do nhà báo Phạm Quý Thích ghi lại những thành 
quả bước đầu sau hàng chục năm đi tìm, sưu tập N h ậ t 
ký  ch ìm  tà u  của Nguyễn Ái Quốc.

Nhiều thập kỷ cuối thế  kỷ XX, một số  nhà nghiên cứu, 
nhà báo, nhà giáo dục như các ông Hồng Chương - 
nguyên Tổng biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí 
Cộng sản), giáo sư vân học Trường Đại học Tổng hỢp 
Hoàng Xuân Nhị, các nhà nghiên cứu lịch sử N inh Viết 
Giao, Tống Trần Ngọc... đã đầu tư nhiều công sức, thời 
gian đi tỉm  N h ậ t ký  ch im  tàu.

Cách dây nhiều chục năm liên tục, nhà háo Phạm  
Quý Thích đã từng đến Nghệ An và Hà Tĩnh  - nơi tiếng 
trống Xô Viết Nghệ Tĩnh cờn vang động đến. ngày nay - 
đê tìm dấu tích, gặp gd một sô' cụ ông, cụ bà trực tiếp 
tham  gia cuộc nẩỉ dậy long trời lở đất của nhân dân 
Nghệ Tinh đùi quyền sông, quyền tự do đã bị hòn thống 
trị thực dán Pháp và bè lã tay sai Nam triều tước đoạt, 

Sau khi ông Phạm Quý Thieh được gặp cụ Nguyễn 
Văn Hiền, nguyên là cán hộ Ban Tuyên huấn liên Huyện 
uỷ Diễn - Quỳnh (Diễn Châu - Quỳnh Lưu) Nghệ An, là
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người đả in ấn lại từ bản gù'v cua Nguyễn Ái Quô'c, phát 
tán sách trong hai huyện. Cụ đang nghỉ hưu (ĩ quê nhà. 
Óng Phạm Quý Thích còn được hai con của cụ Nguyền 
Đinh Hiền, là bà Nguyễn Thị Doanh (vỢgóa nhà uăn đại 
tá Nguyễn Minh Châu) và em trai bà, Nguyễn Văn Thể  
cho ông mưỢn bản chép tay N hậ t ký  ch ìm  tà u  của cụ 
Nguyễn Đinh Hiền (một bảo vật của gia đinh). Bà 
Doanh cho biết: hiện tại Phòng lưu trữ Văn phòng Trung 
ương Đảng Cộng sần Việt Nam. đang Lưu trữ bẵn sao 
chụp tập sách quý này của cụ Nguyễn Đinh Hiển ■ ngưìỉi 
chiến sĩ dũng cảm trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Theo ông Phạm Quý Thích, bản chép tay N h â t ký  
ch im  tà u  của cụ Nguyễn Đình Hiền với trình tự  từ  
Chương ĩ  đến Chương cuối gần như không có dị bản 
đáng kể, nếu có chỉ là một vài chi tiếi nhỏ.

Song, vì tác phẩm  do chinh Nguyễn Ái Quốc sáng tác 
nên hước đầu, để  đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, 
nhà báo Phạm Quý Thích chỉ dừng lại ở việc giới thiệu 
tóm tắt nội dung tác phăm. Đó là thái độ nghiêm túc cần 
cỏ của người cầm bút thận trọng. Chúng ta hy vọng sau 
này có th ể  được đọc N hậ t ký  ch ìm  tà u  từ  bản gô'c - tác 
phẩm  của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

NHÀ XUẤT BẨN THANH NIÊN

C) ờ  lần xuất bản này, NXB Thanh Niên đổi tèn cuốn sách thành 
"Nguởi đổi tên fà Hồ Chi Minh từ bao giờ".
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NGUYỄN ÁI QUỚC 
VỚI NHẬT KÝ CHÌM TÀU

N''h iều thập kỷ qua, chúng ta được nghe nói đến 
tác phẩm “Nhật ký chim tàu” của Nguyễn Ái 
Quốc '  Hồ Chí Minh! Cũng nhiều thập kỷ qua, 

một sô' nhà nghiên cứu trong giới văn học sử đã dành 
nhiều tâm huyết, thời gian, thận trọng, thành kính tìm 
kiê"m "'Nhật ký chim tàu”.

“Nhật ký chim tàu" ra đòi cuối năm 1930 đầu năm 
1931, sau “Bản án chế độ thực dân Pháp’ (bằng tiếng 
Pháp), sau “Đường kách mệnh" (bằng tiếng Việt) và trước 
“Nhật ký trong tu ’ (bằng tiếng Hán) của cùng tác giả 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong thòi gian Người bôn 
ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài (1911 - 1941).

“Bả« án chế độ thực dân Pháp” là những bài luận 
chiến nảy lửa lên án chế độ cai trị hà khắc vồ nhân đạo 
của cíế quốc thực dân Pháp ở Đông Dương.



''Dường kách mệnh" là những bài giảng của Ngưđi 
t rong nhiêu khoá huá"n luyộn tại “Lớp huấn luyộii chinh 
trị (lặc hiột” ở Quảng Châu CiVung Quổc) tron<: nhĩíUỊ: 
nàm 1925 - Ỉ927 dào tạo thanh nién Việt Nam ỏ irong 
và ngoài nước làm cách mạng; trong dó nhiểu ngưừi 
này dà trỏ thành những nhà lãnh dạo noi tiốnỊĩ oủu 
Dâng và Nhà nưỏc; Nguyễn Lương Ĩỉầníĩ. lỉồ Tùníí Mạu. 
Lô Hổng Phong. Ló Hồng Sơn, Phạin Văn nồng. N'pnyỗn 
Sơn, Lô Thiết Hùng. Lê Duy Điếm, Đỗ Ngọc Du...

"Nhật ký trong tù" là tập thơ bi ti'ánp: của 11) ji oon 
ngưòi "Đại nhân - Đại trí - Đại dũng" troní; nỊTục tù 
Quốc cán tlãng Trung Quốc (8/1942 - 9/1943)

Thòn thể  ở trong ỉao 
Tinh tỉiần ờ ngoải lao 
Muốn nên sự nghiệp lớn 
Tinh thần càng phải cao

"Nhật ký chim íà ù ’ ra dời khi Dảng Cộng sản \ ’iột 
\'am  vừ;.t Lhành lập, Cách mạng Việt Nam đanc trủníT 
Iiước, phon^' trào Xô Viết Nghệ l ìn h  bắt dầu bị clú quôc 
i hực dâiì Pháp và bè lũ phong kiên Nam Iriểu tbảní;' 
nổ súng dàn áp; đáp ứng kịp thòi nhửng gì dảng vién 
quần chúng Cách mạng khao khát đưỢc nghe. Tác phrùĩi 
đã thắp sáng trong lòng người đọc niềm tin vững chác 
vào tiền (ỉồ tươi sáng của Cách mạng Viột Nam.

Trohír ĩ:ho tàng văn học Cách mạng Việt Mam. "Nhật 
ký chim tàu’' có một vị tr í đặc biệt vời sức sông th('ii gian 
không chê phủ md.

Ngưòi khơi nguồn tìm kiôÌTì "Nhật ký chìm tàu" là óng 
Hồng Chươnc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Học Tập 
(nay là Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận của Trung 
ương Đảìig Cộng sản Việt Nam)

Trong vô vàn tư liệu lịch sử của Đảiìịĩ, của Npuyỗn Ái 
<'̂ uốc - Hồ Chí Minh (bản sao chụp hoặc bản gôc) lưu trủ

P H A M  Q U Ỷ  THÌCH
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(ni Phòng Ịưu trữ  Văn phòní; Trung ương Đảng, ônp 
Hổng Chương (!ã tìm tliây bức thư viết bằng tiếng Pháp 
của Nguyỗn Ái Quốc gửi mộl dồng chí Nga ở Mátxcdva. 
Thư đồ ngày 28/02/1930. ông íỉồng Chương dã dịch bức 
thư ra tiếng Việt, viết bí'ũ piối thiệu: "Mộ( tư  liệu lịch sử
- Đư cươĩìg tác phâm. '"Nhãt hý chìm  tàu" " (Tạp chí ván 
hạ: sô' tháng 5/1963)

Hội líồng biên soạn '"Hồ Chí Minh Tuyển iập'\ "Hô 
Chí Mir.h Toàn ỉập" dã in toàn văn bức thư này.

Ngáy 28 tháng 2 năm Ĩ93ơ'‘
Các đồng chí thán mến,
Người Việt Nam, nhất ỉà những người lao động muốn 

biết nước Nga. Nhưng các sách báo cách mạng đều hị 
pháp luật hà khắc của đế quốc Pháp nghiêm căm. Hơn 
nữa, cô'ìg nhân L'à nông dân Việt Nom. phần lớn không 
biết chù. Những người cỏ học chút ít không biết Ihứ tiếng 
nào hhcc ngoài tiếng Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi 
lá phải nói với họ vể Tổquôc đó của giai cấp t-'ô sản như 
Ihế nàt. Đế làm L'iệc này tôi có ý  dịnh viết một quyển 
sách - r>ằng tiếng Việt Nam, đương nhiên - dưới hình 
thức: "Những kỷ niệm về cuộc du lịch của tôi". Tôi mong 
rằng no sẽ sinh động, hấp dẫn, dễ đọc và cố nhiều mẩu 
chuyện Dăv ỉ à Dề cương của tôi về cuốn sárh đó.

1. TKƯỚC CÁCíl MẠNG
1. Đ:ếu kiện sông của công nhân và nông dán.
2. Các tô chức cách mạng, công tác và sự hy sinh của 

các tổ (hức đó.
3. S /  chuán hị cho cuộc cách mạng.
4. O ng  tác bí mâi cùa R.K.P. (Đảng Công sản Nga).

Nguyễn Ái Quóc vói Nhật ký chìm tàu

f i )  Tíico bút tích (hi Nguyễn Ái Quốc viổt bức thư này ngày 28 tháng 2 
nam 193). Trong "Hố Chi Minh Toàn tập"ghi nhầm là ngày 25 Ihàng 2 
năỉĩì 1933
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n. TRONG CUỘC CÁCH MẠNG
ĩ. Cách mạng hắt đầu.
2. Đảng vá các công đoàn.
3. Nông dân, sinh viên, phụ nữ, nhi đồng tham gia 

cách mạng.
4. Những khó khăìi do bọn đê quốc gáv ra, bọn phản 

cách mạng Nga, ĩiạn thiếu đói và sự anh dũng cách mạn,',.
5. Sự  phát triển dần dần của đất nước Xô Viết.
6. Chủ nghĩa Cộng sẩn thời chiến (đời sông thực).
III. NGÀY NAY
1. Tổ chức Chính phủ Xô Viết.
2. Điều kiện sống của công nhăn, nông dãn, binh lính, 

phụ lừ, sinh viên, nhi đồng, phụ lão... Đại học, công 
nhàn, trường Đảng...

3. Đời sống trong các nhà máy, trại lính, trường học 
(giáo dục, giải trí, nghỉ hè...).

4. Hôn nhân và nhà ở.
5. Các hỢp tác xã.
6. Phú nông và con buôn.
7. Vấn đề ruộng đất.
8. Kết quả của chinh sách kinh tế  mới và của kế hoạch 

5 năm.
9. Quốc tế  Cộng sản, Quốc tê' Công hội, Quốc tế  Nông 

dán (sốhội viên và các nước tham gia).
10. Rạp hát, bệnh viện, nhà trẻ...
IL  SỐ liệu so sánh (1914 • Ĩ930) uề:
a) SỐ tổ  chức công nhân và nông dân, thành viên cửa 

các tổ  chức này;
b) Về sỏ' trường học và số  học sinh;
cj Về bệnh viện và các cơ quan xã hội khác;

P H Ạ M  Q U Ý  T HÍ C ; i
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d) Sỏ công nhân và nông dân biết chừ;
e) Sản xuất trong ìiưâc.

Bẩy giờ có hai vấĩi đề được đặt ra:
J. Tài liệu: Tôi không có gì cả. Tôi đề nghị các đồng 

chí cung cấp cho tôi tài ỉiệu bằng tiếng Pháp hay tiếng 
Anh. Gửi đến cho Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Đề ngoài bi: Gửi ông Víchto Lơbông, 126 - Đại ỉộ 
Cộng hoà, Pari, Pháp, với cảu ghi: "Nhờ chuyên ngay tức 
khắc".

2. Việc ỉn: ơ  đây chúng tối chi có poly-copie nên chỉ có 
thể  in nhiỂu nhất là một trăm bản. Chữ cái Việt Nam  
giông như chữ cái La-tinh với một sô'dấu phụ, ví dụ: a 
à á â ạ ã..., khi viết xong cuốn sách, chúng tôi có thê in ở 
nơi các đồng chí đưỢc không?

Tôi tin tưởng ở đồng chi về mặt tài liệu củng như về 
những lời khuyên cần thiết. Hãy trả lời cho tôi theo địa 
chỉ trên.

Lời chào Cộng sản anh em 
N guyền Á i Quốc

Dịch theo ảnh bút tích tiếng Pháp, 
luftj tại Phòng Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng

Sau ông Hồng Chương, hai ông Phạm Lâm và Tốiig 
Trần Ngọc đà đi tìm kiếm, sưu tập “Nhật ký chim tàu". 
Các ông dến các thư viện, phòng lưu trữ, kho sách. Một 
so ỏng trong Ban Nghiốn cứu íịch sử Trung ương Đảng, 
Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Níiin cũng dày công tìm 
kiếm ở các phòng lưu trữ, hv vọng tìm được “Nhật ký 
chìm iíàu”!

Nguyễn Ái Quốc vối Nhật ký  ch ìm  tàu
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PHẠM QUỶ THÍCH

Bút tích thư Nguyễn Ái Quốc (viết bằng tiếng Pháp) 
ngày 28/2/1930 gủl một đồng chi Nga nói vẽ ý định viết cuốn 
"Những kỉ niệm vể cuộc ơu lịch củă tôi" (Nhật ký chìm tàu).

Trên đưòng tìm kiếm "Nhật ký chìm tàu” cơ hồ như 
“đáy bể mò kim” thì một số cụ ông, cụ bà từng tham gia 
phong trào Xô Viết Nghệ Tinh quê gốc ỏ Nghệ-An Hà- 
Tĩnh đang công tác, làm việc ỏ một s ố cd quan Hà Nội và 
Trung ương, mỗi người một ý dù khác nhau chút ít 
nhưng đểu có chung tiôVig nói là đã đưỢc trực tiếp đọc, 
hoặc được nghe đọc "Nhật kỵ chim tàu” nhiều lần. Các 
cụ còn nhớ và đọc lại một sô' câu văn vần mở đầu mỗi 
chương sách. Cụ Nguyễn Duy Trinh - một chiến sĩ trong 
phong trào Xô Viết Nghệ Tình, sau này là ưỷ viên Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại 
trưởng, trong Hồi ký của mình cho biết: Trong những
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ngày triều dâng thác lũ của phong trào Xô Viết Nghệ 
ITính, cụ hoạt động ỏ địa phương, đã đưỢc đọc '"Nhật ký 
chìm tàu". Cụ còn truyền tay cho nhiều ngưòi cùng đọc, 
cùng nghe.

Cụ Trần Văn Trinh, nguyên Viện phó Viện Bảo tàng 
Cách mạng Việt Nam dà gỢi ý với hai ông Phạm Lâm và 
Tống Trần Ngọc nên vồ Nghệ Tĩnh may ra tìm thấy 
“Nhật ký chim tàu” còn được lưu giữ ỏ đâu đó.

Dựa vào nguồn của ông Hung Chương, sự khích lệ của 
một số cụ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bằng trí 
nhớ của mình, cung cấp những mẩu chuyện, tư liệu, tin 
tức đầu tiên chung quanh nội dung tác phẩm “Nhật ký 
chim tàu", tuy rời rạc, nhưng lại là điểm xuất phát để 
hai ông Phạm Lâm và Tống Trần Ngọc thâm nhập địa 
bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ba mươi sáu năm trước, ông Ninh Viết Giao - Chuyên 
viên Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An đâ 
giối thiệu trên Tạp chí Văn học số" 5/1971 bài viết “Trên 
đưòng đi tìm Nhật ký chim tàu". Bài viết của ông là một 
quá trình thâm nhập, tìm kiếm, chắt chiu và sàng lọc... 
tóm tắ t được 24 chương và “Lòi mở đầu” sách.

“Nhật ký chim tàu" đã hiện ra, tuy chỉ là bước đầu, 
nhưng đã có xương thịt, c6 hơi thở và tiếng nói. Thành 
quA bước đầu của các ông thật đáng trân trọng.

Mgười thứ tư vào cuộc là Giáo sư Hoàng Xuân Nhị, 
qua bài viết "Nhật ký chim tàu của đồng chí Nguyễn Ái 
Quôc” đăng trên báo Văn nghệ.

Sinh thời, Nhà văn, Đại tá Nguyễn Minh Châu kể vối 
tôi: Cha vợ anh là cụ Nguyễn Đình Hiền, hiện sỏ hữu 
một cuốn “Nhật ký chìm tàu" chép tay. Cụ Nguyền Đình 
Hien là cán bộ Ban Tuyên truyền phụ trách in ấn của

Nguyễn Ái Quốc vỏi Nhật ký  chìm tàu

13



liên Huyện uỷ Diễn '  Quỳnh (Diễn Châu ~ Quỳnh Lưu) 
thòi kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã in tái bản “N/iậí ký chim 
tàu" thành nhiều bản, tán phát nhiêu nơi.

Tôi và Nhà văn, Đại tá Nguyễn Minh Châu dự định 
về Nghệ An. Tiếc rằng, những năm tháng chiến tranh 
không có chồ cho chúng tồi dành vào công việc mang 
tính hàn lâm này.

Như vậy, địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh là nơi đầu tiên 
được đón nhận tác phẩm “Nhật ký chim tàù'l

Từ đó chúng ta tìm hiểu xem ‘'Nhật ký chìm tàu” được 
in ấn ỏ đâu? In ở trong nưốc hay in ở nưốc ngoài. Nếu in 
ở nước ngoài thì việc vận chuyển về nưóc sê như thế nào 
để có thể có một lượng sách phát hành lớn như vậy? Câu 
hỏi này xin kiến giải ồ phần dưới.

Nhố lại, sau khi đập tan mọi âm mưu tx)an tính của bồ 
lũ đế quốc và các thế lực thù địch trong nước; nước Nga 
Xô Viết đang tiến bước vững chắc trên con dường hoà 
bình kiến thiết đất nưóc. Những thành quả bước đầu sau 
chính sách ‘T ân kinh tế' và trên đưòng thực hiện có hiệu 
quả “iSễ hoạch xây dựng phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 
nhất" ỉàm cho bè lũ đế quốc thực dân quốc tế  điên cuồng 
tức tôì. Chúng càng lồng lộn thì tiếng chuông Cách mạng 
Tháng Mưòi Nga cáo chung chủ nghĩa đế quốc càng áng 
ỏj vang xa. Cách mạng Tháng Mưòi Nga ỉà tấm gương 
cho các dân tộc thuộc địa soi chung: Hãy đoàn kết vùng 
lên đập tan xiềng gông của bọn thống trị, tự giải phóng, 
giành lại quyền Độc lập Tự do!

Bè lũ đế quôc gào thét: Cộng sản là vô thần, lá cộng 
tài sản, cộng vỢ cộng chồng, là dầu rơi máu chảy (?!)... 
Trẻn mặt tờ báo Đông Pháp sô '... (1935) vẽ bức tranh: 
một con quỷ lông lá, miệng đầy máu, một tay cầm dao 
nhọn, tay kia túm tóc nhấc bổng một cô gái... với dòng

PHẠM QƯÝ THÍCH

14



chú thích: Cộng sản đấy! Tránh xa ra...
Những luận điệu xảo trá, sằng bậy cùng với hàng loạt 

chính sách cai trị hà khắc của bè lũ thông trị thực dân 
Pháp đã xô đây nhân dân ta, đất nưốc ta vào cảnh ngu 
dô’t thảm hại, bần cùng, chết đói.

Những anh hùng như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Thám, Trương Định; những sĩ phu yêu nước, có tên và 
không tên, hết lớp này đến lớp khác không cam tâm làm 
kiếp ngựa trâu, làm thân tôi đòi đã đứng lên tập hợp 
nhân dân đòi quyền sống cho dân tộc, cho đất nưốc. 
Nhiều người đã bị bắt, bị bắn giết, tù dày.

Cuối năm 1929, Toà án Nam Triều theo lệnh quan 
thày Pháp đã mở phiên toà đại hình tại thành phố Vinh 
tuyên án. tử hình vắng m ặt Nguyễn Ái Quốc - con người 
mà chúng mối nghe đến tên thôi đã run sợ.

Nguyễn Ái Quốc cùng vối nhân dân mình đang đào 
mồ chôn chủ nghĩa thực dân đế quốc Pháp! Thời kỷ này 
Người dang hoạt động ồ Đông bắc Xiêm (Thái Lan).

Trưóc nhũng luận điệu xảo trá, sằng bậy của bè lũ thực 
dân, đế quốc Pháp ỏ Đông Dương; ở Việt Nam không phải 
là không có người vì quyền lợi ích kỷ hùa theo chúng, tự 
giác đỐì địch vôi đồng bào mình, vói Cộng sản.

Lại có những ngưòi nừa tin nửa ngò...
Đại đa sô quần chúng lao động bị áp bức đau khổ ở 

Đông Dương, ồ Viột Nam thì tin tưởng vào Đảng Cộng 
sản và Nguyễn Ái Quốc. Họ tin - một niềm tin mạnh. 
Nhưng thực sự họ chưa hiểu nước Nga ở đâu? Lênin là 
ai? Nước Nga Xô Viết bây giờ ra sao?

Bức thư của Nguyễn Ái Quổc ngày 28/2/1930 gửi raột 
đồng chí Nga chỉ sau hđn ba tuần khi Ngưòi thay mặt 
Quốc tê Cộng sản chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức

Nguyễn Ắi Quốc vôi Nhật kỷ  ch ìm  tàu
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Cộng sản ở Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3/2/1930 - 5/2/1930) tại cửu Long gần Hương 
Cảng (Trung Quốc).

Đảng đâ được thổng nhất. Ngọn cò ĩãnh đạo Cách 
mạng Việt Nam đã quy về một Đảng thống nhất.

Công việc cấp bách trưổc mắt là tổ chức Đảng và 
tuyên truyền cổ vũ giáo dục đưồng lốì chủ trưdng của 
Đảng làm cho các đảng viên và quần chúng cách mạng 
tin yêu theo Đảng, nâng cao ý chí chiến đâ'u giải phóng 
khỏi ách thực dân, hoạ nô lệ, giành lại độc lập - tự do.

Đương nhiên, dưới chế độ cai trị hà khắc và súng đạn 
của bè lũ thực đân đế quốc Pháp và phong kiến Nam 
triều, Đảng không thể công khai mở Trưòng dạy về Chủ 
nghĩa Cộng sản, đấu tranh cách mạng giãi phóng dân 
tộc; không thể có những cuộc biểu tình mít tinh công 
khai đòi quyển sốhg; không thể có làn sóng phát thanh 
quảng bá hoặc báo chí... Tất cả đều đã bị bè lũ thống trị 
tước đoạt, cấm ngặt.

Có những cách như rải truyền đơn, vẽ tranh áp 
phích... nhưng chắc không có hiệu quả nhiều.

Vậy Ịà Nguyễn Ái Quốc nghĩ tói phải viết một cuổh sách 
chứa một lượng nội dung nào đó truyền đạt đến đảng viên 
và quần chúng dễ hiểu, dễ tiếp thu và đảm bảo được bí 
mật. Ngưòi viết thư cho bạn Nga nhò giúp đõ!

Mỏ đầu bức thư, Ngưòi viết; Nhiệm vụ cãa chúng 
tôi là phải nói với họ về Tổ quốc cảa giai cấp vô sần như  
th ế  nào?”

Đấy là nội dung chính cuốn “Nhật ký chim tàu”, sau 
này Người thể hiện.

Người viết tiẽp: “Người Việt Nam, nhất là những 
người lao động muôn biết nước Nga. Nhưng các sách báo 
cách mạng đều bị pháp luật hà khắc của đ ế  quốc Pháp
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nghiêm cấm. Hơn nữa còng nhân uà nông dân Việt Nam  
phần lớn không biết chữ. Những người có học chút ít 
không biết thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Việt N am r.

Ngưòi xác định đôl tưỢng đọc sách là công nhân và 
nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân trong cả nước. Họ 
đang cần dưỢc biết, điíỢc nói cho nghe về Tổ quốc của 
giai cấp vô sản. Họ cũng là đội quân chủ lực, là lực lượng 
nòng cốt của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt 
Nam không thể thành công nốu không có lực lưỢng chủ 
chốt này tham gia.

Hiện chúng ta chưa rõ Người có nhận được tư liệu để 
viết sách như trong thư yêu cầu hay không? Ngưòi có 
đưỢc bạn bè quốc tê giúp đỡ về in ấn hay không? Và, 
Ngưòi viết “Nhật ký chìm tàu" ò dâu, vào thòi gian nào?

Trong "Hồ Chí Minh biên niên - tiểu sử', trang 28 ghi; 
“Tác phẩm được hoàn thành trên cơ sở vốn sống thực 
tiễn của Người trên đất Nga, kết hỢp với những tư liệu 
từ  Liên Xô gửi đến và trực tiếp trao đổi với một sô'cán bộ 
trong phái đoàn cố vấn M.Bồrôđin trong thời gian Người 
ò Quảng ChâuP'

Theo "Hồ Chí Minh biên niên ■ tiều sử', sau khi chủ 
trì hội nghị thông nhất ba tổ chức Cộng sản ỏ Đông 
Dương; ngày 13 tháng 2, Người đã rời Hồng Kông.

Ngày 18 tháng 2, Ngưòi viết báo cáo gửi Quốc tế  Cộng 
sản, Thay mặt Quốc tế  Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt 
Nam gửi "Lời kêu gọi" dến công nhân, nông dân, binh 
lính, thanh niên học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức 
bóc lột. kêu gọi" ký tên Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 27 tháng 2 năm 1930, Người viết thư gửi Đại 
diiện Tổng Liên đoàn Lao dộng Thống nhất Pháp ở Quốc 
tố  Công hội; Đại diện Đảng Cộng sản Đức; Đại diện 
Đảng Cộng sản Pháp; Đại diện Đảng Cộng sản Anh ỏ 
Qu(x; tế  Cộng sàn báo tin về việc Đảng Cộng sản Việt

Nguyễn Áí Quốc vói Nhật ký  chìm  tàu
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Nam đã chính thức thành lập, yêu cẩu các Đảng bạn 
ủng hộ và phối hợp hoạt động.

Ngày 28 tháng 2 năm 1930, Người viết thư cho một 
đồng chí người Nga ỏ Mátxcơva như trên ữã nói.

Ngày 5 tháng 3 năm 1930, Người viêt tài liệu (bằng 
tiếng Anh) vổ phong trào cách mạng ở Viột Nam,

Đầu tháng 4 năm 1930, tại Hồng Kông, Ngưòi gặp đồng 
chí Trần Phú trên đường từ  Liên Xô về Viột Nam. Ngưòi 
đã bàn bạc công việc về Đảng và giao cho đồng chí Trần 
Phú viết “Dụ" thảo Luận cương chính trị" của Đảng sẽ 
trình bày trong Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Khoá 1.

Cuối tháng 4 năm 1930, Ngưòi trỏ lại Đông bắc Xiêm 
(Thái Lan), báo tin cho các đồng chí của mình ở đây biết 
là phong trào Cộng sản Việt Nam đã thông rh ấ t thành 
một Đảng duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Natn.

Sau khi tham gia một sô" hoạt động của cơ sỏ Đảng tại 
đây, Người đã đi Mã Lai làm nhiệm vụ theo Quốc tế 
Cộng sản phân công.

Đầu tháng 5 năra 1930, Người làm việc tại Xinhgapo.
Cuối tháng 5 năm 1930 dến hết tháng 6 năm 1930, 

Ngưòi làm việc tại Hương Cảng, Thượng Hải vối các ông 
Nguyễn Lương Bằng, Hồ Tùng Mậu về công tác Đảng. 
Tại Thượng Hải, Ngưòi còn gặp gỡ nhiều lần với một uỷ 
viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc để phối hỢp công tác giữa hai Đảng.

Từ tháng 8 năm 1930, Ngưòi thường xuyên làm việc, 
chỉ đao các ông Nguyễn Lượng Bằng, Đỗ Ngọc Du, Lưu 
Quốc Long, Hồ Tùng Mậu về công tác Đảng ở nước ngoài, 
công tác binh vận trong hàng ngũ binh sĩ ngưòi Việt trong 
Quân đội Pháp đóng tại Tô giới Pháp ở Thượng Hải.

Những tháng cuối nám 30, Ngưồi theo dõi chặt chẽ 
qua báo chí và Đài phát thanh  về tình hình nổi dậy của
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nông dân Nghệ Tĩnh và những cuộc đấu tranh đòi quyền 
sống của quần chúng lao động Gia Định, Chợ Lớn (Sài 
Gòn), Tân An và các nơi khác ở tniền Đông, miền Tây 
Kam Bộ.

Người viết báo cáo gửi Ban châp hành Quốc tế  Cộng 
sản khẩn thiết yôu cầu Quốc tô Cộng sản, Quốc tế  Công 
hội Đỏ, Quốc tế  Cứu tế  Đỏ làm những việc có thể làm 
được giúp đõ các nạn nhân đang bị đế quốc thực dân 
Pháp đàn áp đẫm máu tại Việt Nam.

Vậy, sau Hội nghị hỢp nhất các tổ chức Cộng sản ở 
Việt Nam, vói một lịch trình dày đặc, một khổì lượng lốn 
công việc ở lục địa Đông Nam Á, Ngưồi không còn thòi 
gian trống tập trung sáng tác, "yên-sĩ-phi-lý-thuẩrí' 
(inspiration) (cảm hứng) như các nhà văn, nhà thơ.

Vậy,Ngưòi đã viết ''Nhật ký chim tàu" ò đáu, vào thdi 
gian nào?

Nhớ lại, Người đến Nga từ ngày 30 tháng 6 năm 1923, 
Đầu tháng 11 năm 1924 Ngưòi ròi Nga đi Quảng Châu 
(Trưng Quốc). Ngưòi lưu lại Nga lần thứ nhất 18 tháng.

Lần thứ hai, Ngưòi trở lại Nga vào tháng 5 năm 1927, 
sau khi Tưởng Giới Thạch đoạt quyền lãnh đạo tôl cao 
Quốc dân đảng Trung Quốc và Chính phủ Trung Hoa 
Dân quốc; quay súng đàn áp Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, xé bỏ hiệp định “Liên Nga liên Cộng phù trợ công 
nông” của Tôn Trung Sơn.

Lần này, Người chỉ lưu ỉại Mátxcơva 6 tháng. Đầu 
năm 1928, Ngưòi đi Tây Âu, làm việc với Đảng Cộng sản 
Pháp, Đức rồi đi Thụy Sĩ, Ý, Ấn Độ, Sirilanca (Tích Lan).

Đầu tháng 7 năm 1928, Người đến Đông bắc Xiêm chỉ 
đạo phong trào cách mạng của Việt kiều tại Xiêm.

Nguyễn Ái Quốc vói Nhật ký  chỉm  táu
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Tư liệu  vốn sống để  v iết ^'Nhát ký  ch ìm  tà ứ ”
Qua "Lời nói đầu", “24 chương nách" và “Kết luận" 

(l)ản chóp tay của cụ Nguyễn Đinh Hiền) đíl ilược sao 
chụp lưu trữ tại Phòng lưu trữ Văn phòng Trung ươnir 
Đảng tại Hà Nội; chúng ta cảm nhận trí tuệ kiệt xuất 
của Nguyễn Ái Quốc, sự quan sát thực tế  trong dồi sống: 
xã hội nước Nga mới, sau Cách mạng Tháng Mưòi (trong- 
hai lầiì Nlgưòi đến Nga tính đôn thòi điểm trưốc khi viết 
"Nhật ký chím tàu"); vôn tích luỹ được qua sách báo, qua 
ihông tin của các bạn Nga và các bạn Quổc tế.

Ngưòi phải hoàn thành tác phẩm càng sóm càng tốt đáp 
ứng yêu cầu cáp bách cuộc đấu tranh sống còn đang hàng 
ngày hàng giò diỗn ra quyêt liệt, của dảng viên và quần 
chúng Cách mạng trong nước, nhất là ỏ Nghệ An, Hà Tĩnh!

Có thể Ngưòi phải viết vào ban đêm, giữa những giâV 
ngủ chộp cbừn, giữa những buổi làm việc khác nhau, 
ịỊỈữa những chặng dường lưu động khi phài dừng chân ở 
một nơi nào dó.

Như trong "lÀỉi nói đầu'\ Người v iế t... Tập nhật ký này 
sẽ kể ỉại những điều tai nghe mắt thấy cùng những gi đổi 
mới trên qué hương Cách mạng Tháng Mười Nga Xô Viết

Xin gửi cha Đầiig Cộng sản Đông Dương đê có th ể  lưu 
hành sâu rộng trong quần chúng Liên bang Đông Dương 
xem biết...!

Đó chính là mục dích của Ngưồi ngay sau khi Người 
phác Đồ cưđng viết trong thư gửi đồng chí người Nga.

Tiioo Đo cương cuốh sách viôt trong thư ngày 28 
tháiiíỊ 2 năm 1930, Ngưòi dự dịnh dặt tên cuốn sách là 
“Những kỷ niệm uề cuộc du lịch của tôi". CuôVi sách gồm 
ba phần chính: “Trưóc Cách mạng" - ‘Trong Cách m ạng’
- “Ngày nay", với mong muôn giới tlúệu trưốc, trong và 
quá trình diễn biên Cách mạng Tháng Mười; xã hội Nga
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sau Cách mạng Tháng Mưòi đã và đang thay da dổi thịt, 
đang tiến bước trên con dưòng xây dựng cuộc sống mới 
ấm no, hạnh phúc.

Người viết nào cũng vậy, Đề cương chỉ là ý tưởng và 
dàn bài ban dầu. Trong quá trình tư duy, suy ngầm vật 
vã, lao động bút sách nhọc nhằn, cuốn sách có thô tự nó 
phá vở Đề cương ban clầu đổ nội dung phong phú hơn, 
sâu sắc và hấp dẫn; thích hợp với trình dộ độc giả Việt 
Nam chíì J'éu là quần chúng lao dộng công nông.

Tôn sách chỉ cần vài chữ ngấn gọn. bao hàm tư tưởng 
chủ đồ với hàng trăm hoặc cả nghìn trang giấy đầy ắp 
nội dung.

''Những kỷ niệm về cuộc du dịch của tôi” chấc là 
không sát hỢp với nội dung và chủ đề tư tưởng khi Người 
bắt tav viết. Có thể Người đã định lại tên sách trước khi 
viết. Cũng có thể tên sách đã được Ngưòi gọt tỉa sau khi 
cuồn sách hoàn thành đổ ''Nhật ký chìm tàu’' thành tên 
sách.

Tên sách khái quát nội dung và tư tưởng cuốn sách, 
khơi gỢi và hấp dẫn người đọc ở thời điểm Đảng Cộng 
sản Việt Nam vừa tròn một tuổi và Cách mạng Việt 
Nam đang thòi kỳ trứng nưóc.

Có thể Người đã suy xét lại Đề cương viết trong thư; 
vì thực tỏ̂  những gì đang diễn ra ố Đông Dương khi mà 
guồng máy cai trị khổng lồ của thực dân Pháp ngày càng 
xiết chặt lên dầu lên cổ nhân dân lao động, khi mà đại 
đa sô" nhân dân lao động chưa dọc thông viết thạo. Một 
cuốn sách như Đề cương dã nêu cần phải vài trăm trang 
giấy mối chứa đựng hết. Sách dày, khó lưu hàiih, khó 
giấu. Sách mỏng dễ phi tang khi chẳng may đụng độ với 
bọ)ì inật thám đang ra sức lùng sục “Hội kín” {Đảng 
Cộng sản). Sách tải nội dung quá lốn, e rằng ngưòi đọc 
người nghỉ bị tản lĩiạn, phân tán khi tiếp nhận. Hãy thể

Nguyễn Ái Quốt; vói Nhật kỷ  chìm iàu
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hiện sách như một bức tranh cổ động: tập trung, xoáy 
sâu vào một chủ đề định nói, gây ấn tượng tức thì và giữ 
được ấn tưỢng ban đầu ấy lâu dài hdn, bền chặt hớn.

Tác giả có lý khi tập trung viết phần 3, giới thiệu với 
ngưòi đọc về một xã hội Nga Xô Viết sau Cách mạng 
Tháng Mười. Tuy nhiên, Ngưòi vẫn giành một vài 
chương để nói về lịch sử hình thành và nguồn gốc dẫn 
đến Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đă thắng lợi như thế 
nào? Những chương viết như thế  được lồng ghép khéo 
léo bên cạnh những chưđng “Nhật ký..”; cuốn sách bỗng 
phong phú về nhiều mặt, có diểm và diện. Người đọc, 
ngưòi nghe sẽ hình đung ra bốì cảnh của Cách mạng 
Nga phải vượt lên khó khăn gian khổ mói giành được 
thắng lới? Khi đã giành được Chính quyền còn phải biết 
giữ vững Chính quyền, phải đôì phó vối biết bao tầng 
tầng lốp lốp đòn phản kích của kẻ thù  Cách mạng.

Vậy ngưòi đã viết “iV^ậí ký chim tàu" vào thồi gian 
nào? In ấn ò đâu? Vận chuyển vào trong nước như thế 
nào?

Như ở trên đă nói, saư Hội nghị thành lập Đảng, thòi 
gian của Ngưòi không còn chỗ trống để tập trung sáng 
tác. Sáng tác văn chương thường phải tập trung trí não 
và thời gian, viết xoá, xoá viết không ít lần mới thành 
hình một tác phẩm.

Trong cuộc dấu tranh sống còn với kẻ thù của đảng 
viên và quần chúng, Cách mạng giục giã Người mau 
chóng hoàn thành tác phẩm.

Chắc chắn tác phẩm không in ỏ Nga như Người nhò 
đồng chí Nga (viết trong thư). Bỏi lẽ khi Tưởng Giói 
Thạch quay súng chống Cộng, xé bò Hiệp ước liên Nga; 
con đường từ Mátxcơva về tối Quảng Châu không dễ 
dàng nữa. Giả thiết nếu sách in ỏ Nga lọt được 100 bản 
về tới Quảng Châu thì làm thế nào để tối Hải Phòng?

PHẠM Q U Ỷ  THÍCH
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Nguyễn Ái Quốc vói Nhật ký  chìm  tàu

Đường clây liên lạc duy nhất của Đảng từ nước ngoài về 
Hải Phòng do cụ Nguyễn I.ương Bằng phụ trách đang bị 
Hải quan, mật thám Pháp phong toả chặt chẽ. Xô Viôt 
Nghệ Tĩnh đang sục sôi, -lảng viên và quần chúng lao 
động đang cần được cổ vũ để giữ vững phong trào. Vậy 
sách cần về Nghệ Tĩnh trước hô't.

Khi đi sưu tập những Lư liệu có liên quan đến "Nhật 
ký chim tàu", tôi may irấn  gặp ông Ngô Vĩnh Bao - 
nguyên Phó Tổng lãnh SỊ quán Việt Nani tại Đông bắc 
Thái Lan nhiệm sở tại Khỏn Kèn. ông Ngô Vĩnh Bao đã 
nhiếu nă.m làm việc ỏ Thái, đã viét nhiều bài giới thiệu 
vối độc giả Việt Nam về tinh cảm tôt đẹp và lòng thành 
kính sâu sắc của Việt kiều và nhân dân Thái đôì vối Hồ 
Chí Minh. Óng đã góp phần mình trong chủ trương của 
Chính phủ Thái và nhân dân Đông bắc Thái đầu tư xây 
dựng khu lưu niệm Hồ Chí Minh trên diện tích vài công 
mẫu. Ông đang viết một tập ký dài “Bác Hồ ở Thái Lan"

Trong quá trình sưu tầm tư liệu, gặp gờ, tiếp xúc với 
các cụ Việt kiều; ông đả ghi lại những mẩu chuyện về 
thời kỳ Thầu Chín (Nguyễn Ái Quốc) ở Đông bắc Xiêm 
(7 - 1928 đến cuối năm 1930). ông  cho biết: Theo hồi ký 
của cụ Đông Tùng - Nguyễn Tư Hồng thì cụ Đặng Thúc 
Hứa đã chỉ đạo in “Nhật ký chìm tàu” tại một căn hầm 
trong rừng. Cùng làm việc với cụ là anh Lý, một thanh 
niên Việt kiều quê Hà lìn h , con một gia đình yêu nước 
đang sông tại Xiêm.

Cụ Đặng Thúc Hứa sinh nảm 1880, tham gia thời kỳ 
cụọi cuộc Khởi nghĩa nổi tiếng của Phan Đình Phùng. 
Cuộc Khởi nghĩa bị đán áp, cụ cùng một số đồng chí phải 
chạy sang Xiêm tránh pỊÌặc. Khi “Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí Hội” thành lập ở Xiêm, cụ là ngưòi 
đầu tiên gia nhập Hội. p.ốn nảm sau, tại đây cụ được gặp 
Thầu Chín. Riêng cụ, vơi uy tín cá nhân, dã dược Đảng
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phân công ỏ lại Đông bắc Xiêm lãnh đạo phong trào 
Cách mạng của Việt kiều, Cụ qua đời ỏ Xiêm.

Nguồn tư liộu của ông Ngô Vĩnh Bao đo cụ Đông 
Tùng - Nguyễn Tư Hồng cung cấp về việc cụ Đặng Thúc 
Hứa chỉ đạo in “Nhật ký chìm tàu" là hoàn toàn tin cậy. 
Càng tin cậy hơn khi hai ông Phạm Lâm và Tống Trần 
Ngọc trong bài viết “Chung quanh tác phẩm ‘'Nhật ký 
chìm tàu" của Hồ Chủ tịch” (Tạp chí vẳn học số 5 - 1965) 
dã đề cập đến một sự kiện quan trọng: “...Bà Nguyễn Thị 
Hoan (tức Tam) vợ đồng chí Nguyễn Duy Hải (nguyên 
Cục trưởng Cục chế biến - Tổng cục lương thực) quê ỏ 
Nghi Lộc Nghệ An, làm công tác giao tỉiông Xứ ủy đã 
mang những tài liệu của Đảng trũng đó có "Nhật ký  
chìm tàu” từ Xiêm qua Lào về nưốc vào đầu năm 1931...!

Đó là hai thông tin khẳng định nơi in và đường vận 
chuyển sách về trong nước.

Đương nhiên đường dây vận chuyển này không thổ 
chỉ có một mình cụ Hoan. Vùng Đông bắc Xiêm giáp 
Trung Lào. Từ Trưng Lào, chĩ cần ba ngày đưòng xuyên 
rừng đã đến Con Cuông Nghệ An. Chắc chắn Xứ uỷ 
Trung Kỳ còn tổ chức nhiều dường dây liên ỉạc khác vởi 
nhiều giao thông viên con thoi giữa Đông bắc Xièm và 
Thanh Nghệ Tĩnh.

Khi cụ Nguyễn Đình Hiền (Ban Tuyên huấn Liên 
huyện uỷ Diễn Quỳnh) nhận đưỢc một cuôVi “Nhật ký  
chìm tàu” từ Tỉnh, uỷ đưa xuống để tái bản phát hành 
trong liên huyện, thì ỏ cơ sổ ấn loát của Tỉnh uỷ và một 
sô' cơ sở ấn loát khác của các huyện cũng tiến hành tái 
bản và phát hành “Nhật ký chim tàu" tại chỗ.

Nhưng ai mang bản thảo "Nhật ký chim tàu” vào 
Xiêm và vào thòi gian nào còn là một ẩn sô?

Điều chắc chắn là sau Hội nghị thành lập Đâng 
(3/2/1930). Nguyễn Ái Quốc đã đến Đông bắc Xiêm vào
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cuối tháng 4 - 1930. Sau đó (5 ~ 1930) Người qua Mã Lai, 
Xinhgapo, cuô'i tháng 'õ - 1930  ̂ Ngưòi trở về Hương 
Cảng. Từ dó cho đén cuôl năm 1930, Người làm việc liên 
tục tại Hương cảng  - Thượng Hải.

Ngày 6/5/1931, Người bị mật thám Anh ở Hương 
Cảng bắt giam 1 năm 7 tháng,

Vậy, ai đã mang bản thảo “Nhật ký chìm tàu" đến Đông 
bắc Xiêm giao cho cụ Đặng Thúc Hứa tổ chức in ấn?

Chắc chắn là tháng 4 - 1930 khi đến Đông bắc Xiêm, 
Người chưa viô"t "Nhật ký chìm tàu”. Có thể Ngưòi chỉ 
chuẩn bị trước về việc in ấn vối cụ Đặng Thúc Hứa và cụ 
Đặng Thúc Hứa dã chuẩn bị.

Xin nêu một giả định là sau khi từ Xinhgapo trỏ lại 
Hương Cảng rồi đi Thượng Hải. Ngưòi đã gặp gở làm việc 
nhiều lần với các đồng chí của Ngưòi là: Nguyễn Lương 
Bằng, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm...

Tháng 12 - 1929, cụ Lê Duy Điếm là ngưồi được cụ Hồ 
Tùng Mậu cử sang Đông bắc Xiêm để báo cáo với 
Nguyễn Ái Quôc tình hình ba tể chức Cộng sản ỏ Đông 
Dương, đề nghị Người cần sớm tổ chức Hội nghị hợp 
nhất Đảng,

Cụ Lê Duy Điếm đã quen đưòng đi lại Thượng Hải - 
Quảng Châu - Hương cảng - Đông bắc Xiêm nên người 
raang bản thảo “Nhật ký chim tàu” về Đông bắc Xiêm có 
th ể  là cụ Lê Duy Điếm vào tháng cuôl năm 1930 để giao 
cfrio cụ Đặng Thúc Hứa in ấn.

Đầu năm 1931, “ Nhật ký chìm tàu" đã xuất hiện ở 
Mghệ Tĩnh và được nhản lôn nhiều bản.

Để giữ bí mật, "Nhật ký chim tàu" phải nhân bản ở 
n.hiều cơ sở khác nhau. Do dó khuôn khổ, sô" trang cũng 
k.hác nhau ít nhiều. Riêng bìa sách và nội dung sách thì

Nguyễn Ái Quốc vốí Nhật k ý  chìm  tàu
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dù ỏ cơ sở '11 ấn của Tĩnh uỷ hay của các Huyện uỷ vẫn 
giống nhau.

Bìa sách màu xanh. Những chữ cái tên sách "'Nhật ký 
chim tòu" viết kiểu in hoa to, đẹp. Phía trôn bên trái 
trong r.goặc đơn, gạch dưói là 4 chữ viết tay "không phải 
sách ỉ>án". Phía trên bên phải tên sách là ba chữ Hán 
“phi mại phẩm” (sách không bán). Phía dưới tên sách có 
một dấu hình bầu dục vẽ tay; vòng ngoài dấu bầu dục là 
dòng chữ áp bức dân tộc liên hiệp Hội Việt Nam chi 
bộ". Vòng trong còn hai dòng chữ Hán, nghĩa tương tự 
như tiếng Việt Nani ỏ vòng ngoài. Chữ viết trong sách 
bằng bút sắt, rất, đẹp, tiên giấy rơm khổ 22cm X 18cm.

Bìa sách không ghi tên tác giả, nhưng ngưòi đọc 
khẳng định sách là của Nguyễn Ái Quốic. Chúng ta cĩing 
dễ nhận ra nét chữ trên bìa sách giống nét chữ '^Đường 
kách mệnh” Người đă viết, in ấn phát hành trưốc đó. 
Chữ viết tay của ngưòi rấ t nắn nót. Ta dễ nhận ra Ngưòi 
thường dùng chữ cái f thay cho ph, K thay cho c.

Trong quá trình sưu tầm tư liệu, hiện vật Cách mạng, 
một đổng chí ở Bảo tàng Quân khu 4 đã tìm thấy bìa cuốn 
"Nhật ký chìm tàu" tự tay Nguyễn Ái Quốc vẽ viết. Hiện 
vật quí giá này hiện lưu trữ tại Bảo tàng Quân khu 4.

Ngoài bìa sách như trên, cụ Nguyễn Đình Hiển còn 
đóng thêm một bìa phụ bằng giấy xi-măng ỗ bên ngoài 
để bảo vệ sách.

Chim tàu chỉ là cái cớ để tác giả - Nhà Cách mạng 
kiệt xuất Nguyễn Ắi Quốc - Hồ Chí Minh tạo ra, qua đó 
bộc lộ tư tưởng lón theo Tuyên ngôn cưa Lênin “Vô sản 
tất cả cấc nước và các Dân tộc bị áp bức đoàn kết ỉạ ir
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Nguyễn Ảí Quốc vói Nhật k ỷ  ch ìm  tàu
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Bìa ngoài bản chính “Nhặt ký chìm tàu” lưu trữ tại Bào tàng Quân khu 4.

Phía bên trái, trong ngoặc ỉà 4 chữ: Không phải sách 
bán. Phía trên bên phải là ba chữ Hán (Phi Mại Phẩm) - 
(Sách không bán). Phía dư<% tên sách có dấu hình bầu 
dục vẽ tay, vòng ngoài dấu bên phải là dòng chữ “Bị ấp 
bức dân tộc Liên hiệp Hội Việt Nam Chi bộ’\  vòng trong 
là hai dòng chữ Hán, nghĩa tương tự như dòng tiếng Việt 
ỏ vòng ngoài.

Cho đến những năm cuổì Thế kỷ 19, đế quốc thực dân 
xâm lược Pháp đã chiếm hơn 20 quốc gia ỏ châu Phi, 
chầu Á làm thuộc địa... Chúng chỉ chịu đứng hàng thứ 
haỉ sau cỉế quôc thực dân Anh, đứng trên thực dân Hà 
Lan. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...

Ba anh Pôn - Zô - Dâu thuộc ba dân tộc da màu vàng - 
đen - trắng, ỏ ba xứ khác nhau, cùng chung cảnh ngộ bị 
con bạch tuộc khổng ỉồ đế quôc thực dân Pháp tung
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những cái vòi ra hút xương tuỷ dàn tộc các anh, vơ vét 
tài nguyên xứ sở các anh mang về “mẫu quốc Pháp”.

Dân tộc các anh đang kiệt quệ, đang chết dần chết mòn!
Các anh đang chết dần trên hoang đảo giữa trùng 

khơi sóng gió. Một chiếc tàu Nga đã kịp dến cứu!
Đó là con tàu của Lênin, của Tổ quốc vô sản đầu tiên 

trên thế’ giới. Tàu Lênin đã dẫn các anh đến nơi khát 
khao cần đến.

Đọc “Nhật ký chim tầu" - (bản chép tay của cụ Nguyền 
Đình Hiền) tôi có cảm tưởng, gần như khẳng định “dồng 
chí Dáu” là anh Ba. Anh Ba là Nguyễn Tất Thành, là 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Năm 21 tuổi, Nguyễn 
Tất Thành từ biệt thân phụ lên đưòng tìm đường cứu 
nước trên con tàu Đô đốc Latút Đò Tơrêvin chạy thẳng từ 
bến Nhà Rồng (Sài Gòn) đến Mácxây (Pháp). Tàu Đô đôc 
Latút Đò Tớrêvin chở hàng hoá của các chủ mỏ, chù đồn 
điền cao su ngưòi Pháp mang vể chính quốc (như trong 
“Nhật ký chim tàu" mô tả). Đến Mácxây, anh Ba lên cảng 
Lơhavơrơ miền Bắc Pháp xin vào làm công cho hãng tàu 
Vận tải biển Hợp Nhất (Sácđơ Rêuyni) chạy vòng quanh 
châu Phi, châu Á, châu Mỹ.

ở  Mỹ, anh Ba đã đến bên tượng thần Tự Do, anh sống 
nhiều ngày ở khu ổ chuột Háclern dành riêng cho ngưòi 
Mỹ đen.

Anh đếh Vương quốc Anh, tên trùm đế quõc với câu nói 
ngạo mạn cậy vào sức mạnh dế quỗc của mình: "Mặt trời 
không bao giờ lặn khỏi nước A nh t\ bdi nưốc Anh đả chiếm 
hữu bao nhiêu quốc gia trên 5 châu lục làm thuộc địa!

Rồi Nguyễn Tất Thành trở ỉại Pháp với tên mối: 
Nguyễn Ái Quốc bắt đầu cuộc đòi hoạt động cách mạng

PHẠM QUÝ THÍCH
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bằng việc tham gia Đảng Xã hội Pháp, viết báo vạch 
trần tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương, đến Hội 
nghị Vécxây gửi "Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam” 
đòi quyển tự do, bình đang cho đồng bào mình!

Nguyễn Ái Quôc ròi Pháp đi Nga tham gia Đại hội 
Quốc tế  Cộng sản, được bầu là ưỷ viên đoàn Chủ tịch 
Quổc tế  Nông dán, được vào học tại trường Đại học 
Phương Đông.

Dâu và hai bạn Pôn, Zô đều mang thân nô lệ làm 
công cho Hãng tàu vận tải biển Hợp Nhất (nơi anh Ba 
đẵ làm để có dịp đi nhiều nơi). Dâu và hai bạn sau khi 
được tàu Nga cứu, được đưa vể Nga, được đi tham quan 
đây đó trên đất nước mà anh gọi một cách xúc động là 
Tổ quôc của giai cấp Vô sản. Ba anh dưỢc dự Đại hội 
Quốc tế  Cộng sản với 62 đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
khắp 5 châu về dự. Ba anh được vào học Trưòng Đại 
học Phương Đông dành riêng cho cán bộ chủ chôt của 
phong trào cách mạng vô sản thế  giói, chủ yếu là ở 
Phương Đông.

Trong “Nhật ký chìm tàu" đôi lần đồng chí Dâu dẫn 
lòi của Mạnh Tử - triết gia thòi Xuân Thu Chiến quốc. 
Đồng chí Dâu nhớ lại những .''ấm gưđng anh hùng của 
Việt Nam như Đinh Bộ Lĩnh đã sớm tỏ ra là một thủ 
lĩnh, khi còn là trẻ chăn tráu lấy lau làm cờ tập trận giả. 
Trần Quốc Toản vổi ỉá cờ dể sáu chữ vàng "Phá cường 
địch, báo hoàng ăn”; chỉ huy một cánh quân cùng các 
bộc cha chú Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải... đập 
tan mưu đồ xâm lược của giặc Nguyên Mông.

Đồng chí Dâu nhớ đến Hoàng Hoa Thám - con hùm 
xám Yên Thế, người anh hùng áo vải gần 30 năm dánh 
cho giặc Pháp án không ngon, ngủ không yên.

Nguyễn Ái Quốc VÓI Nhật ký  chìm  táu
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Đồng chí Dâu nhớ thần thoại Thánh Gióng đã giúp 
nhà Vua phá tan giặc Ân, bảo vộ non sông Việt. Tan 
giặc, cậu bé Phù Đổng - người Nhà Tròi bay vê tròi.

Nhớ lại những bài học lịch sử về thiếu niên Việt Nam 
như vậy là khi đồng chí Dâu cùng hai bạn Pôn, Zô đến 
thăm những nhà nuôi dạy trẻ, trường “Đồng Tử quân”: 
đưỢc nghe kể vô những tâ'm gương anh dũng trong chiến 
đấu của thiếu niôn Nga Xò Viết.

Vậy có lõ đồng chí Dâu trong '‘Nhật ký chùn tàu" là 
anh B;i, là Nguyễn Tất Thành, là Nguyễn Ái Quốc?

Sau khi học tại trường Phương Đông, nguyện vọng 
cồn cào, cháy bỏng của đồng chí Dâu là muốn trở về ngay 
Tổ quốc mình để cùng với đồng chí, đồng bào đấu tranh  
giành Tự do, Độc lập!

Trong khi hai bạn Pòn, Zô còn do dự thì đồng chí Dâu 
nghĩ: "Đường đi khó chang phăi khó vi sồng núi cách 
ngăn mà chỉ khó vi lòng người ngại núi e sông!".

Nhớ lại, sau khi học ỏ Trường Phương Đông, Nguyễn 
Ái Quôc có nguyện vọng tha thiêt được tói đâu đó gần Tổ 
quốc gắn bó cuộc đòi mình vói cách mạng trong nước. 
Ngưòi đă phải mất nhiều tuần lỗ đợi chờ, thuyêt phục 
một số nhà lãnh đạo Bộ Phưjng Đóng trong Quốc tế  
Cộng sản. Cuối cùng, Người được toại nguyện. Người đi 
Vờlađivôxtốc rồi đi Quảng Châu, làm việc trong Đoàn Cố 
vấn M.Bỗrôđin bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Dân 
quốc "Liên Cộng liên Nga phù trợ công nông", do Tôn 
Trung Sdn làm Tổng thống.

Ngưòi thành lập “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên”'", tiền thân của Đảng Cộng sản Viột Nam.

PHẠM QU'- THÍCH

(1) Trưởc đảy gọi là: Việt Nam ihanh niên cách mạng đồng chí Hội.
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Đồng chí Dâu trong '"Nhật ký chìm tàu" là một phần 
tự sự của Nịĩuycn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Nguyễn Ái Quôc viết “Nhật ký chim tàu” theo thể Ký. 
Ký là tả chân, người thực việc thực đã và đang diễn ra. 
ơ  đây là những sự kiện thực đã và đang diên ra trong 
đòi sông xã hội Nga Xô Viết thời kỳ thực hiện chính sách 
“Tân Kinh tê̂ ' của Lénin, bưởc vào giai đoạn xây dựng 
phát triổn kinh t ế 5 năm lần thứ nhất.

Như Người viết trong “Lời nói đầu" do cụ Nguyễn 
Đình Hiền chép lại: “Tập Nhật ký này kểỉại những điều 
tai nghe, mắt thấy càng những gi đưỢc đổi mới trên quê 
hương Cách mạng Tháng Mười Nga Xô Viết”.

Trong văn học, thổ loại tuy chỉ là hình thức; xong, cái 
bình ký “chìm tàu” đã chứa bên trong loại nước càng 
uông càng tliấy thèm.

Sau "'Nhật ký chìm tàu” 12, 13 năm Người còn viô"t 
một tập 134 bài Nhật ký (4 oâu 7 chữ hoăc 4 câu 5 chữ) 
trong ngục: tù Quôb dân ãàng Trung Quốc (1942 '  1943). 
Một sô' bài dược ghi lại ngày tháng và sáng tác tại nhà 
ngục nào? Ngưòi gọi đó là "Nhật ký trong tù". Nhưng đấy 
là tliơ, những bài thd rất hay.

“Nhật ký chim tàu" - bản chóp tay của C1Ị Nguyễn 
Đình Hiền có “Lòi nói đầu” 24 chương nội dung và “Kết 
luận”. Mỗi chương là một nội dung khác nhau:

Nguyễn Ái Quốc vói Nhật k ỹ  cnim  tàu
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LỜI NÓI ĐẨU 
(Theo bản chép tay của cu Nguyễn Đình Hiền)

Sự  thể đảo điên, vàng thau lẫn lộn, mạnh áp bức yếu, 
giàu bóc lột nghèo. Đây là một thực trạng bất cóng ưà 
không binh đắng của xã hội hiện thời!

Tất thảy mọi người sinh ra đều có quyền hinh đẳng. 
Tạo hoá đã cho họ các quyền bỉnh đẳng; trong đó có 
quyền Tự do đổ mưu cẩu Hạnh phúc.

Thế nhưng ba anh Pôn, Zô và Dâu sinh ra và lớn lên 
đều là những người dàn vong quốc, nô, phải. HÔhg một 
cuộc đời vô định trên những chặng đường đi tim chân lỷ 
đầy chông gai khổ cực, xem cái chết nhẹ hơn lông hồng. 
Ba anh đều có chung một koài hão cốt tim sao thấy được 
Độc lập - Tự do. Ba anh đành phải đem thân hán H Ứ C  lao 
động làm cõng cho mội chiếc tàu vận tải Công ty Hàng 
hải của bọn Đế quốc thực dân Pháp.

Chỉ ui lòng tham không đáy của bọn chủ hàng; hàng hoá 
chủ quá nhiều, hành khách, iại quá đồng; giữa biến cả trùng 
dương, chẳng may gặp sóng to gió lớn nên tàu bị đắm.

Hàng hoá đều mất sạch trơn. Hành khách cùng 
ĩĩhững người làm trên tàu củng chết trụi. Riêng Pôn, Zô 
và Dâu may nhờ ngọn nước triều dâng đưa họ dạt vào 
một hoang đảo. Sau đó không lâu, may nhờ có chiếc tàu 
tuần tiễu của Nga trên hải phận Quốc tế  trông thấy họ. 
Anh em thuỷ thả đưực lệnh đưa xuồng vào đảo cứu ha 
người. Trong những ngày sống trên đất nước Nịỉa mới, 3 
anh được người Nga đối xử vò cùng tốt. Các anh được 
điểu tri, hồi dưỡng, được đi tham, qiian khảo .sớí! khắp đó 
đây. Đến đâu các anh cũng được mọi người tiếp đón ân  
cẩn, cửi mở. Ba anh còn được tỉm hiểu học hỏi mọi mặt 
đổi mới của nước Nga Xô 'Viết đầu tiên trên trái đất. 
Cuôí cùng theo nguyện vọng của ba anh, các đổng chi 
Nga tạo điều kiện để họ trở về xứ sỗ của minh.

PHẠM Q UÝ THÍCH
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Nguyễn Ái Quổc vói Nhật ký  chìm  tàu

“Lời nói đẩu' - “Nhật kỳ chìm tàu" - 
Bản chép tay của cụ Nguyễn Đình Hién

Tập Nhật ký này kể  lại những điều tai nghe, mắt thấy 
càng những gi được đổi mới trên quê hương Cách mạng 
Tháng Mười Nga Xõ Viết.

X ỉn gửi cho Đảng Cộng sản Đông Dương đ ể  có thể lưu 
hành sâu rộng trong quấn chúng Liên bang Đông Dương 
xem biết, sở dĩ có được tập nhật ký này, cũng cần phải 
nói thêm:

Suốt mấy ngày đèm ba anh bị trói nôi trên mặt nước 
và suốt mấy ngày đêm ngắc ngoải trên hoang đảo: đói 
không cơm ăn, khát không nước uống; nỗi đau thương 
inènh mông như biển cả! Trước cảnh thập tử  nhất sinh, 
thì may sao may quá là may, ba anh đã được tàu Nga 
cứu sống. Mới hay:

Mặc cho tạo hoá xoay vần:
Qua cơn bĩ cực, đến tuần thái lai.
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P HẠ M Q U Ý  THÍCH

ĐỂ DẪN NỘI DƯNG 24 CHƯƠNG SÁCH 
(Theo bản chép tay của cu Nguyễn Dinh Hiền)

Chương 1: Mênh mông trên biển dưới trời
Một hòn hoang đảo ba người ỉưu ly.

Chương 2: Lạ thay cho chiếc tầu này
Cái gì cùng khác tàu Tây m inh làm.

Chướng 3: Gió cao tiếng hạc càng cao
Ba guân chỉ ngọn cờ đào tiến ra.

Chương 4: Rằng nay bốn biển là nhà
Cùng là bè bạn, cùng là thân thương.

Chương 5; Công nông Nga có ngày nay
Cũng đà nếm mật nằm gai mấy lần.

Chương 6: Sung sướng thay thợ thuyền Nga
Ngày làm, ngày nghĩ, đều là có lương.

Trong chương này còn có bài văn vần kết luận: 
Công xã thất bại nhưng mà 
Ánh hưởng Công xã sâu xa vô cùng 
Đánh thức tĩnh công nông th ế  giới 
Bắt tay nhau xiết chật tay nhau  
Nước Nga Cách mệnh thành công 
Củng bởi Công xã treo gương cho làm  
Anh em hởi! Gặp ngáy kỉ niệm (18 /3 / 187Ỉ) 
Nghiên cứu tường kinh nghiệm lớn lao 
Rồi đem phổ biến cho nhau.

Chương 7; Bần nông nay có ruộng cầy
Cũng bởi Kách mệnh ra tay đỡ đầu.

Chương 8: Lẻ loi đã tòh lại hao
Chung tay hợp tác đường nào lợi hơn.

Chương 9; Sách là hổ ích tinh thần
Sách mà vào đến tay dân mới là.

34



Chương 10: Sách là thuốc chữa tội ngu
Dân Nga ham sách nên mau thịnh cường.

Chương 11: Công nâng gìn giừ nước nhà
Dân là dân lính, lính là linh dân.

Chương 12; Công Nông Nga có Đảng to
Có lao động lực ỉà kho bảo tàng.

Chương 13; ơ  đời Kiệt Trụ sướng sao
Có rừng nem. béo, có kho rưỢu đầy.

Chương 14: ơ  đời Nghiêu Thuấn khổ  thay
Giếng đào mà uống, ruộng cầy mà ăn.

Chưđng 15; Nước Nga có chuyện lạ đời
Biến người nô lệ thành người tự dứ.

Chương 16; Con vua thi lại làm vua
Con sãi giữ chùa vẫn quét lá đa.

Chương 17: Đến khi dân nổi can qua
Con vua tráo lại trở ra quét chùa.

Chương 18: Trai Làm nên năm thê bảy thiếp
Gái nghèo hèn suốt kiếp không nhông.

Chương 19: Khắp thế giới kiếp đàn bà
Mấy nơi mà được như Nga hây giờ.

Chưđng 20; Từ khi mới ỉọt lòng ra
Trẻ em đã được dân Nga bù tri.

Chương 21: Trẻ sao khôn lớn lạ đời
Căng bởi cách dạy, cách nuôi phải đường.

Chương 22: Rằng đây bốn biển là nhà
Vầng, đen, trắng, đỏ đều là anh em.

Chương 23: Nước Nga Kách mệnh thành công 
Dạy cho dẩn tộc Ả  Đông cách làm.

Chương 24: Bâng khuâng muốn ở muốn vể
Đem lời oàng đá đền nghi công nông.

Nguyễn Ái Guốc vối Nhật k ý  chìm  tàu
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TÓM TẮT NỘI DUNG 24 CKƯƠNG SÁCH 
(Theo bản chép tay cùa cụ Nguyễn Đình Hiên)

Pôn, Zô và Dâu là ba thân phận nô lệ ở 3 xứ thuộc clịa 
khác nhau của thưc dân đế quòb Pháp, làm thuê cho một 
Hãng tàu biển Pháp để kiếm tiền nuôi thân.

Trên một chuyến tàu hàng ăn cướp được tại xứ thuộc 
địa Đông Dương mang về Pháp; bọn chủ tàu hám lợi, chỏ 
quá tải; gặp sóng to gió lớn, tàu bị đắm xuông dáy đại 
dương mênh mông.

Ba anh em, may mắn mỗi ngưòi vớ được một mảnh ván 
tàu, để từ đó, trôi nổi trên biển mặn suôt mấy ngày đêm.

Cuôi cùng, sóng xô các anh vào một hoang đảo. Đang 
lúc lả đi vì đói khát, chò chết... thì một chiếc tàu lạ 
ngang qua, phát hiện ra ba anh. Họ đã thả xuồng xu^v*g 
đảo cứu ba anh về tàu của họ.

Các anh được cấp cứu, được chăm sóc thuốc men, ăn 
uông... dần dần tỉnh lại. Điều đầu tiên ba anh nhận thấy 
là thái độ của Trưởng tàu và thuỷ thủ cư xử với các anh 
hết sức thân mật, bình đẳng.

Lạ thay cho chiếc tàu này 
Cái g ì củng khác tàu Tây mình làm

Họ gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng chf’!
Lần đầu tiên các anh trông thấy trên đỉnh cột tàu lá 

cồ đỏ có hình Búa Liềm vàng. Trong phòng Thuyền 
trưỏng treo hai bức chân dung Mác-Lênin. Trước đây 
khi còn ở Pháp, các anh chỉ dám gọi thầm tên các ông.

Khi tàu cập cảng, một cảnh tượng tưng bừng diễn ra 
trước mắt các anh: tầng tầng, lớp lớp trai, gái, già, trẻ 
tay cò, tay hoa và một đơn vị Hồng quân đón mừng chiếc 
tàu an toàn trở về, đem theo ba vỊ khách lạ.

PHẠM Q UÝ  THÌCH
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Trong số biểu ngữ lớn càng ngang mặt dưòng có cả 
những khẩu hiệu bằng tiếng Pháp: “Cách mạng Tháng 
Mưòi Nga muôn năm”, “Tuyột đôl tin tưởng và triệt để 
ủng hộ Chính quyền Xô Viết Công - Nông - Binh”.

Đây là cảng ôđétxa. Đây là nước Nga, quô hương của 
Lênin, quô hương của Cách mạng Tháng Mười, ở  đây 
không có Vua Chúa, không có Tổng thông và Toàn 
quyền. Các anh sông rồi!

Sau khi làm các thủ tục theo thông lệ, các anh đưỢc 
dẫn đên nghỉ ngơi tại một khách sạn trên bò biển. Thái 
đô niềm nỏ, mến khách của cán bô và nhân viên kháchề 7  «

sạn làm cho các anh thấy rõ tính ưu việt của chế độ mdi 
ở Nga, một chế độ thật Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Đi ỉâu mới biết đêm dài 
Đến đây mới biết con người chân nhân

Sau những ngày nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ; các 
anh dược dẫn đi tham quan một số Nhà máy, Công 
xưởng, Nông trường, đơn vỊ quân đội Hồng quân, Thư 
viện, Nhà trẻ, Trưòng học phổ thông, Triển lăm...

Đến những nơi này, các anh hiểu ra vai trò của giai 
cấp công nhân trong Cách mạng và giai cấp liên minh 
bền vững là giai cấp nông dân.

Người công nhân đă làm chù thực sự xí nghiệp của 
mình, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng.

ở  Nông trường quốc doanh do Nhà nước quản lý, 
trước đây là những trang trại của các Chúa dất; người 
công nhân nông trường với ý thức chủ nhân đang ra sức 
phát huy khả năng để làm ra nông phẩm cho xã hội. 
Trưốc dây bị bóc lột, bị kìm hãm, của cải làm ra nhưng 
không được hưởng. Họ bị đòi rét trong khi những kho 
hàng của Chúa đất chất đầy lúa mìl
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Công nhân được bảo hiểm bởi Luật Lao động, Luật 
Bảo hiểm Xă hội; Ngày làm 8 giò, ngày lễ, Chủ nhật đều 
dược nghỉ, có lương; Khi ốm đau được chàm sóc y tê", an 
dưõng tại các Trại An đưỡng.

Bần nông Nga trước đây thực sự là bầy nô lệ của bọn 
Cu-lắc. Sau khi phong trào ‘Tam phản”, “Lục phản” kết 
thúc thắng lợi, ngưòi bần nông được chia ruộng dất; họ 
thực sự là chủ đất ruộng đã được Nhà nưốc chia cho mình.

Đó là 3ự khác biệt cơ bản giữa Cách mạng Tháng 
Mưòi Nga và các cuộc Cách mạng đã diễn ra trưốc đó ở 
châu Âu và của ìoài ngưòi trong quá trình lịch sử từ thời 
nô lệ, phong kiến, tư bản.

Ngưòi bần nông Nga đoạn tuyệt với cảnh ngàn đòi 
“ăn cơm vay, cầy ruộng rẽ”.

Sau một thời gian, những ngưòi bần nông Nga tự 
nguyện đem những mảnh đất iTiộng được chia gia nhập 
Hợp tác xã Nông nghiệp trên cơ sỏ thừa nhận Điểu lệ Hợp 
tác xã. Hợp tác xã là tổ chức tự nguyện của nông dân. 
Ngưòi nông dân bầu ra Ban Quản trị và có quyền kiểm 
soát Ban Quản trị. Do làm ăn tập thể, chia lợi nhuận công 
bằng nên đã thúc đẩy sản xuất phát triển. Công cụ sản 
xuất tiên tiến dần dần thay sức người, sức ngựa.

Ba anh em được dẫn đến thăm một chợ trời bán sách. 
Phải nói đây là chợ sách vói những gian hàng đầy ắp 
sách các loại.

Đây là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ Xô 
Viết nhằm nâng cao dân trí, xoá bỏ tệ nạn mù chữ, ngu 
đốt - di hoạ của chế độ Nga Hoàng và Tư sản!

Sách có nhiều loại. Nếu sách cùng một loại thì đưỢc 
biên soạn cho nhiều người đọc theo trình độ khác nhau. 
Giá bán quá rẻ để ngưòi ít tiền cũng có thể được đọc 
sách, Mỗi khi ra  đường, gặp bất kỳ một ngưồi Nga nào,

PH Ạ yi Q UÝ  THÍCH

38



các anh đều thấy họ cố một cuốh sách trong tay. Càng đi 
sâu tìm hiểu chế độ xã hội nước Nga Xô Viết, ba anh 
càng thây rõ nguồn gốc đói khổ, chết chóc của nhân dán 
lao (ỉộng, nguồn gốc của chiến tranh chính ià giai cấp 
phong kiến quý tộc Nga và giai cấp tư sản. mại bản Nga 
cấu kết với bọn đế quốc bên ngoài.

Q c  anh càng hiểu ra vấn đổ cơ bản của Cách mạng 
là phải giành bằng được Chính quyền về tay nhân dân.

Đại chiến th ế  giói lần thứ nhất (1914 - 1918) là cuộc 
chén giết giành giựt quyển lợi của nhau giữa các thế  lực 
đế qaốc và phong kiến.

Những người Mác-xít ở Nga đã biến chiến tranh  đế 
quốc thành nội chiến Cách mạng, giành Chính quyển về 
tay nhân dân và lập nên chế độ Cộng hoà Xô Viết.

Vấn đề là phải ý thức được mục tiêu của chiến tranh. 
Chúig ta không phát động chiến tranh. Những ngưòi 
Mác-xít phải kiên quyết xoá bỏ mọi khả năng phát sinh 
chiếa tranh nói chung. Nhưng để bảo vệ Chính quyền 
nhâi dân, xoá bỏ giai cấp bóc lột và các thế  ìực phản động 
điên cuồng chổhg phá Cách mạng hòrig giành giựt lại vị 
th ế  ihống trị và quyền lợi của chúng; nhân dân lao động 
Nga buộc phải tiến hành nội chiến. Và cuộc nội chiến với 
mục tiêu rõ ràng đã thắng lợi hoàn toàn. Bọn tư  sản mại 
bản Síga, các thế lực thù  địch với Cách mạng được đế quốc 
bên Igoài giúp sức đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Ân tưỢng sâu sắc để lại trong tâm trí các anh  trong 
quá crình đi tham quan là biết bao con ngưòi đã được đổi 
đời, biết bao phụ nữ được giải phóng, được bình quyền 
vối ram giói. Nước Nga Xô Viết còn dồn mọi khả năng có 
th ể  lể chàm sóc thiếu niên nhi đồng - những công dân 
Nga tương lai. Các cháu được chăm chút ăn, ồ, học hành 
để p iá t triển toàn diện.
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Nước Nga dưói chế độ Nga Hoàng chuyên chế trải qua 
chiến tranh triền miên, các cháu thiếu niên nhi đồng của 
công nhân, nông dân thường phẳi đi ở cho bọn Chúa đất, 
bọn Cu-lắc"’. Các cháu phải bán sức lao động thd trẻ kiếm 
ăn không đủ no, nói gì đến chuyện học hành.

Giờ dây, Nhà nước Xô Viết đã xây dựng hàng trăm  
ngàn nhà trẻ, nhà raẫu giáo, cung thiếu niên ỏ thành 
phô', d nông thôn, ở các vùng xa xôi hẻo lánh, thu hút 
hàng triệu con em lao động đến học tập, VUI chơi.

Nhiều trường phổ thông đã được xây cất. Các em nhỏ 
tung tăng cắp sách đến trưòng. Người lớn sau giờ lao 
động ở cđ quan, công sở hay ỏ xí nghiệp, công nông 
trưồng cũng cắp sách đến trường học thêm, bồi dưõng 
nâng cao trình độ kiến thức.

Đến một thư viện, các anh ngỢp lên vì sách. Cơ man 
là sách: Triết học, lịch sử, văn Kọc, khoa học kỹ thuật. 
Các anh còn thấy cả nhừng loại sách nhỏ. Các anh đặc 
biệt chú ý đến một số sách bằng tiếng Pháp trong đó có 
các cuốn “Lịch sử tiến hoá nhân loại” - “Duy vật biện 
chứng” - “Đề cương của Lênin bàn về Cách mạng Dân 
tộc và Thuộc địa”...

Thư viện xây dựng ở các cơ quan, công xưỏng, nông 
trường. Thư viện ở Trung ương, ở các thành phô' lổn và 
ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Nhũng người phụ trách 
thư  viện đã giúi thiệu với các anh về những tủ sách ở 
nông thôn cũng có đủ loại, phục vụ các đôì tượng có trình 
độ học vân khác nhau.

Thật khác xa vối các thư viện ở các nước tư bản, chỉ 
nhằm đáp ứng các tầng lớp trí thức, giàu có.

(1) Phú nông.
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Ba anh đưỢc đến thăm một đơn vị quân đội và một 
công binh xưởng chế tạo vũ khí.

Chính phủ Xô Viết đã và đang thực thi chế độ Nghĩa 
vụ quân sự. Thanh niên Xò Viêt đến tuổi quy định đểu 
hăng hái tình nguyộn lên đường nhập ngũ một thòi gian.

Phát huy truyền thồng anh hùng của Hồng quân 
Liên Xô, họ ra sức học tập kỹ chiến thuật, sẵn sàng ra 
trận bảo vệ Tổ quôc Xã hội Chủ nghĩa thân yêu.

Ngoài giờ luyện tập quân sự, học tập binh khí kỹ 
thuật hiện đại, quân đội còn tham gia sản xuất lương 
thực, thực phẩm nhằm nâng cao mức sống.

Quân đội là của Dân - ‘T ận  dân vi binh”.

Tiếp tục cuộc hành trình tham quan, ba anh đến khu 
Triển lãm rộng hàng chục công mẫu.

Tại đây, không phải chì có những hiện vật trưng bày 
về một nước Nga cũ thài Nga Hoàng, triển lãm đă trình 
bày quá trình Cách mạng lâu dài, gian khổ giải phóng 
đất nưốc Nga của nhân dân lao động mà đội tiên phong 
của nó là Đảng Cộng sản Bônsêvích đo Lênin lãnh đạo. 
Những thành tựu trong chính sách Tân Kinh tế  và kết 
quả bước đầu Kê̂  hoạch kinh tế  5 năm lần thứ nhất đã 
đáp ứng đầy đủ và có dư chút ít về lương thực, thực 
phẩm và các nhu yếu phảm khác.

Ba anh đă xem những biểu đồ, những con số thảm 
khốc trong chiến tranh và nguồn gổc chiến tranh. Ba anh 
hiểu ra rằng lịch sử ioài người đã từng có bao nhiêu cuộc 
chiến tranh  chính nghĩa của các dân tộc đứng lên giải 
phóng đâ't nưổc, bảo vộ nền độc lập dân tộc của mình.

Qua triển lãm, ba anh hiểu một cách có hệ thống rằng 
Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của quần 
chúng. Cách mạng chỉ nổ ra và thành công khi quần
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chúng bị áp bức bóc lột tự nguyện tiến hành dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân.

Cách mạng là một nghệ thuật. Sau khi Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã lật đổ Nga Hoàng và Chính phủ tư 
sản Kêrenxki thì Lênin đã ký hoà ước với Đức. Sau một 
năm, đại chiến thế  giói lần thử nhất kết thúc. Nước Nga 
Xô Viết loại bỏ được kẻ thù  bên ngoài, tập trung nỗ lực 
giải quyết những vấn đề quôc nội và phát triển kinh tế.

Ngưồi Nga Xô Viết không những đối xử bình đẳng vối 
nhau; Với ngưòi nước ngoài không có Tổ quốc (Tổ quôc 
của họ đã bị bọn đế quốc thực dân chiếm đoạO như ba 
anh, củng được đốì xử bình đẳng, thân thiết nhu anh em 
một nhà; mà chỉ mấy tháng trưốc đây, khi còn lè.m thuê 
kiếm miếng ăn ở Pháp; các anh nằm mơ cũng không thể 
có được.

Một tin vui thậ t bất ngò: ba anh được mời tham dự 
Đại hội Quốc tế  Cộng sản 3 do Lênin và các đồng chí 
trung thành với tư tưởng Mác-Ángghen sáng lập.

Tham dự Đại hội có hàng chục đoàn đại biou các 
Đảng Cộng sản và công nhân đến từ Pháp, Aiih, Ý, 
Nhật, Trung Quốc... để thảo luận về phong trào Cácli 
mạng Vô sản th ế  giới.

Đại hội còn thảo luận vấn đề Cách mạng Dân tộc ỏ 
các nước thuộc địa. Ba anh, nhất là Dâu càng sá Ig tỏ 
chân lý: “Học thuyết Lênin về vấn đề Cách mạng Dân 
tộc và Thuộc địa đã mỏ ra một chân trồi mới tràn đầy 
triển vọng cho Cách mạng các nưâc phương Đông ngay 
từ  Đại chiến th ế  giối lần thứ nhất 1914 - 1918”.

Lrênin không còn nữa nhưng tư tưởng của Ngưèi vể 
vấn đề Dân tộc và Thuộc địa vẫn sông mãi mãi. Tên tuổi 
của Ngưòi là niềm tin bất diệt với ngưòi nông đân Việt 
Nam, vói người thợ sàn bắn trên các nẻo rừng hoang 
vắng ở Đahômây... rằng ở một chân trời xa xàm kia có
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một dân tộc Nga vĩ đại dưới sự dẫn dắt của Lãnh tụ 
Lênim đã vùng lôn đánh đổ đưỢc cả một chế độ Nga 
HoàriỊg tồn tại hàng mấy trăm năm cùng vói bọn đế quốc 
tư sản  quốc tế  xúm nhau lại bóc lột họ. Họ đả được giải 
phóng. Họ thoát khỏi kiêp trâu ngựa.

Lênin còn kêu gọi các dân tộc đa trắng hãy giúp đd 
các dán tộc da vàng, da đen.

Ba anh, nhất là “đồng chí Dâu” vô cùng cảm động, 
sung sưống khi thấy có một đại biểu Việt Nam được 
trúng cử vào cơ quan lãnh đạo Quốc tế  Cộng sản.

Sau Đại hội, ba anh được vinh dự vào học tại Trưòng 
Đại học Phương Đông, là trường dào tạo cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của các Đảng anh em. Đồng chí Dâu kể: 

Trường có hơn ĩ 000 học viên trai và gái thuộc 62 
quốc gia khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau và tiếng 
nói khác nhau...r. Càng học, ba anh càng thấy rõ chủ 
nghĩa đế quốc thực dân quốc tế  thật ghê tởm. Nếu chỉ 
tính các nưđc bị xâm lược, bị bắt làm nô lệ từ Xiri ỏ 
Trung Cận Đông đến Cao Ly ỏ Viễn Đông, dân sô' đã là 
hơn 1200 triệu người. Với sô" lợi nhuận bóc lột được của 
họ, mỗi ngày chúng có thể mua được 10 triệu tấn gạo đủ 
cho 1200 triệu người ăn no trong một tháng.

Ba anh không những sáng tỏ nhiều về nguyên ỉý chủ 
nghĩa Mác-Lênin, về đấu tranh giải phóng dân tộc, Cách 
mạng Vô sản; ba anh còn được học Triết học Kăng, học 
thuyết Găng Đi, Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên; 
Lịch sử Pari Công xă; đặc biệt là ba anh còn đưỢc học có 
hệ thông về lịch sử Quốc tế  1 - Quốc tế  2 - Quốc tế  3 và 
nhũng bước thụ t lùi của Quô'c tế  2 - sóng gió của phong 
trào  Cách mạng Vô sản thế giói, sự lũng đoạn của nhừng 
phần tử  hữu khuynh, của bọn Menxêvích vói chủ thuyết 
“Đấu tranh nghị trường”, “Cách mạng thường trực”.
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Chỉ có Đệ tam quốc tế  do Lênin và các đồng chí của 
Người sáng lập mới bảo vệ dược tư tưỏng Cách mạng 
trong sáng của Mác về giải phóng dân tộc và Cách mạng 
Vô sản.

Đã đến ỉúc phải từ  giã nước Nga - cái nôi của Cách 
mạng thế giới để trỏ về xứ sỗ mình thức tỉnh đồng bào 
mình đứng lên theo đường lối của Lônin vĩ đại, cùng 
nhau đánh đuổi kẻ thù  chung giành lại Độc lập, Tự đo 
cho Tổ quốc mình.

P H Ạ M  Q U Ý  THÍCH

KÊT LUẬN
(Theo bàn chép tay của cu Nguyễn Đinh Hiền)

Sau ngày học thuyết Mác ra đời, được Lênin tiếp thu 
nhạy cảm và truyền bá vào đất nước Nga quán chủ 
chuyên chế và ìà một nước mà chủ nghĩa tư bân khó 
phần phát triển.

Những mâu thuẫn về kinh tế  và chính trị trong nước 
nảy sinh ngày càng gay gắt, đòi sống nhân dân lao động 
nhất là công nhân và nông dân ngày càng cơ cực,

Vâi hiộn tình Quốc tế  thì do mâu thuẫn  gay gắt về 
kinh tế, các nước đế quốc đã gây ra cuộc chiến suốt bốn 
năm liền (1914 - 1918).

Sau cuộc chém giết đẫm máu đó, th ế  giới đã chia 
thành hai mặt trận  khá rõ ràng: Mặt trận  Kách mệnh 
bao gồm các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản bị bóc 
lột trên toàn th ế  giới mà đội quân tiên phong của nó là 
nước Nga Xô Viết.

Trước lịch sử diễn biến như vậy, theo nhận địah của 
Lênin, ngưòi sáng lập Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga thì 
đây là'thời kỳ mà áp bức bóc lột và thảm  hoạ chiến tranh
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đế quốc làm cho nhân dân Nga ngày cànp Kách mộnh 
hoá, thồi kỳ mà Kách mệnh nhất định phải bùn" ra.

Cũng do những nguyên nhân Cf) bản dó, khi cuộc đại 
chiên lần thứ nhất đã hưóc vào thời kỳ hết sức ác liệt lại 
càng làm cho nhân dân Nga phải chịu thôm rảnh một cổ 
hai tròng, nôn Đảiìịí Cộng sản Bônsêvích Nga đo Lênin 
vĩ đại dứng đầu dã kêu íĩọi;

- Phản đối dế quôc chiến tranh.
- Biên dế quô'c chiến tranh thành nội chiến Cách 

mạng Giải phóng dân tộc, thiết lập chính quyền Xô Viết 
Công - Nông - Binh.

Lời hiệu triệu phát di dược nhân dân Nga sói nổi 
hưởng ứng, Kách mệnh Tháng Mưòi Nga Xô Vict ra (lòi 
clã manp; lại clio nhân dân nướ: Ngíi tương lai vô cùng 
xán lạn. Nhưng chính Lênin đã nói:

“Nếu không có một nổn dân chủ do Cách mạngThímị?
I lai đưa lại thì cũng klió có cuộc Kách lĩiộnh Tháng Mưòi 
Nga thành công".

Thật là:
Không bột sao gột nẻn hồ
Tay không xốc nổi cơ đồ cừ khônfỉ!...

Nguyễn Ái Quốc v6i Nhật k ỷ  ch ìm  tàu
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Sức sông của một tác phẩm crhcl - Truyện ngắn - 
Tiểu thuyôt - Ký...) là chủ dổ tư tưởng, nội dung, bốcục, 
văn phoníĩ của tác giả và tác pham dó. Ngưòi đọc có 
Cịuycn tiếp nhận hay từ chối tác phiim tuỳ theo nội dunịí 
liay hay dỏ.

"Nhật ký chìm tàu" là một bức traiìh  toàn cảnl' 
nước và con người Nga Xô Viốc sau khi ííiành được tự 
do, dộc lập từ tay bọn (.tố quốc và Vua Chúa, Chúíi dất,
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Cu-ỉác và tư sản; tiến lên xây dựng cuộc sống mới hạnh 
phúc, ấm no. Tác giả đã truyền cho chúng tíì niềm tin 
tưởng ỏ Lénin vả ticn đồ rực rỡ của nước Nga Xô Viết. 
Nước Nga Xô Viết là ngày mai của Viột Nam.

Trước "Nhật ký chìm tàu", chưa có một tác phẩm văn 
học cách mạng nào xuất hiện mà chỉ có thơ ca, hò vè 
truyền miệng để cổ vũ. tuyên truyền cho phong trào cách 
mạng. “Nhật ký chìm tàu" dã kịp thòi đến với đảng viên 
và quần cliúng, tiôp thôm sức niạtih và ý chí cách mạng 
tin tưỏng vững chắc vào tương lai của đất nưốc, dân tộc. 
Họ đón nliận như cơm ăn khi đói, nước uống khi Ahát.

Nhớ lọi trước dó khi được báo cáo về phong crào Xô 
Viết NRỈiệ Tĩnli bùng nổ, bị đàn áp dữ dội, Ngưòì đã viết 
thư gửi Ban Chấp hành Quôc tế Cộng sản, Quô'c l ế  nông 
dàn. Quốc tê” cứu tế  Đỏ, Đảng Cộng sản Đức, Anh, đặc 
biệt là với Đảng Cộng sản Pháp, Người khẩn thiêt yêu 
cầu các đồng chí Quổc tế  hãy làm mọi việc có thể làm 
đưỢc: lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Pháp ỏ Đông 
Dương đàn áp dã nian phong trào của nông dân Nghệ 
Tĩnh dôi quyền sống, dòi Tự do; tổ chức cứu giúp các nạn 
nhân dang bị đàn áp đẫm máu ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thật may mắn với các nhà nghiên cứu (ông Phạm 
LAm, Tốhg Trần Ngọc, Ninh Viết Giao, Giáo sư Hoàng 
Xuân Nhị), được gặp gô, tiếp xúc vói nhiều nhân chứng 
lịch sử trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh những năm 
1930 - 1931. Có cụ tuy đã ò tuổi 80 - 90 nhưng vẫn tinh 
tưồng, khỏe mạnh. Cí.c cụ là người trong cuộc, dã dược 
dọc, dược nghe kể nhiều lần nội dung ''Nhật ký chim 
tàứ'; có cụ đã nhập tâm thuộc làu vãi ba chương sách. 
Việc thâm nhập khai thác dữ liộu của các nhà nghiên 
cứu vừa thận trọng, tỉ mỉ vừa khoa học đã đem lại nhiều 
kết quả, tuy không phải là ngay một lúc.
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Cụ Tôn Thị Quế hồi Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ ià uỷ  
viên Ban chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An. Trước đó cụ tham 
gia Đảng Tân Việt (1927). Cụ cho biết; Đầu năm 1931, 
Tỉnh uỷ tổ chức học tập “Luận cương Chính trị” của 
Đảng do Tổng Bí thư Trần Phú khởi thảo. "Nhật ký chim 
tàu” được coi là tài liệu tham khảo chính. Một ngưòi đọc, 
mọi người cùng nghe, càng nghe càng say sưa.

Cụ Hồ Thị Nhung sau này là Tỉnh ủy viên, Hội 
trưỏng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa kể lại: đầu 
nàm 1931, các đồng chí d Chi bộ Quỳnh Đôi huyện 
Quỳnh Lưu đã truyền tay nhau đọc đến thuộc lòng 
“Nhật ký chim tàu".

Cụ Thanh Đạn?. - đảng viên năm 1930 quê ở Hà Tĩnh, 
sau khi thoát khỏi tù ngục đă gặp cụ Nguyễn Phong 
Sắc - u ỷ  vién Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, 
phụ trách Xứ ủy Trung Kỳ, trực tiếp chỉ đạo phong trào 
Xô - Viết Nghệ Tĩnh đã trao tận tay cho cụ một cuốh 
“N hật ký chìm làu". Đón nhận sách quý, cụ mải miết đọc 
gần như thuộc lòng. Cụ còn truyền sách cho nhiều ngưòi 
khác cùng được đọc.

Phu nhân cụ Nguyễn Duy Hải, là cụ bà Nguyễn Thị 
Hoan (đểu là đảng viên năm 1930) giao thông viên Xứ 
ủy Trung Kỳ có nhiệm vụ chuyển tài liệu của Đảng từ 
Xiêm qua Lào vào trong nưóc và ngược lại. Cuối năm
1930 đầu năm 1931, trong một chuyến giao thông từ 
Xiêm, cụ đã. chuyển vể rỉnh ủv Nghộ An một bọc tài liệu, 
trong đó có nhiều cuốn “Nhật ký chim tàu". Sau Cách 
mạng tháng 8-1945, cụ vẫn giữ được một cuốn do liên 
Huyện ủy Diễn Quỳnh tái bản. Cụ đã giao cuôn sách quý 
đổ cho ông Hồ Mỹ Xuyên, con trai cụ Hồ Tùng Mậu. Trên 
đưòng đi công tác ở càn cú kháng chiến Việt Bắc, ông Hồ 
Mỹ Xuyên đã hy sinh trong một trận oanh kích của giặc 
Pháp. Cuốn “Nhật ký chim tàu" bị thất lạc từ đó.
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Ông Ninh Viết Giao còn gặp nhiều cụ, ghi lại những 
câu chuyện kể về ‘'Nhật ký chìm tàu ' như; cụ Nguyễn 
Thị Xuán, quê ở Nghi Lộc năm 1931 là Thường vụ 
Huyện ủy huyện Anh Sơn; cụ Phan Đình Đồng, năm
1931 là Bí thư Huyện ủy huyện Mam Đàn; cụ Nguyễn 
Thị Nhuận đảng viên năm 1931 là giao thông viên Đảng 
bộ Vinh; Nguyễn Văn Địch, năm 1930 - 1931 là ấn loát 
viên Tỉnh ủy Nghệ An và nhiều cụ khác nừa.

Những tư liộu ông Ninh Viết Giao ghi chép được ngày 
càng phong phú thêm, ông  kể ỉại: '"Trước ngày dự  Hội 
nghị tổng kết và xác minh lịch sử Đảng bộ Huyện Thanh 
Chương, giở lại sổ tay ghi chép sưu tầm ''N hật ký  ch ìm  
tàu" sắp xếp hệ thống hóa mọi chi tiết lộn xộn, rời rạc, 
không ăn nhập gi với nhau... Chủng tôi bỗng ngạc nhiên 
nhận ra: toàn bộ “N h ậ t kỷ  ch ìm  tà u ” đã hình thành 
gắn bó với nhau từ bao giờ mà không hay... Chúng tôi uô 
cùng vui sướng. Con đường minh đi không đến nỗi ưô ích 
hoàn toàn. Trong việc sưu tầm tác phẩm của Bác mà 
mỗi chúng ta đều coi là nhiệm vụ thiêng liêng, sự thông 
cảm giữa người kê và người ghi lại là một sự  thông cảm 
hết sức đặc biệt, trong đó mỗi lời được kê ra, mỗi lời đưỢc 
ghi lại, đều như đã đưỢc rọi chiếu bằng tấm lòng thành 
kính sâu xa đối với Bác, và cái ý  thức trung thành đối 
với lịch $ử. Mặc dầu chưa phải là nguyên văn, cảu 
chuyện mới tương đối đầy đủ chi tiết chúng tôi có được 
trong tay quả thực đã làm chúng tôi hết sức không ngờ. 
Đó là kết quả tốt đẹp không chỉ của ký ức thõng thường 
mà của trái tim  quần chúng...”

Những tác phẩm của Bác quả có sức mạnh của chân lý 
và của những kiệt tác. ông  Ninh Viết Giao còn gặp cụ 
Nguyền Đình Sài quê ở Kạnh Lâm khi là chuyên viên 
Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ưdng cũng đã bỏ 
nhiều công sức sưu tập “Nhật ký chim tàu". Cụ Sài giói
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thiệu ông Ninh Viết Giao gặp cụ Bùi Quán (biệt hiệu là 
Gia Cát) quê ỏ xã Đức Thịnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). 
Năm 1930, cụ Bùi Quán được kết nạp vào Đảng sinh hoạt 
tại chi bộ Thái HỢp (Bến Thủy, Vinh). Đầu năm 1931, cụ 
Bùi Quán được Xứ ủy Trung Kỳ cử về hoạt động ỏ Đức 
Thịnh. Cụ Lê Vân liên lạc viên của Xứ ủy đã mang về nhà 
cụ Bùi Quán một số tài liệu của Đảng gồm 3 cuỗn “Nhật 
ký chìm tàu”, một cuốh “Để cương...” của Tổng Bí thư 
Trần Phú và cuôn “Nghị quyết dấu tranh thặng dư”.

Cụ Bùi Quán là người có trí nhớ rấ t tốt. Khi nhận 
được số tài liệu trên của Đảng, cụ đọc “Nhật ký chìm  
tàu" thây hay quá. Cụ đọc đi đọc lại nhiều lần gần như 
thuộc lòng. Mặc dù đă hơn 30 nảm trôi qua, cụ vẫn còn 
nhớ khá nhiều chi tiết nội dung cuốn sách.

ỏng Ninh Viết Giao cho biết; “Dựa vào trí nhớ của cụ 
Bùi Quán, chúng tôi đã hiệu chỉnh lại lần cuôì tất cả 
những điều đã ghi chép đưỢc. Điều lý thú là hầu hết trật 
tư  diễn biến của cốt truyện (bôcục)giừa lời kể  của cụ Bùi 
Quán và các cụ khác ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh 
Sơn... đều không xa nhau nhiều. Cụ Quán còn bổ sung 
thêm nhiều chi tiết chưa có, nhất là những câu văn vần 
lục bát."

Cụ Nguyễn Đình Hiền sinh năm 1910, quê xã Quỳnh 
Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cụ gia nhập 
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/5/1930 (ba tháng sau 
khi Đảng chính thức thành lập). Trưôc đó, tháng 
10/1927 cụ là đảng viên Đảng Tân Việt.

So với một sô' đồng chí và bạn bò cùng trang ỉứa thòi 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, cụ Nguyễn Đình Hiền là người có 
học lực khá về Quốc Văn và Hán Nôm. Liên Huyện ủy 
Diễn Quỳnh cử cụ làm công tác in ấn trong Ban Tuyên 
huấn. Với ý chí cách mạng kiên trung, chữ viết đẹp; cụ 
Nguyễn Đức cảnh, là Xứ ủy viên Trung Kỳ trực tiếp
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phân công cụ in tái bản “Nhật ký chìm tàu" một công 
việc vô cùng nguy hiểm và khó khăn.

Nhận nhiệm vụ, cụ phải đi chọn địa điểm in tuyệt đốì 
an toàn, bí mật mua và vận chuyển vật tư về nơi in để 
đủ in 1000 cuốn lần đầu.

Lại nữa, nhiều đảng viên và quần chúng Cách mạng 
liên huyện Diễn Quỳnh không biết chữ Quốc ngữ, chỉ 
biết chữ Nôm. Cụ phải phiên từ chữ Quốc ngữ sang chữ 
Nôm. Sách in thành 2 loại; một loại in chữ Quôc ngừ 
{300 cuôn), một loại một bên in chữ Quốc ngữ, trang bên 
cạnh là chữ Nôm (700 cuốn).

Phong trào đấu tranh  Cách mạng đang dâng cao, 
sách cần phải ra càng sdm càng tốt.

Cuôn "Nhật ký chìm tàu" các đồng chí trong Chi bộ 
Quỳnh Đôi chuyền tay nhau đọc là do cụ Nguyễn Đình 
Hiền và xưởng in bí mật của Liên Huyện ủy tái bản và 
tàn  phát (như cụ Hồ Thị Nhung đã kể ỏ trên).

Sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, giặc Pháp và bè lũ 
tay sai phong kiến Nam triều đã thẳng tay dàn áp đẫm 
máu Đảng và quần chúng Cách mạng. Chúng ra lệnh 
giết, đốt, phá tấ t cả những gì dù chỉ một khẩu hiệu Cách 
mạng viết trên tưòng... Cụ Nguyễn Đình Hiền may mắn 
giấu đưỢc một cuốn “N hật ký chìm tàu" trong lọ sành rồi 
đặt vào hốc cây dừa đầu nhà. Thời gian qua đi, cuộc 
chém giết của giặc Pháp đã lắng, cụ lấy "Nhật ký chim  
tàu" từ hôc cây dừa ra, sách đã bị mọt một vài chỗ.

Giặc kêu án cụ ba năm quản chế không cho ra khỏị 
làng. Nhưng thòi gian đó lại là lúc cụ cũng như nhiều 
chiến sĩ Nghệ An Xô Viết còn sốhg trong lòng nung nấu 
ý chí kiên cường cách mạng hờn lúc nào hết.

Cụ Tôn Thị Quế kể cho ông Phạm Lâm và Tông Trần 
Ngọc nghe: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị địch khủng
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bố dữ dội, đồn bốít mọc ỉên ỏ khắp nơi. Hàng loạt cán bộ, 
đảng viên bị bắt bớ, bị bắn giết. Chúng chặt đầu phụ nữ 
treo lôn ngọn cây ba bốh ngày, hòng ỉàm mọi ngưòi 
khiếip sỢ.

Tuyệt đại đa số đảng viên vẫn một lòng một dạ tin 
tưỏng vào tiền đồ tươi sáng của Cách mạng. Cụ Tôn Thị 
Quế và nlũểu đồng chí khác phải trốn vào rừng sâu tránh 
giặc suốt 10 tháng trời; cơm không đủ ăn, ồ"m đau không 
thuốc men. chữa trị. Có đồng chí hoang mang dao động...

Những lúc như thế, mọi người kể lại “Nhật ký chim  
tàu”. Ai nhớ đến đâu kể đến đó. Họ nhắc lại 2 câu văn

♦ •

vần để dẫn  chương 5 trong “Nhật ký chim tàu”:
Công nông Nga có ngày nay 

Căng đã nếm mật nằm gai mấy lần
Sau những chuyến đi dài, ông Ninh Viết Giao thận 

trọng, tỉ mỉ, dựa trên trí nhớ của nhiều chiến sĩ Xô Viết 
Nghệ Tình, sưu tập lại, so sánh đối chiếu công phu vối ý 
thức trách nhiệm cao giổi thiệu tóm tắ t 24 chương “Nhật 
ký chìm tà ú ” và “Lòi mồ đầu”.

Điều ông bàn khoăn ỉà liệu 24 chường tóm tắ t và sắp 
xếp thứ  tự các chương trong sách đã đúng với nguyên tắc 
chưa?

Đó là ý  thức nghiêm túc của một nhà nghiên cứu 
khoa học.

Bản chép tay của cụ Nguyễn Đình Hiền cũng có 24 
chương, nội dung đầy đủ và phong phú về chi tiết; mỗi 
chương có 2 cáu văn vần đề dẫn; có “Lòi nói đầu” và “Kết 
ỉuận”.•

Điều dễ hiểu, cụ Nguyễn Đình Hiền là chiến sỹ kiên 
trung trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; cụ là người 
trong cuộc, tự tay phiên từ Quốc ngữ sang cho Nôm rồi 
in ấn, phát hành “AiTỉậí ký chìm tàu".

Nguyễn Ắi Quốc v6ỉ Nhật k ý  ch ìm  tàu

51



So vối bài giới thiệu tóm tắ t của ông Ninh Viết Giao 
thì hơi khác một chút về bô" cục. Chương 15, sách chép 
tay của cụ Nguyễn Đình Hiền, ông Ninh Viết Giao xếp 
là chướng 17. Chương 18, sách chép tay của cụ Nguyễn 
Đình Hiền, ông Ninh Viết Giao xếp là chương 19. Nếu có 
$ự dị biệt nào đó chỉ là tiểu tiết.

“Nhật ký chìm tàu” của Nguyễn Ái Quôc - Hồ Chí 
Minh từ khi ra đòi (1931) dến nay đã dưỢc 77 năm 
(2008).

Tôi đồng ý vổi nhận xét của Giáo sư Hoàng Xuân Nhị: 
bản chép tay "Nhật ký chim tàu" của cụ Nguyễn Đình 
Hiển có kết cấu chặt chẽ, hợp lý, mạch lạc; nội duĩig đầy 
đủ chi tiết, sát với nguyên tác của tác giả hơn. Bởi đơn 
giản là cụ Nguyễn Đình Hiền đã bổ sung lại những chữ 
bị môi mọt trong cuốn “N hật ký  chìm tàu” cụ đã in, 
chính là bản sao chép hiện lưu trữ  ở Phòng Lưu trữ  
Trung ương Đảng hiện nay.

Trong khi chờ đợi sưu tầm  được bản gốc "Nhật ký  
chim tàu" của tác giả Nguyễn Ái Quôc; chúng tôi chỉ có 
thể cung câp cho bạn đọc khái niệm ban đầu về “N hật ký  
chìm tàu”. Tuy chỉ là bưốc đầu nhưng chúng tôi tin rằng 
xác suất vê' nội dung là tổỉ đa; bởi người chép lại, bổ sung 
một số chỗ mọt àn là cụ Nguyễn Đình Kiến - ngưòi đã in 
từ bản gôc thành nhiều bản.

Chúng ta  biô"t ơn cụ Nguyễn Đình Hiền - một lão 
thành Cách mạng đã bằng cả trá i tim, khôi óc của mình 
phục hồi lại cho chúng ta  một tác phẩm vô giá trong kho 
tàng Văn học Cách mạng Việt Nam của Lảnh tụ  Nguyễn 
Ái Quôc - HỒ Chí Minh.

PHẠM Q U Ý  THÍ CH
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Nguyễn Ảỉ Quốc vói Nhậỉ ký  ch ìm  tàu

Bút tích trang bìa ‘"Nhật kỷ chim tóư" 
Bân chép tay của cụ Nguyễn Đình Hiền
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•^uu\ỉw ^JÌA\VWVÌtl;i . tJ^jU?.CgUK.

%‘C
n
i

ề m
Trang 2 bản chép tay và ảnh cụ Nguyễn Đình Hiền
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ĐƯỜNG VỀ PẮC BÓ

Bầu tròi Mátxcơva cuối thu nàm 1938 xanh vời vỢi. 
Những cánh rừng bạch dương phía Bắc, phía Tây 
thành phô'rực lên màu vàng khổng ỉồ rồi khi mùa 

xuân tới, rừng thu thay lá khoác lên mình màu xanh bất 
tận!

Thật tuyệt vòi là mùa thu Mátxcơva!
Buổi chiều cuôì thu năm 1938 ấy, một lừ khách ngưòi 

châu Á, hành lí gọn nhẹ, có vẻ như ngưồi đi nghỉ cuôì 
tuần, thong thả bước ỉên xe bus tới ga xe hoả 
lanoxlapski phía nam thành phố’.

Trên sân ga, con tàu xuyên Á đã chuẩn bị xong, chò 
lệnh xuất phát. Ngưòi khách châu Á vừa kịp lên toa, tìm 
chỗ đã ghi trên vé. Vừa lúc sắp đặt xong hành lý trên 
giá, con tàu rú lên một hồi còi dài, rùng rùng chuyển 
động, từ từ  làn bánh ra khỏi ga... Con tàu lao nhanh 
trên đưòng ray đi về phía đông rồi mất hút qua những 
dãy núi trùng điệp, những dải rừng Bạch dương bao la...

Tạm biệt Mátxcdva những ngày cuối thu lạnh.
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Một ngày, hai ngày... con tàu tôc hành băng băng qua 
dãy núi Ural irùng điệp, qua những thảo nguyên mênh 
mông, những nông trường đại gia súc, những cánh đồng 
ngút ngàn lúa mì hoặc bông trắng vùng Trung Á. Phải 
m ất một ngày nừa, con tàu mởi dừng lại ỏ Anma Anta - 
thủ phủ nưốc Cộng hoà Kiếcgikixtăng trong Liên bang 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết.

Ngưòi khách châu Á trầm ngâm, lặng lẽ! ông hút 
nhiều thuốc lá - loại thuốc rẻ tiền, đến nỗi nhân viên 
phục vụ trong toa phải luôn thay cái gạt tàn trên bàn 
nước vơi lại đáy, đầy rồi vơi. Đến bữa, ông xuông toa ăn, 
gọi vài lát bánh mì, mứt và hoa quả...

Thỉnh thc ảng có ngưòi hỏi chuyện, ông vui vẻ đáp lại 
bằng tiếng Nga giọng chuẩn Mátxcơva. Nhiều người tò 
mò hỏi ông là người nước nào? Dân tộc nào? ông chỉ 
cưòi... ỏng là người Nhật Bản? Ngưòi Triều Tiên? Hay 
ông là ngưdí Trung Quốc? ông chĩ cưòi...

Ông là người Việt Nam, là Nguyễn Ái Quô*c.
Con tàu tốc hành xuyên Á đậu lại ga chính lấy thêm 

than và nước, đón khách lên, tiễn khách xuôVig. Người 
khách cháu Á - Nguyễn Ái Quốc kéo cái mũ len xuông 
kín đầu vừa để đỡ lạnh vừa dể cải trang, chẳng may có 
ngưòi nhận ra. Người thận trọng quay lại đằng sau xem 
có “cái đuôi” nào theo bám? ở  Mátxcơva không thiếu 
gián điệp, mật vụ các cõ, các loại của Mỹ, Anh, Pháp, 
Đức, Nhặt... thậm chí cả Tàu Tưổng. Trong cuộc đòi hoạt 
động Oách mạng của mình, biết bao lần Người dã cắt 
được những "cái đuôi” đeo bám săn lùng hãm hại Ngưòi.

Nigày 13/6/1923, ỏ Pari, Ngưòi đánh ỉừa được 2 viên sĩ 
quan cảnh sát mặc thường phục để qua Đức rồi sang 
Nga trót lọt.

Đưòng vế Pắc Bó

Õ5



Tháng 5/1927 khi mật thám Pháp ở Sa Điện vẫn yẽn 
trí rằng Nguyễn Ái Quô'c, {Lý Thuỵ) đang ỏ Vũ Hán v ới 
phái doàn cố vấn Nga M.Bôrôdin thì Ngưòi ở Hồng Kôn,g.

Năm 1928 mật thám Pháp yên trí rằng Người đang ỗ 
Mátxcơva thì ngay đầu năm Ngưồi đã qua Đức đến 
Pháp, trở lại Đức rồi đi Thuỵ Sĩ, Italia, Ân Độ, Xirilanca, 
Xiêm.

Một năm sau, năm 1929 mật thám  Pháp mới xác địnih 
được Nguyễn Ái Quốc là Thầu Chín đang sống trorug 
cộng đồng người Việt ỏ Đông bắc Xiêm. Chúng tung lưíởi 
nhưng cả 2 lần “vồ” hụt Ngưòi!

Sự thận trọng nào cũng không thừa khi bản án tử  
hình váng mặt tuyên ngày 10/10/1929 tại Toà án Naưn 
Triều (Vinh) có hiệu lực ìâu dài khi chúng bắt giữ được 
Nguyễn Ái Quốc.

P HẠ M QUÝ THÍCH

Tạm biệt đất nước Liên Xô - nơi Lênin vĩ đại dã khdi 
nguồn cho Nguyễn Ái Quổic vể "Cách mạng Dân tộc và 
Thuộc địa”!

Đây là lần thứ 3 Nguyễn Ái Quốc ròi Mátxcơva.
- Lần thứ nhất: Tháng 10/1924, Ngưòi đi xe ho)ả 

Mátxcơva - Vơladivôxtôc, đáp tàu thuỷ đi Quảng ChâíU 
(miền Nam Trung Quốc).

- Lần thứ hai: Tháng 5/1928 từ  Mátxcdva, Nguòi quia 
Đức, Pháp, Ý, Xirilanca tới Xiêm trên một con tàu buôm 
Nhật Bản.

- Lần thứ ba: Người rỡi Mátxcơva bằng xe hoả qu;a 
những nước Cộng hoà Trung Á đến Tây Bắc Trunig 
Quốc, tìm đưòng về Tổ quốc của Ngưòi.
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Mười bốn nàin! Biết bao nhiêu sự biến lớn xảy ra với 
Người:

1- Trong khi "Hội Việt Nam cách mạng thanh niôn” 
(tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này) vổi 
nòng cốt là Cộng sản Đoàn; trong khi “ Lớp huấn luyện 
chính trị đặc biệt” đào tạo cán bộ Cách mạng Việt Nam và 
báo “Thanh niên’' do Người chủ trì đang hoạt động hết 
công suất, vô cùng có hiệu auả thì xảy ra sự phản biến 
quân sự tháng 4/1927 của Tưởng Giới Thạch, ông  ta chĩa 
súng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, đôi cháy chủ 
trương “Liên Nga liên Cộng phù trỢ Công Nông”; Đảng 
Cộng sản Trung Quốc bị khủng 00' trắng. Cơ sở Cách 
mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quổc xây dựng từ tháng 
5/1925 phút chôc bị ảnh hưởng nặng nề. Ngưòi phải bí 
mật sang Hồng Kông rồi trỏ lại Liên Xô.

2- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ỏ trong nưóc 
chia rẽ thành 3 nhóm Cộng sản ỏ 3 miền Bắc, Trung, 
Nam, Nguyễn Ái Quốc đang ở Xiêm, tìm đưòng trở về 
nưốc hoạt động thì nhận được chỉ thị của Quốc tế  Cộng 
sản và thư  của ông Hồ Tùng Mậu ỏ Hưdng cảng; cuốĩ 
năm 1929 Người phải cấp tốc đi Hồng Kông triệu tập đại 
biểu 3 nhóm Cộng sản để thôVig nhất thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam.

3- Trong khi Người thay mặt Bộ Phương Đông Quốc 
tế  Cộng sản để chỉ đạo, củng cô' Đảng Cộng sản 
Inđonexia, thành lập Đảng Cộng sản Xiêm, chỉ đạo 
phong trào nông dân ở châu Á, chỉ đạo Đảng Cộng sản 
Việt Nam... thì ngày 6/6/1931 Người bị cảnh sát Anh ỏ 
Hồng Kông bắt giam. Mưòi tám tháng sau ngày 
20/12/1932 Ngươi được trả tự do.

4- Ngưòi đi Xinhgapo để sang Anh rồi về Liên Xô 
nhưng nhà cầm quyền Xinhgapo đã trục xuất trỏ lại 
Hồng Kông, Tháng 1/1933 Ngưòi đến Hạ Môn rồi đi

Đưòng vé Pắc Bó
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Thượng Hải, phải ỏ lại Thượng Hải khá lâu mối chắp nóì 
liên lạc được với Qjốc tế  Cộng sản (qua Pôn Vayăng 
Cuatuariê) để từ  Thượng Hải, mùa xuân năm 1934 
Ngưòi đáp tàu thuỷ đi Vơladivoxtôc rồi trở về Liên Xô.

5- Sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưõng, Ngưòi được Quốc tê' 
Cộng sản giới thiệu vào học tại Trường Quốc tế  Lênin - 
Trưòng dành cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản các 
nưàc tư bản và các nưdc thuộc địa.

Từ 25/7 đến 25/8 với tư cách là đại biểu của Bộ 
Phương Đông. Ngưòi tham dự Đại hội lần thứ 7 Quốc tế  
Cộng sản họp tại Mátxcơva. Ngưòi tham gia thảo luận 
các chuyên đề ở c ầc tiểu ban, đồng thòi cố vấn Đoàn đại 
biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn 
đầu tại Đại Hội.

6- Năm 1936 đến tháng 9/1938 Người làm việc tại 
Viện nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa.

Cuối tháng If)/1938 Ngưòi ròi Mátxcơva bằng con tàu 
tốc hành xuyên Nam Á đi Trung Quốc.

Mười bốn năm, từ 1924 đến 1938!
Nhưng tại sao Người lại ròi Mátxcơva vào thời điểm này?
Còn nhỗ, khi thoát khỏi nhà ngục Victoria ở Hương 

Cảng, Người phải lẩn trốn gần một năm ỏ Thượng Hải 
để tìm liên ỉậc với Quốc tế  Cộng sản. Khi trd lại 
Mátxcơva vối đại gia đình Cách mạng, Người được chào 
đón như ngưò’ anh hùng từ cõi chết trỏ vể. Nhưng không 
ít dư luận ngược chiều từ những ngưòi dồng chí đô kị, 
ích kỷ; Mật t iiám Anh, Pháp thừa biết Nguyễn Ái Quốc 
là nhà lãnh đạo Cộng sản ỏ Việt Nam, ở Đông Nam Á. 
Vậy Nguyễn Ái Quốc phải như th ế  nào đó, họ mới cho tự 
do? “Lòng nghi ngờ, đố kị của một số cán bộ Việt Nam, 
Trung Quốc đang học ở Liên Xô và của cả Xtalin càng 
tăng lên khi ngưdi ta nhắc đến tư tưởng Dân tộc chủ

P HẠ M Q U Ỷ  THÍCH
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nghĩa của Nguyễn Ái Quôb “sáng lập” Hội Việt Nam cách 
mạng thanỉi niên”. Tại sao lại không tổ chức Đảng? Có 
một “đồng chí Trung Quôb” còn “hăng hái” đòi đưa Ngưòi 
ra phê phán công khai trước... quần chúng. Đồng chí 
“Tru:ig Quôc hăng hái” này về sau là Trưỏng ban tổ chức 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quôc, là nhân vật số
2 trong cuộc “Đại Cách mạng Văn hoá Vô sản”.

Chúng ta để cao sự thông nhất tư tưởng, nhận thức 
đúng đắn về Cách mạng, về Đảng; chúng ta tôn trọng 
những suy nghĩ và ý kiến cá nhân, nhưng chúng ta kiên 
quyết đấu tranh với những kẻ cơ hội và nhận thức non 
kém của họ lợi dụng Cách mạng làm tổn hại đến danh 
dự, uy tín của đồng chí mình.

Trưốc những ỉòi lẽ thị phi, Nguyễn Ái Quôc không 
thanh minh cho mình. Người vốn quen chịu đựng, quen 
nhẫn nại.

Người là nhà Cách mạng kiệt xuất, trí dũng song 
toàn. Với bản lĩnh của một ngưòi hoạt động thực tiễn, 
ngày 6/6/1938 Ngưòi viết gửi một đồng chí trong Đoàn 
Chủ tịch Quốc tế  Cộng sản lá thư tâm  huyết;

Đồng chí thân mến,
Hôm nay ỉà kỉ niệm lần thứ  7 việc tôi bị bắt giữ ở 

Hồng Kông. Đó củng là mở đầu năm thứ 8 tinh trạng 
không hoạt động của tôi. Nhân dịp này tôi viết thư gửi 
đồng chi đS xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tinh hình 
đau buồn ,:ày.

Đồng ch:' hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giừ  tôi ở ỉại 
đây thi hãy ẹiao cho tôi lầm một việc g i mà theo đồng chí 
ỉà có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng đê 
tôỉ sông quá lâu trong tình trạng không hoạt động và 
giông như là ồ bên cạnh, bên ngoài Đảng.

Đưòng vể Pốc Bó
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Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, 
cho phép tôi được hội kiến. Đã từ  lảu rồi đồng chí không 
gặp tôi. Tôi tin rằng như vậy sẽ tối hơn.

Đồng chí thân mến, xỉn  đồng chí nhận lời chào Cộng 
sản anh em của tôi.

U N
{Nguyễn Ái Quốc)

Hơn 3 tháng sau, ngày 30/9/1938, Ngưòi nhận được 
quyết định rời biên chế của “Viện nghiên cứu vể các vấn 
đề Dân tộc và Thuộc địa” để trỏ về nước!

Tình hình thế giới đang có những chuyển biếh rất 
nhanh, không thể lường hết sự phức tạp ghê gớm sẽ xảy ra.

Tại Tây Ban Nha Phơrăngcô được Hitle (Đức), Mutxôlini 
(Ý) giúp vũ khí, tiền bạc đã đánh bại Mặt trận Bình Dân 
và những đạo quân Quốc tế  tình nguyện. Thắng lợi của 
Phcírăngcô ỉà chất men kích thích chủ nghĩa Phát xít thế 
giới phát triển mạnh. Hítle luôn miệng rùm beng về sức 
mạnh quân sự khổng lồ của người Đức, kêu gọi Anh, Phájp 
phải chia lại phạm vi ảnh hưởng (thị trưòng thế giới), ông  
ta nói về đòng giông thưỢng đẳng Giecmany thông minh, 
trong sạch, ông  ta  nói về một liên minh thần thánh của 
phe Trục. (Đức, Ý, Nhật).

ở  phương Đông, nưổc N hật không ngần ngại tuyên bố 
chủ nghĩa Đại Đông Á, công khai đòi Pháp và Anh, Bồ 
Đào Nha phải nhượng lại cho Đông Kinh (thủ đô Nhật) 
sữa của “con bò sữa khổng lồ Trung Quổc”. Lá cờ mặt 
trồi phải toả sáng khắp phưđng Đông.

Sau khi "Khật hoá” Mãn Châu, Triều Tiên thành 
Quốc gia của vũ khí và quân đội; kiếm có gây ra vụ Lư 
Cầu Kiều, quân đội Phù Tang đà tiến xuông các tỉnh ven 
biển Trung Hoa đông người nhiều cùa ( Thiên Tân, Sđn
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Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Đông) như vào 
chỗ không ngưòi. Tưồng Giới Thạch - Tổng thống Trung 
Hoa Dân Quốc nêu không nhanh cuốn cò ‘T hanh thiên 
bạch nhật” bỏ chạy vào Trùng Khánh chắc ỉại phải đưa 
sang Học viện Quân sự Chấn Vũ (Đông Kinh) học lại 
những bài học quân sự cơ bản! (Tưởng Giối Thạch 
nguyên là học viên sĩ quan Học viện Chấn Vũ Nhật).

Hây điểm qua một vài sự kiện chính trên chiến 
trường Trung Quấ: sau khi giặc Nhật gây ra vụ Lư cầu  
Kiếu kiếm cớ vượt biên giới “Mãn Châu Quốc” tràn quân 
xuống miền duyên hải Trung Quõc.

- Nội bộ giới cầm quyền Quốc dân đảng chia rẽ thành 
nhiều phe nhóm:

- Nhóm cánh tả chủ chiến chông Nhật tiêu biểu là 
Tướng Phùng Ngọc Tưòng, Phó Tổng thông Lý Tông 
Nhân, Viện trưởng Viện Lập pháp Tôn Khoa, Lý Tế 
Thâm, Tưông Dưđng Hổ Thành, Trương Học Lương và 
nhiều người khác.

- Tưởng Giới Thạch chủ trương inuôVi chổhg Nhật hãy 
tiêu diệt Cộng sản trước.

- ưông Tinh Vệ nguyên Chủ tịch Hội đồng Lập pháp 
Trung ương li khai Quốc dân đảng, thành lập Chính phủ 
thân Nhật tại ThưỢng Hải, dựa vào Nhật chông Tưởng 
Giới Thạch, chống Cộng - Tại Hà Bắc lại có Chính phủ 
riêng, li khai với Chính phủ Trung ương cũng chủ 
trương chống Cộng, chông Tưởng Giói Thạch.

- Phái chủ hoà, lừng chừng, dợi xem tình thế...
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đày công vận động các

phe phái trong giới cầm quyền Quốc dân đảng Trung 
ương, tuyên truyền rộng rãi các tầng lớp nhân dân Trung 
Quốc đoàn kết trong một Mặt trận dân tộc thống nhất 
cùng nhau chông kẻ thù chung, trước mắt là giặc Nhật

Đưỏng vé Pắc Bó

6 1



xâm lược. Nhưng Tưởng Giới Thạch và phe cánh ông ta 
lại chủ trương trưốc hết phải chống Cộng, phải tiêu diệt 
tận gỗc, tiêu diệt đến người Cộng sản cuôl cùng ỗ Diên An. 
Trong khi ông ta và phe cánh không làm gì để ngăn chặn 
bước tiến vũ bão của quân xâm lược thì lại tập trung binh 
hùng tướng mạnh đánh phá cơ sỏ của Đảng, bao vây tiêu 
diệt lực lượng vũ trang của Đảng ở Tây Bắc, Hoa Trung. 
Thầm độc và nguy hiểm hơn là ông ta  “toạ sơn quan hổ 
đâV’ trong các chiến dịch càn quét, đánh phá của giặc 
Nhật vào các càn cứ của Đảng Cộng sản. Giặc Nhật xâm 
lược cũng ngầm tán đồng với Tưởng Giới Thạch “toạ sơn 
khán hổ đấu” - ngồi trên núi xem hai con hổ Cộng sản và 
Quốc dân đảng quần vồ nhau, cắn xé nhau; để đến khi 
một hổ đã chết, giặc Nhật sẽ giơ kiếm ra xé xác con hổ còn 
lại đang quằn quại thương tích.

Giặc Nhật tiến quân như vũ bão. Đi dến đâu chúng 
phá sạch giết sạch. Chỉ trong vòng một hai ngày, khi 
chúng từ Thượng Hải tiến vào Giang Tô, chiếm đóng 
Nam Kinh - Thủ đô Trung Hoa Dân quốc, chúng đã giết 
chết 20.000 ngưdi dân vô tội trong một trại tập trung.

Đọc bài “Người Nhật Bản muốn khai hoá Trung Quốc 
như thế nào" của P.C.LINE (Nguyễn Ái Quôc) đăng trên 
tờ Nôtre Voix ■ Tiếng nói chúng ta (In và phát hành tại 
Hà Nội) sô' ra ngày 12/2/1939 và 5/3/1939 chúng ta sẽ 
thấy tội ác ghê tởm của kẻ xâm lược đối với nhân dân 
Trung Quổc như thế nào?

Tâm lí sỢ Nhật, phục Nhật xuất hiện, tràn lan trong 
các giới ở các thành phố rộng lớn Trung Hoa, nay ]an rộng 
tới các vùng nông thôn. Gần 2 năm sau khi phát động 
chiến tranh xâíĩi lược, 1/3 ìục địa Trung Hoa vôi hớn 200 
triệu dân đã bị người Nhật cai trị theo kiểu nô lệ.

Không thể thuyết phục được Tưỏng Giối Thạch, ngày 
12/12/1937, Tướng Dương Hổ Thành - Tư lệnh Tập đoàn
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quân T ay Bắc và Tướng trẻ Trương Học Lương - Phó 
Tổng Tưf lộnh quân đội Quốc dân đảng kiêm Tư lệnh Tập 
đoàn qu.ân Đông Bắc, Tư lệnh Quân khu Đông Bắc đã 
bắt sông Tổng Tư lệnh, Tổng thông Tưỏng Giới Thạch 
khi ông này đến Tây An đốc chiến - Người ta gọi đó là 
“Sự biếm Tây An”.

Trong khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quổc do 
Chu Ân Lai đại điện bay dến Tây An tìm cách thuyết 
phục Tưởng Giới Thạch (đang bị giam giữ) và gặp hai 
Tướng Dương Hổ Thành, Trương Học Lương để tháo 
ngòi nổ thì một số" tướng soái ở Trùng Khánh (Thủ đô 
tạm thời của Chính phủ Trung Hoa Dân quốc di dời về 
đây) chủ trương giội bom xuống Tây An để giết chết 
Tưởng Giới Thạch, hai Tướng Dương và Trương cùng 
hàng vạn binh sĩ và nhán dân Tây An.

Bà Tông Mĩ Linh - vợ Tưỏng Giổi Thạch đã đáp máy 
bay đến Tây An gặp chồng, khuyên ông ta nên hợp tác 
vói Đ ảng Cộng sản chông Nhật.

Chỉ đến lúc ấy, sau 10 ngày bị giam giữ, Tưởng Giới 
Thạch mới chịu nghe theo những yêu cầu của Chu Ân 
Lai, ra  tuyên bố hợp tác với Đảng Cộng sản và Hồng quân 
Trung Hoa, lập Mặt trận Dân tộc Thốhg nhất chống Nhật.

Saiu khi được trả tự do, Tưởng Giới Thạch bay về 
T rùng Khánh. Trưđng Học Lương và Dương Hổ Thành 
nghĩ rằn g  Tưỗng không dám động đến lông chân của họ 
nên đĩã cùng về Trùng Khánh.

Ng;ờ đâu, máy bay vừa hạ cánh, Dương Hổ Thành và 
Trươnig Học Lương đã bị bắt giam.

Triước khi rút chạy khỏi Trùng Khánh đi Đài Loan, 
Tưỏng Giới Thạch hạ lệnh sát hại cả nhà Dương Hổ 
Thàntti để rủa hận thù. Trương Học Lương phải ngồi 
trong xe bịt kín có lính áp giải ra Đài Loan. Tiíởng Giối 
Thạclh luyên bố” sẽ tặng Trưđng Học Lương một đòi sốhg
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như đã chết. Nhưng Trương không chết, ó n g  đã sông 
102 tuổi .

“Quốc Cộng hợp tác” chỉ là sự hợp tác mong manh, 
mang tính đối phó của Tưởng Giói Thạch. Dù sao, M ặt 
trận thống nhất chống Nhật đã hạn chế được phần nào 
sự tiêu cực của Tưởng, tạo điều kiện phát huy tôi đa 
truyền thống tự  tôn của dân tộc Trung Hoa có nền văn 
minh cổ đại hàng ngàn năm.

Đê' quốc phát xít Nhật đã lộ rõ âm mưu thôn tính cả 
châu Á. Trước đây, chúng chỉ mói dám nói đến thuyết 
Đại Đông Á; nay chúng nói đến “Khối thịnh vượng 
chung châu Á!”.

Chính phủ thân Nhật ưông Tinh Vệ ỗ Thượng Hải đã 
thành lập, tàu  chiến Hải quân Nhật ngang dọc trên biển 
như vào chỗ không người, chuẩn bị nhảy vào Đông Nam 
Á; Inđônexia (thuộc địa Hà Lan), Malaixia và Xinhgapo 
(thuộc địa Anh), Miến Điện, Thái Lan, Philipin và Đông 
Dương! Hàng trăm  phi đội Thần Phong suốt ngày gầm 
rú trên bầu tròi Đông Nam Á.

Nhật nhảy vào Đông Nam Á là tấ t yếu. Nhân dân 
Đông Dương và Việt Nam sẽ bị một cổ hai tròng xiết 
chặt. Nhưng hai kẻ thù  hung hãn tấ t không thể ngồi 
chung một bàn tiệc đă dọn sẵn, để máu xương của ngưòi 
dân thuộc địa Đông Dương đầm đìa, chồng chất.

Đức và Liên Xô tuy đã ký hoà ưóc không xâm phạm lẫn 
nhau, nhưng hoà ưỏc không phải là cái gì cô' định. Đảng 
Cộng sản Đức đã bị Hitler đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Sau khi tham khảo, phân tích các luồng thông tin trên 
báo chí, đài phát thanh từ nhiều phía; nghe và chứng kiến 
sự chuẩn bị gấp gáp để đôì phó với chiến tranh thế giới 
của nhiều nước châu Âu, Nguyễn Ái Quỗc nhận định và
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cũng là ý kiến của nhiều người ở Mátxcơva; “Chiến tranh 
thế giói không thể tránh khỏi, sẽ nổ ra bất cứ lúc nào! về 
tính chất, nó giông như thế chiến I; về qui mô, nó cuôn 
hút cả châu Âu, châu Á, châu Phi... Đó sỗ là một cuộc 
chiến đẫm máu khủng khiếp - cuộc chiến tổng lực về 
người và vũ khí giết người hàng loạt của những “bác học 
quỉ sứ”. Đó là cuộc chiến tranh đối chọi, giành giật, tiêu 
diệt nhau giữa hai thế lực đế quỗc tư bản cũ (Anh, Pháp) 
và phe trục mới hình thành (Đức, Ý, Nhật)...!

Thế chiến thứ nhất đã tạo điều kiện cho giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin 
và Đảng Bônsêvích giành chính quyền, thành lập Liên 
bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Thế chiến thứ hai tuy sẽ cuôVi hút hàng chục quôc gia của 
các châu lục và hàng trăm triệu ngưòi tham gia; nhưng sẽ 
có một loạt quốc gia Dân chủ nhân dân ra đời.

Nguyễn Ái Quỗc không thể ngồi mãi một chỗ để 
“nhấm nháp"’ những cuốn kinh điển về chủ nghĩa! Người 
mong muôVi gấp gáp trở về Tổ quôc của Người để cùng 
với đồng chí, đồng bào đánh Pháp giành chính quyền về 
tay nhân dân.

Mặc dù ỏ Trung Quốc đang có chiên tranh  (nội chiến 
và chông xâm lược); nhưng Người vẫn chọn con đưòng về 
qua Trung Quốc. Đó ỉà con đưòng ngắn nhất, tổi đích 
sớm nhất.

Từ miền Mam Liên Xô đến Tây Bấc, xuống Hoa Nam 
Trung Quốc, vào Việt Nam là đưòng liền.

ở  Trung Quôc, Người có nhiều bạn thân; Chu Ân Lai, 
Lý Phú Xuân ỉà các đồng chí cũ ỏ Pháp; Đào Chú, Lưu 
Thiếu Kỳ, Thái Xương, Diệp Kiếm Anh... là những đồng 
chí khi Người làm việc tại Quảng Châu (1924 - 1927), 
Bà quả phụ Tôn Trung Sơn (Tống Khánh Linh) đã giúp
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Ngưòi ỉiên lạc với Pôn Vayăng Cuatuariê cuối năm 1933 
ỏ Thượng Hằi.

Quan trọng hơn là ồ Hoa Nam chắc chắn có Trạm liên 
lạc của Đảng ta đặt d một nơi nào đó. Biên giói Việt 
Trung có những con đường bộ, đường sắ t và cả những 
con đường xuyên rừng. Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 
Đông còn có cộng đồng ngưòi Việt sinh sống nhiều đời. 
Họ là nhân viên đưòng sắt, thợ thủ  công, buôn bán nhỏ, 
viên chức cấp thấp.

Vượt qua biên giới Xô - Trung, Ngưồi qua Urumxi - 
thủ  phủ tỉnh Tân Cường; đến Lan Châu - thủ  phủ tĩnh 
Cam Túc, Ngưòi đưỢc đại diện Đảng bộ địa phương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ đi tiếp đến Tây An - thủ 
phủ tỉnh  Thiểm Tây.

Tây An là đầu môì liên lạc của Văn phòng đối ngoại 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với khách nước 
ngoài đến từ Liên Xô - ông  Ngũ Tu Quyền (sau này là 
u ỷ  viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu phó Quản 
đội Giải phóng Nhân dân, nhà lý luận nổi tiếng của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc) nliố lại:

Tôi được chỉ thị từ Thường vụ Bộ Chính trị đón 
tiếp một đồng chí rất quan trọng trong phong trào Cộng 
sản Quốc tế, người châu Ả. Chỉ thị nói rõ: Tôi không 
được hỏi tên tuổi và quốc tịch đồng chí đó và phải tạo 
điều, kiện tốt nhất về ăn ờ, bảo vệ an toàn, tổ  chức dẫn 
đưa đồng chí quốc tế  người châu A  về Diên A n r .

Theo T. Lan trong cuốn “Vừa đì đường vừa kể  chuyện" 
thì ngày đầu tiên Ngưòi đến Tây An, phi đội Thần 
Phong của giặc Nhật đã không kích dữ dội phá huỷ 
nhiều cơ sở vật chất khu căn cứ Cách mạng...”.
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Mặc dù, vừa phải trải qua hàng vạn dặm, mệt mỏi; 
nhưng theo ông Ngũ Tu Quyền sắp xếp, Ngưòi ỏ lại Tây 
An hai ngày. Ngày thứ ba, Người đi lẫn trong một đoàn 
xe vận chuyển quần áo củ và thuôc chữa bệnh cho nhân 
dân vùng cao trên một con đường dài hơn 200 km gập 
ghềnh, hiểm trỏ. Phải một tuần sau, Ngưòi mối tới Diên 
An - Tổng hành dinh của Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc và lực lượng vũ trang của Đảng.

Diên An có nhiểu di tích lịch sử nổi tiếng: “Lăng 
Hoàng đê'’ tôn vinh một nhà Vua tên là Hoàng đế có 
nhiều công đức với dân, sông cách đây đả 5000 năm; 
“Bửu tháp” trên núi Gia Lăng; “Dỗ Phủ tuyền” - Con 
suôi xưa kia nhà thơ Đỗ Phủ nổi tiếng đời Đưồng hay 
qua lại; “Cam tuyền” - một địa danh nổi tiếng đã đi vào 
Chinh phụ ngâm của nữ sĩ Việt Nam Đoàn Thị Điểm: 
"Khói Cam tuyền mờ mịt thức m âỳ’ “Chín lần gươm báu 
trao tay"...

Nếu Diên An có “Đỗ Phủ tuyền” thì Tây An có Lênh 
Sơn Lâm Động là con suôi nưổc nóng rất thích hỢp vối 
những ngưòi bị bệnh loãng xương. Xưa kia Đường Minh 
Hoàng đã từng đưa người đẹp Dưđng Quí Phi đến tắm 
SUÔ!. Tốhg Mỹ Linh cũng đã từng qua lại đây sau “Sự 
biến Tây An”.

Hai tuần lễ lưu lại Diên An, Ngưòi cọ (iịp tìm hiểu kỹ 
hơn về tình hình Mặt trận Thông nhất chồng Nhật, 
đường lối chính sách của Đảng bạn. Cách mạng Trung 
Quốc hiện nay là chống ngoại xâm và sau đó là cuộc đấu 
tranh giai câp một mất một còn. Cách mạng Việt Nam 
trước hết là Cách mạng giải phóng dân tộc. Sách lược 
Cách mạng ỏ mỗi nưởc khác nhau, không thể rập khuôn 
theo mầu định sẵn.

Tại Diên An, nhiều nhà lãnh đạo chủ chôt của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã bày tỏ lòng kính trọng, cảm

Đưòng về Pốc Bó

67



phục hai người anh em Việt Nam đang tại ngũ trong 
Quân đội Quôc dân đảng đã giúp đ3 Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốic và Hồng quân Công Nông Trung 
Hoa 5 lần thoát hiểm. Hai người anh em Việt Nam đó là 
ông Hồ Học Lãm và con rể ông là Lê Quốc Vọng (Lê Tân 
Dân). Lê Tân Dân sau Cách mạng Tháng 8 đưỢc phong 
hàm Thiếu tướng - Vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân 
dân Việt Nam - Tưỗng Lê Thiết Hùng.

Ổng Hồ Học Lãm (1884 - 1943) ngưòi làng Quỳnh 
Đôi, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An. Bác ruột ông - cụ Hồ 
Bá Ổn và cha ông - cụ Hồ Bá Trị }à những tưóng lĩnh 
của Phan Đình Phùng đều đã hi sinh anh dũng trước 
mũi súng giặc Pháp xâm lưỢc.

Theo tiếng gọi Đông Du, cụ bà Trần Thị Trâm  - mẹ 
ông, tiễn con đến Hải Ninh, biên giói Việt Trung để đi 
Quảng Chầu. Trước khi chia tay con, bà xé chiếc khăn 
tang đang đội trên  đầu làm hai mảnh, một mảnh đội 
trên đầu con và dặn: “Bao giờ đất nước không còn giặc 
thì hãy về trông mẹ!”, ý cụ nói với con trai: Hãy ghi nhố 
môl thù nhà, đền nợ nưóc!.

Phan Bội Châu đã cỏ Hồ Học Lãm vào học tại Học « ♦ • • • 
viện Quân sự Chấn Vũ (thủ đô Nhật) cùng khoá với 
Tưởng Giới Thạch. Khoá học chưa kết thúc, Chính phủ 
bảo hộ Pháp ỏ Đông Dương cấu kết với Chính phủ Nhật 
trục xuất tấ t cả những người Việt Nam ra khỏi N hật (chỉ 
lưu lại Kỳ ngoại Hầu Cưòng Để và người con nuôi ông ta 
là Trần Văn An). Phan Bội Châu và Hồ Học trở lại 
Trung Quốc. Hồ Học Lãm tiếp tục vào học Trưòng Quân 
sự Bảo Định, tốt nghiệp xuất sắc {năm 1911). Cùng 
năm, cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lănh 
đạo nổ ra. ô n g  lập tũc tham  gia vào quân đội Cách mạng 
của Tôn Trung Sơn.
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Trong chiến tranh  Bắc phạt, ông đã tỏ rô tài thao lược 
quân sự của mình. Có ỉần ông chĩ huy một Trung đoàn 
giải vây cho Trung đoàn của Tưởng Giới Thạch. Tưỗng 
Giối Thạch thoát chết, chịu ơn Hồ Học Lãm cứu mạng.

Khí N hật mở rộng chiến tranh  xâm lược Trung Quốc; 
trong một trận  đánh do ông chỉ huy đã phá huỷ 12 máy 
bay, tiêu diệt nhiều sinh ìực địch.

Phan Bội Châu và ông như hình với bóng. Nhiều lần ông 
đề nghị vái Phan Bội Châu cho trở về Tổ quốc lập chiến 
khu, tổ chức quân đội đánh Pháp. Nhưng cụ Phan cho 
rằng: “Thời cơ đó chưa đến. Phải tổ chức được cơ sở ở Xiêm, 
Lào, ở trong nước mói có chỗ dựa để đánh đuổi Pháp”.

Do tài năng quân sự xuất sắc, ông Hồ Học Lãm được 
điều động vể Tổng hành dinh Quân đội Quốc dân đảng 
ò Nam Kinh.

Năm 1927, Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) chỉ th ị cho Lê 
Tân Dân (Lê Quốc Vọng): “Đảng Cộng sản Trung Quốc 
cần nắm được kế hoạch tác chiến của Tưỏng Giới Thạch 
càn quét vào các khu Đỏ. Đồng chí hây liên lạc với ông 
Hồ Học Lãm!”.

Tổng hành dinh của Tưỏng Giới Thạch theo mô hình 
tổ chức quân đội Đức do một Tưống người Đức làm Tổng 
CỐ" vấn. Việc lưu trữ  hồ sơ rất nghiêm ngặt, ngưồi nào 
biết việc của ngưòi ấy.

Bằng nhiều cách khác nhau, ông Hồ Học Lãm đã 5 
lần thông qua Lê Tân Dân chuyển đến Bộ Tham mưu 
Hồng quân Công Nông có kế hoạch đốl phó vối các kế 
hoạch tác chiến tuyệt mật của Tưởng Giỏi Thạch.

Nàm lần phá vây thắng lợi, Hồng quân Công Nông và 
Trung ưcfng Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc 
trưòng chinh vạn dặm rút lên Hoa Bắc iập căn cứ ỏ Diên An.
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Bà Ngô Khôn Duy - (Hồ Học Lãm phu nhân), cũng là 
một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào Đông Du. ô n g  bà 
thành gia thất do Phan Bội Châu tác thành, ông bà sinh 
hạ được 2 con gái là Hồ Diệc Lan và Hồ Mộ La. Hồ Diộc 
Lan là vợ Lê Tân Dân, do chú minh là Lê Hồng Phong 
tác thành.

Việt Nam Quang phục Hộí giải tán vì chủ soái Phan 
Bội Châu bị mật thám  bắt cóc đưa về Huế chịu án an trí 
chung thân, những thành viên xuất sắc tập hỢp nhau lại 
trong Tâm Tâm Xã: Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ 
Tùng Mậu {là cháu Hồ Học Lãm)...

Nhà riêng của ông Hồ Học Lãm như là trụ  sỏ của 
Tâm Tâm Xã. Có ngày 10, 12 người ăn nghỉ, làm việc tại 
nhà ông, Với tiền lương cấp Đại tá quân dội Quôc dân 
đảng, gia đình ông 4 ngưòi có thể sông sung túc. Vậy mà 
có khi bà phải đi vay mượn đắp điếm, đùm bọc các đồng 
chí mình có ăn, có mặc để hoạt động. Đảng Cộng sản 
Việt Nam thành lập (3/2/1930) Lê Hồng Sơn (Lê Tản 
Anh), Hồ Tùng Mậu không dưỏi hai lần mòi ông gia 
nhập Đảng Cộng sản. ông  nói; “Tôi phải sông ở đâ"! Tàu 
nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng về Tổ quốc. Tôi sắp về 
già. Tôi có hai con gái, mong được Đảng giáo dục, rèn 
luyện để trỏ thành những đảng viên trung kiên của 
Đảng! Tôi ỏ ngoài có Idi cho Đảng hơn!” {Thân tại Tàu 
doanh tâm tại Việt).

Sự suy nghĩ sâu sắc của ông có hiệu quả tức thì khi 
Lê Hồng Sơn và Đông A bị Trần Thành - Trùm đặc vụ 
của Tưởng Giói Thạch bát giữ, chuẩn bị đưa ra pháp 
trưồng xử bắn. Được tin, ông Hồ Học Lãm kịp điện cho 
Tổng thông Tưỏng Giới Thạch, ông  nói: Nếu ngưòi ấy 
biết tôi thì đểu là những người Việt Nam yêu nưóc. Tôi 
yêu cầu Tổng thống thả họ ngay lập tức. Sau này, nếu
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xác định họ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi 
ỉấy dầu tôi để thay th ế  họ!”.

Mang ớn cứu mạng trưôc kia, Tổng thông Tưống Giới 
Thạch đã ký lệnh trả tự do cho Lê Hồng Sơn và Đông A!

Nâm 1935, Vũ Hồng Khanh và Nghiêm Kế Tổ từ Côn 
Minh lần mò lên Nam Kinh nhiều lần, gặp ông Hồ Học 
Lãm. muốn dựa vào ông để phục hồi Việt Nam Quốc dân 
đảng. Ông viết thư mời Phùng Chí Kiên, Cao Hồng 
Lãnh lốn Nam Kinh, báo cho hai ông biết âm mưu của 
hai ông trùm Quổc dân đảng (hậu Nguyễn Thái Học). 
Ông nói; “Để cho họ phục hồi Việt Nam Quốc dân đảng 
sẽ rất bất lợi cho ta. Chúng ta cần lập ra một Hội để 
tranh thủ sự ủng hộ của Tưởng Giới Thạch và anh em 
mình hoạt động ở Trung Quốc thuận lợi hơn...!”.

Ban cán sự Đảng ở hải ngoại (văn phòng tại Côn 
Minh - Vân Nam - Trung Quốc) do ông Phùng Chí Kiên 
làm Bí thư rất tán thành chủ trương của ông.

Tháng 1/1936, Đại hội thành lập “Việt Nam Độc lập 
Đồng minh Hội” {gọi tắ t là Việt Minh) được tiến hành 
trọng thể tại Nam Kinh. Hồ Học Lãm là chỗ íiựa chắc 
chắn về nhiều mặt của Đại hội. Các ông Phùng Chí 
Kiên, Lê Tân Dân, Lý Quang Hoa (Hoàng Văn Hoan), 
Lê Quốc Trụ (Trụ đen), Đặng Văn Cáp, Cao Hồng Lãnh, 
Lê Hồng Sơn và nhiều ngưòi khác đại điện cho Việt kiểu 
ở Xiêm, Côn Minh, Nam Kinh, Lào... (các ông đều là 
đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động ỏ 
ngoài nưốc; vì phải giữ bí mật nén chỉ giới thiệu là đại 
biểu Việt kiều - PQT). Ngoài ra còn môt số đại biểu khác 
như Nguyễn Hải Thần đưỢc giới thiệu là đại biểu Việt 
kiều ở Quảng Châu.

Trung ương Đảng Quốc dân Trung Hoa đã cử đại diện 
đến tham dự vối tư cách Đảng bạn. Tổng thốhg Tưởng 
Giới Thạch gửi thư nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chúc
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Đại hội thành công. Sau đó, ông ta còn phát văn bản 
chính thức thừa nhận tính  hợp pháp của “Việt Nam Độc 
lập Đồng minh” trên đất Trung Hoa, cấp giấy phép và 
thừa nhận con dấu của Việt Minh.

Vũ Hồng Khanh, Nghiém Kế Tổ tuy bị một đòn thảrn 
hại, nhưng vẫn lẵng nhẵng đeo bám ông bằng mọi cách. 
Đầu năm 1939, vị sĩ quan cao cấp Quốc dân đảng Trung 
Quổc Hồ Học Lăm ^'thân tại Tàu doanh, tâm tại Việt" 
lâm bệnh, phải ròi Trùng Khánh về Quý Dương {thủ phủ 
tỉnh Quý Châu) nghỉ hưu, điều trị bệnh tật.

Trương Bội Công, đệ tử  trung thành của Tưỏng Giới 
Thạch, bạn tâm phúc của Tưàng Tư lệnh Độ tứ chiô"n 
khu Trương Phát Khuê từ  Quảng Tây ỉần mò đến Quý 
Dương thăm  Hồ Học Lãm.
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Khí hậu ở Diên An khô lạnh, mùa lạnh kéo dài tói 5, 
6 tháng. Có những ngày âm độ xuống tới 20®c. Thiểm 
Tây vốh là dất của quôc gia Ninh Hạ xưa kia. Ngưòi 
Diên An thưòng khoét vách núi đất làm nhà ở. Các cơ 
quan của Trung ương Đảng và quân đội đều sông và làm 
việc trong các nhà hang vừa tránh  đưỢc giá buốt tê 
ngưòi do tuyết băng phủ hàng tháng trời vể mùa đông; 
nhưng lại hưởng được khí m át về mùa hè. Ngưòi được bô' 
trí ăn nghĩ tạ i ngôi lầu 7 phòng trong khu Vưòn táo, 
dành riêng cho khách cao cấp của Trung ương Đảng. Tại 
đây, Người đã gặp nhiều người quen hồi ỏ Mátxcơva.

Diên An có nhiều trưòng đào tạo cán bộ chính tr ị và 
quân sự toàn quốc. Trường “Kháng Đại” (Kháng N hật 
Quân chính Đại học) là trường lớn nhất, qui mô nhất ở 
Diên An. Mấy năm qua trường “Kháng Đại” đã đào tạo 
được gần 20.000 cán bộ quân sự và chính trị trung, cao
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cấp. Mãn khóa, học viên được phân công về các dơn vị 
hoặc địa phương gảy cơ sở Cách mạng.

Từ tháng 8/1937 khi “Quốc Cộng hỢp tác” lần thứ hai, 
Hồng quân Công Nông Trung Hoa chia thành hai đạo 
quân lớn: Tân Tứ quân phụ trácli chién trường 5 tỉnh, 
thành phố lổn miền Nam Trường Giang do Diệp Đĩnh là 
Tư lệnh, Hạng Anh là Chính uỳ. Đạo quân phôi hợp với 
quân Quôc dân đảng chiến đấu chống Nhật ỗ lưu vực 
sông Hoàng Hà gọi là Bát lộ quân. Bát lộ quần do Chu 
Dức làm làm Tư lệnh và Diệp Kiếm Anh ià Phó Tư lệnh 
kiêm Tổng tham mưu trưỗng.

Từ Diên An, Người phải qua}' lại Tây An mới có đường 
đi về Hoa Nam. Để giữ bí mật, Người đổi tên là Hồ 
Quang, cấp bậc Thiêu tá cùng Phó Tư lệnh Tân Tứ quân 
Lâm Bưu (sau này là Nguyên soái Giải phóng quân Nhân 
dân Trung Hoa) cùng một phân dội Tân Tứ quân hành 
quân xuông miền Nam. Dọc đưòng hành quân không ít 
hơn hai lần, đoàn đà bị lực lượng Quỗc dân đảng gây khó 
khăn, thậm chí họ còn định giở trò bắt giữ.

Đoàn thường phải đi bộ; cũng có khi đi bằng xe tải 
trên nhũng thảo nguyên mênh mông, những hoang mạc 
khô cằn, buôt giá và bão cát. Có ngày phải vượt qua 
những triền núi cao chất ngất thuộc dãy Côn Luân 
quanh năm tuyết phủ, những vùng đầm lầy hoang vu, 
nhiều thuỷ quái và thú dữ, hai ba ngày đường không 
gặp một bóng ngưòi.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi - một đơn vỊ 
Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã hành quân trên 
cao nguyên Vân Quý (Vân Nam - Quý Châu). Đây là con 
đưòng duy nhất từ Quân khu Tây Nam (Vân Nam - Quý 
Châu - Tứ Xuyên) đi Quần khu Hoa Nam (Quảng Đông - 
Quảng Tây '  Phúc PQến - Hồ Nam) nước bạn. Nẳm ấy, 
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa mới 5 tuổi, đưồng sá
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đã được nâng cấp chút ít. Vậy mà, có những ngày đoàn xe 
ba cầu chúng tôi xuất phát từ chân dốc lúc 5 giồ sáng, tới 
12 giò trưa rnới trưòn bò đến đỉnh dốc. ở  chân dốc trồi hoe 
hoe nắng. Nhưng ở đỉnh dốc, mây đặc quánh, hàn thử 
biểu tụ t nhanh, tai ù ù, ong ong và tức thở.

Đây là con đường đuy nhất phía Tây Trung Quốc từ 
Tây Bắc xuống Tây Nam, Hoa Nam và ngược lại. Sau 
này, chúng tôi mới được biết, chính là con đường Thiếu 
tá Hồ Quang đã đi 16 năm về trước. 16 năm về sau 
(1954) chúng tôi ỉà những chàng trai 22, 23 tuổi khét 
mùi khói súng ở Điện Biên Phủ, hành quân trên xe 3 
cầu qua cao nguyên Vân Quý. Tuổi của Ngưòi - cái tuổi 
“tri thiên mệnh” đúng ra phải được nghỉ ngơi, tĩnh 
dưông. Nếu Người không có cuộc hành quân trên cao 
nguyên Vân Quý cuối mùa đông năm 1938 mà cái chết 
luôn rình rập bỗi khí hậu khắc nghiệt, thù hận của đốỉ 
phương còn dữ dằn hơn cả thú  dữ, chắc chắn chúng tôi 
cũng không thể có đưỢc cuộc hành quân qua nước bạn từ 
Tây Nam sang Hoa Nam.

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bát lộ quân 
Diệp Kiếm Anh đón Thiếu tá  Hồ Quang tại một địa điểm 
trên cao nguyên Vân Quý. Nói sao hết nỗi xúc động của 
đôi bạn vong niên đã 12 năm xa nhau kể từ  ngày Tưởng 
Giới Thạch quay mũi súng vào những ngưòi Cộng sản 
Trung Quốc ở Quảng Châu năm 1927.

Mùa đông ỏ Quế Lâm khá lạnh. Bầu tròi xám xịt màu 
chì nằng nặng. Dòng Ly Giang vắng hẳn những chiếc đu 
thuyền của các hãng du lịch hoặc của những đại gia 
Quốc dân đảng quyền quý.

Quế Lâm là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây (sau khi thành 
lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, thủ phủ tỉnh
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Quảng Tây di dồi vồ thành phố Nam Ninh hiện nay - 
PQT).

Theo thoả thuận giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và 
Chính phủ Trung ương Quôc dân đảng Trung Quôc thì 
Bát lộ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc được quyển 
thành  ỉập cơ quan đại diện tại các thủ phủ, tỉnh lị ỏ Hoa 
Nam, Tây Nam.

Khi Thiếu tá  Hồ Quang đến Quế Lâm thì “Văn phòng 
Bát lộ quân Quế Lâm”, gọi tắ t là “Quế Bát Biện” đã mỏ 
cửa hoạt động công khai từ vài tháng trước.

ơ  một số địa bàn trọng yếu, Bát lộ quân còn được đồn 
trú  một sô" đơn vỊ. Vì vậy, giữa lực lượng quán đội Quôc 
dân đảng và lực lượng Bát lộ quân hình thành thế xôi đỗ.

Quế Bát Biện đóng tại thôn Lộ Mạc ven con đưòng sắt 
Q uế Lâm - Trường Sa (Hồ Nam), cách thủ phủ Quế Lâm 
khoảng 5 cây số" vể phía Bắc. Quế Bát Biện còn đặt Phòng 
Đóì ngoại tại 98 đưòng Trung Sơn Bắc nội thành Quế Lâm.

Thoả ưóc nhằm mục đích chung đoàn kết cùng nhau 
đảnh  đuổi kẻ thù  của dân tộc là phát xít Nhật xâm lược, 
nlhưng chính quyền và quân đội Quốc dân đảng của 
Tổng thông Tưởng Giói Thạch ở Trung ương và ỏ các địa 
phương luôn luôn tìm mọi cách cản trò gây khó khăn cho 
h<oạt động của các Bát Biện.

Thiếu tá Hồ Quang, Tham mưu trưỏng Bát lộ quân 
Diiộp Kiếm Anh và đoàn tuỳ tùng đến Quế Bát Biện vào 
nuột buổi chiều gần tối. Từ sĩ quan chỉ huy đến chiến sĩ 
trong văn phòng đều mừng rỡ nhận ra Diệp thủ trưởng 
ciảa họ. Còn Thiếu tá Hồ Quang thì họ chưa được gặp 
bíao giò. Nghe giọng nói, họ phỏng đoán: Thiếu tá là 
nígưòi Quảng Đông hoặc Phúc Kiến.
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Qua cung cách giao tiếp, ứng xử của Diệp thủ  trưởng 
(Diệp Kiếm Anh), họ nghĩ Thiôu tá Hồ Quang là cán bộ 
cao cấp của Trung ương ở Diên An cử về, nhưng không 
ai dám nói ra.

Sau vài ngày ở ỉại làm việc với Ban Chỉ huy Quế Bát 
Biện, Diệp thủ trưỏng trỏ về sở chỉ huy Bát lộ quân. Hai 
ngưòi bạn vong niên bịn rịn chia tay.

Tuy là khách và Quế Bát Biện là nơi “tạm đặt balô” 
nhưng Thiếu tá Hồ Quang coi trọng công việc của Đảng 
bạn như công việc của Đảng mình.

Với tác phong dung dị, cởi mở, Thiếu tá Hồ Quang 
mau chóng hoà nhập vdi tập thể sĩ quan, chiến sĩ trong 
cơ quan. Họ gần gũi, kính trọng Ngưdi. Họ không gọi 
người bằng cấp bậc. Họ thân thiết gọi Ngưòi là Hồ bá bá.

Quế Bát Biện gồm nhiều ban, phòng chức năng. Hồ 
bá bá được giới thiệu về phòng Cứu Vong. Trưởng phòng 
Cứu Vong - Hà Khải Luân nhớ lại; ...“Tôi làm việc với 
Hồ bá bá từ  cuối năm ĩ 938 tới mùa hè năm 1939. Chúng 
tôi sông với nhau trong một căn nhà rộng ở phía Tây 
thôn Lộ Mạc, gầii đường sắt. Phòng chúng tôi giống như  
một câu lạc bộ nhưng không phải là câu lạc bộ. Bởi 
phòng Cứu Vong có chức năng giáo dục văn hoá và 
chính trị. Phòng có nhiều uỷ viên; mỗi ưỷ viên phụ trách 
một mảng công việc: Giáo dục, kinh tế, tài chinh, y  tế, 
báo chí... Thiếu tá Hồ Quang là một nhà báo lớn nên là 
cán bộ hàng đầu eủa chúng tôi. Tôi còn nhớ khi đi kiềm  
tra nơi ăn chốn ở Quế Bát Biện, Người làm việc và áp 
dụng quỉ chế rất nghiêm ngặt. Nếu phòng han nào đ ể  
nhà cửa bẩn bụi, Người phê bình thẳng thắn. Người còn 
phụ trách tờ báo nội bộ khổ nhỏ gọi ỉà: Sinh hoạt bảo! 
Báo ra đều ki mười ngày một số. Trang bia, tít hài và 
minh hoạ đều do tự  tay Người thiết kế. S inh hoạt báo 
đăng nhiều bài viết và thơ cổ của tác giả Hồ Quang.
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Trong quá trình chung sông ở Quế Bát Biện, Người 
đã đ ể  lại trong sĩ quan vá chiến sĩ nhiều ấn tượng tốt 
đẹp. Thường ngày, Người dậy rất sớm. Người ra sân tập 
thể dục, hít thở kh í trời. Xong, Người vào nhà quét dọn. 
Nếu nền nhà bẩn bụi, Người thường lấy khăn bịt mũi, 
miệng rồi mới quét. Công việc kiểm tra y tế  và làm báo 
chiếm một phần ba hoặc một nửa thời gian trong ngày 
của Người. Thời gian còn lại Người đọc sách hoặc ngồi 
bên chiếc máy đánh chừ Latỉnh rồi gửi đi đâu đó, tôi 
không biết và củng không dám hỏi.

Tôi chưa bao giờ được biết lai lịch thật của Thiếu tá Hồ 
Quang. Một lần tôi phê binh Thiếu tá về môt chuyên nhỏ 
gi đó. Ngày hôm sau, đồng chí lãnh đạo Đảng trong Quế 
Bát Biện đã gặp tôi, hỏi tôi có phải là hõm qua tôi đã phê 
bỉnh Thiếu tá Hổ Quang không? Đồng chí lãnh đạo Đảng 
nói: Từ nay đồng chí (Hà Khải Luẩn) không được phê 
bỉnh hoặc góp ý  kiến với Thiếu tá bừa bãi như vậy.

Từ đó, tôi nhận ra Thiếu tá không phải là một người 
bình thường mà là một nhẫn vật bí ẩ n r .

Theo tác giả T.L trong cuôn “Vừa đi đường vừa kể  
chuyện” do Nhà xuất bản Sự Thật - Hà Nội xuất bản 
năm 1963 thì: ở  Quế Lâm (tỉnh ỈỊ Quảng Táy) có
Biện Vụ Xứ (QuếBát Biện - PQT) uà một đơn vị nhỏ của 
Bát lộ quản. Bác vừa tham gia công việc của Bát lộ 
quân, vừa tim cách lién lạc với trong nước. Các đồng chí 
Trung Quốc giúp Bác nhiều trong việc này.

Khi đơn vị Bát lộ quân mới đến đóng ở ngoại ô Quế 
Lâm. Nhân dãn địa phương tỏ vẻ lạnh nhạt, vi họ đã bị 
Quôc dân đẵng tuyên truyền xuvên tạc. Nhưng họ đã ra 
sức thực hành khấu hiệu "Hểt iòng giúp đd nhăn dân"; 
cho nên, không bao láu thì cảm tình giữa Bát lộ quăn và 
bà con địa phương đã trở nên “như cá với nước".
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Bác đưỢc đơn vị bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Câu 
lạc bộ vừa là một cơ quan văn hoá của đơn vị, vừa là cơ 
quan tuyên, truyền đối với nhân dàn đia phương...r 

Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế  Cộng sản 
cuối tháng 7/1939 ký tên LIN, Ngưồi viết:

“Tôỉ ra đi đã 9 tháng nay (rài khỏi Mátxcơva ■ PQT) 
và đã tới nơi đưỢc 7 tháng. Nhưng tôi lấy làm khổ  tâm  
mà báo cáo rằng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là 
tôi đã rơi vào cơn lốc lớn đang làm hiến đổi số  mệnh của 
hàng trăm triệu con người và trên con đường di chuyển 
của nó, nó đã ngẫu nhiên làm đảo lộn tất cả k ế  hoạch 
của tôi. Tuy nhiên, điều đó cũng không th ể  hào chữa cho 
sự bất lực của tôi.

Trong 7 tháng qua, tôi đã làm gỉ? Được sự giúp đỡ của 
một số  bạn, tôi đã bắt tay tiến hành nghiên cứu, nhưng 
chang thu được kết quả nào. Sau đó, tôi tim  cách bắt các 
môĩ liên lạc, và việc này đã đưa lại ít nhiều kết quả như  
sau đây chúng ta sẽ rõ. Trong khi chờ đợi, đ ể  khỏi ph í thời 
gian, tôi đến làm việc phiên dịch các tin tức th ế  giới (nghe 
Đài phát thanh) ở Bát lộ quân, làm B í thư Chi bộ, Chủ 
nhiệm câu lạc bộ và hiện nay, uỷ viên uỷ ban Câu lạc bộ. 
Đồng thời tôi đã viết một cuốn sách nói oề “Khu vực đặc 
biệf’ và một số  bài báo phản ảnh những biến c ố  chính trị 
và quân sự, sự tàn ác của bọn Nhật Bản, tinh thần anh 
dăng của các chiến sĩ Trung Quốc, cuộc đấu tranh chống 
bọn Tờrốtxki... đ ể  tuyên truyền quốc tế.

Chúng ta chưa có hoặc không baọ giò được biết kế 
hoạch của Nguyễn Ái Quốc - Thiếu tá Hồ Quang đã ‘Vơi 
vào cơn lốc đang làm biến đổi số  mệnh của hồng trăm  
triệu con người (chỉ số  dân Trung Quốc - PQT) và trên 
con đường di chuyển của nó, nó dã ngẫu nhiên làm đảo 
lộn tất cả k ế  hoạch của tôi".
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Nhưng, chỉ mới vài tuần lễ “tạm đặt balô” ỏ Quế Bát 
Biện, Thiếu tá Hồ Quang tranh thủ những giò rảnh rỗi 
ngấu nghiến những trang sách, những tò báo tiếng 
Trung, tiếng nước ngoài (rất ít) ghi chép, tẩy xoá... rồi 
ngồi trưóc bàn máy chữ Latinh. Tiếng máy chữ lách 
tách, lách tách vang lên theo ngón tay Thiếu tá  dần dần 
in kín trang giấy cuộn trong ru-lô. Một trang, hai trang 
rồi ba trang...

Bài báo đầu tiên bằng chữ Latinh (chữ Pháp) đã ra 
đời: “Người Nhật Bản muốn khai hoá Trung Quốc như 
thế nàoĩ".

Hơn một tháng sau đó, trên mặt báo Nôtre Voỉx số ra 
ngày 12/2/1939 và số ra ngày 5/3/1939, bạn đọc báo sửng 
sốt vỉ nội dung bài báo phơi bầy sự độc ác dã man của 
quân đội Phù Tang với chính sách “Tam quang” không 
ghê tay của chúng ở Trung Quôc. Bạn đọc sửng sốt hơn 
bởi cái tên tác giả p .c . LINE lần đầu xuất hiện trên báo 
chí cánh tả Việt Nam. Họ đoán tác giả là một ngưòi 
Trung Quốc, p .c . LINE là “âm phiên theo giọng nói 
ngưòi Tàu”. Bởi, ngay câu đầu tiên bài báo, p .c . LINE 
viết: là người Trung Quôh, nếu tôi nói đến những sự
tàn bạo của người Nhật Bản mà tôi biết, thi người ta có 
thể  cho rằng tôi nói quá. Bởi vậy, tôi chỉ thông báo với 
các bạn về những hành động tàn bạo của người Nhật 
Bản như những người nước ngoài đã nhận xét, bằng 
cách trích những đoạn trong cuốn ‘Ý  nghĩa chiến tranh" 
những sụ tàn bạo của người Nhật Bản ổ Trung Quốc của 
H.J. TỈM PƠỚC LẢY, Thông tin viên báo “Ngưòi bảo vệ 
Măngchétstơ” ở Luân Đôn" (Anh).

Bằng những căn cứ xác thực về tội ác của quân đội 
phát xít Nhật ở Trung Quốc, bài báo đã đưa ra những 
con sô" hang vạn dân lành vô tội đa phần là phụ nữ và 
trẻ em đi bị tàn  sát dã man như thế nào? Thành phố Tô
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Châu giàu có và cổ kính với 350.000 dân hiện chỉ còn 500 
ngiíời sốhg sót! Tùng Giang cách Thượng Hải 30km. 
chỉ còn lại 5 cụ già may trốn được vào một nhà thờ Thiên 
chúa giáo của ngưdi Pháp, Như vậy là 99.555 ngưòi dân 
vô tội ở Tùng Giang đã bị giết hại thê thảm!

Bài báo clã trích dẫn một tin của phóng viên nước ngoài 
cổ mặt tại chiến trường Nam Kinh như sau: ‘̂ Ngày 
171211937, cả ngày và đêm hôm qua các cuộc hãm hiếp và 
tàn sát cứ tăng dần. Trên ĨỮOO đàn bà và con gái đã bị 
hãm hiếp; một chị bị hiếp đến 37 lần. Một tên trong bọn kẻ 
cướp đã bóp cổ một em bé mới 5 tháng tuổi, vỉ em bé này 
đã khóc bên cạnh người mẹ của em đang bị hãm hiếp..”.

Khi bài báo đầu tiên của p .c . LINE trên báo Nõtre 
Voỉx ra mắt bạn đọc ỗ Hà Nội, Việt Nam thì Thiếu tá Hồ 
Quang được mdi tham gia Đoàn sĩ quan và chiến sĩ Bát 
lộ quân tới Nam Nhạc (Hành Dương - Hồ Nam) mở 
Trường Huấn luyện về chiến thuật du kích. Đoàn trưởng 
là Diệp Kiếm Anh - bạn của Thiếu tá  Hồ Quang.

Cần nói thêm: Từ ngày quân đội phát xít Nhật tiến 
xuống miền Nam đánh chiếm Trung Quốc, Tướng tá, 
binh sĩ quân đội Quốc dân dảng, theo chỉ đạo chiến 
tranh của Tưỏtng Giới Thạch là “bất đề kháng” là “íoạ 
sơn quan hổ đấu". Nên, vôi ưu thế tổ  chức chặt chẽ, vũ 
khí khí tài vượt trội, quân đội phát xít Nhật hành binh 
như vào chỗ không ngưòi. Buổi sáng, chúng xuất phát từ 
Thượng Hải, buổi chiều chúng đã tới Nam Kinh án 
mừng cuộc hành binh thắng ỉợi trên quãng đường 200km. 
Duj' những vùng do Tân tứ quán ỏ miền Bắc và Bát lộ 
quân ở miên Nam kiểm soát là giặc Nhật bị đánh tdi tả 
bỏí chiến thuật vận động chiên và du kích chiến của 
những Tưóng lình tài ba trong lực lượng vũ trang của 
Đảng Cộng sản Trung Quõc.
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Trước sức ép từ nhiều phía, chủ yếu là những Tướng 
lĩnh khuynh tả trong Quân đội Quốc dân đảng như 
Phùng Ngọc Tường, Hồ Tôn Nhân... Tưởng Giâi Thạch 
buộc phải đồng ý mở các trường lớp dạy về đánh du kích 
do Bát lộ quân và Tân tứ quân chủ trì, Quốc dân đảng 
phôi hợp. Ông ta gọi dó là “Kháng chiến kì hai”.

Theo đề nghị của Đoàn trưởng Diệp Kiếm Anh, Thiếu 
tá Hổ Quang nhận làm Bí thư Chi bộ Đoàn. Hai Phó Bí 
thư là hai nữ đồng chí người Trung Quô”c.

Trong cuốn "Vừa đi đường vừa kề  chuyện” của T.L 
(sách đã dẫn - PQT) có đoạn: Bác đưỢc bầu làm B í thư  
Chi bộ kiêm việc nghe Đài phát thanh lấy tin tức quốc tế  
làm tài liệu huấn luyện thời sự cho đơn vị. Cả hai công 
việc đểu mới lạ, nhưng củng đều thủ vị.

Trong Chi bộ thi Tướng có, binh có, trai có, gái có, 
tiếng nói Đông, Tây, Nam, Bắc đều có. Trong đơn vị thi 
có chiến sĩ củ, chiến sĩ mới, có một sô'không phải Đảng 
viên, Chi bộ đều phải săn sóc họ. Việc thì việc lớn việc 
nhò, từ  ăn uống, học tập, giải trí, k ỉ luật cho đến việc 
riêng của mọi người đều tỉm đến Bí thư. Bác cùng hai 
đồng chí Phó Bí thư (phụ nữ) làm việc suốt ngày.

Việc nghe radio củng không dễ, vi lần này là lần đầu 
tiên mó tay đến cái máy thu thanh, không biết đài nào 
phát giờ nào uà làn sóng nào. Bác thức suốt 5 đêm, vặn 
đi vặn lại tỉm  nghe. Đến khuya đêm thử 6 mói nghe được 
Đài Luân Đôn.

Nghe Đài phát thanh nưởc ngoài ỏ Hành Dương chắc 
không ai có thể thay thế được Thiếu tá Hồ Quang bối 
không ai hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiông Nga...

Thiếu tá Hồ Quang tham gia cầ hai khoá huấn luyện 
chiến thuật du kích: Khoá thứ nhất từ ngày 15/2/1939 
đến 15/5/1939. Khoá thứ hai từ ngày 20/6/1939 đến ngày 
2/9/1939. Trong 6 tháng đó, theo thông kê có thể là chưa
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đầy đủ thi từ  tháng 2/1939 đến tháng 7/1939, háo Nôtre 
Voỉx đã đăng 9 bài của tác giả p .c . LINE:

- Ngưòi Nhật Bản rauốh khai hoá Trung Quốc như 
th ế  nào? Nôtre Voỉx ngày 1215 và 51311939.

- Quế Lâm cuôl tháng 2: Nôtre Voix ngày 9141 ĩ 939.
- Quế Lâm đầu tháng 3: Nôtre Voix ngày 1 6 Ị4 Ì1939.
- Chủ nghĩa anh hùng của công nhân Trung Quốc trong 

chiến tranh chống Nhật: Nôtre Voix ngày 30 !4 Ị 1939.
- Những khó khăn của quân đội Nhật: Nôtre Voỉx 

ngày 2 1 15ị 1939.
- Thư từ  Trung Quốc - Quế Lâm ngày 10/5/1939; 

Nôtre Voix ngày 211511939.
- Hoạt động của bọn Tòrốtxkít Trung Quôc: Nôtre 

Voix ngày 7 Ị 7 Ị 1939.
- Tổng kết sau 2 năm đấu tranh: Nôtre Voix ngày 

1417 ị 1939.
- Hoạt động của bọn Tờrôitxkít ỏ Trung Quốc: Nôtre 

Voix ngày 281711939 và 111811939.
Những bài báo của Ngưòi tập trung vào hai chủ đề 

chính: T ình hình chiến tranh  chông Nhật và chông 
Tòrốtxkít ỏ Trung Quốc.

Tại sao nhà báo p .c. LINE lại chỉ dừng lại ỏ hai chủ 
đề này?

Xin hãy trở lại Việt Nam, những năm cuốỉ thập kỉ 30 
th ế  kỉ 20, để hiểu thêm tình hình chính trị xã hội xứ này 
dưới sự cai trị hà khắc của thực dân Pháp.

Trong bức thư đề ngày 20/4/1939 ký tên LIN (P,c. 
LINE) gửi một đồng chí ở Bộ Phương Đông Quốc tế  Cộng 
sản có đoạn:

PHẠM Q U Ỷ  THÍCH
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3! Dưới một cớ tầm phào vô lối, hai đảng viên Dân 
chủ ở Viện Dân biểu Trung ki đã bị tước quyền đại biểu 
và bị buộc tội.

Đê chống lại sự tăng thuế, ba đại biểu Đảng viên Xã 
hội người bản xử ở Hội đồng thành phố  Hà Nội (đưỢc 
bầu vào tháng 12 trước, với sô' trung binh 409 phiếu so 
với số  trung binh 157 phiếu của danh sách tư sản) đã từ  
chức...

41 S ự  đàn ấp xảy ra ở khắp nơi, đặc biệt là ỏ Trung 
ki, chống những... phần tủ  cánh tả, những công nhân và 
những nóng dán hoạt động.

Những sự khám xét, bắt bớ diễn ra hàng ngày ở tỉnh 
này hay tỉnh khác.

T huế má tăng.
Sự  phá hoại chống lại Luật Xã hội lan rộng. Ngày 

nghĩ hàng tuần bị bãi hỏ ở một loạt hiệu buôn.
5 / Bọn phản động hoạt động mạnh.
ơ  Hà Nội, mới xuất bản một tờ báo phát xít: Cứu nước, 

chống Mặt trận Nhân dân, những hội viên Tam Điểm, 
những người Do thái> những người Xã hội và những 
người Cộng sản. S ố  báo Cứu nước đầu tiên viết: "Chúng 
ta không giấu giếm, chính chúng ta muốn nói to lên rằng 
Đảng được chúng ta tán thành nhất đó là Đảng Binh dân 
Pháp do Đôrỉô (Dorỉot) lãnh đạo...” (Đảng Bình dân là 
Đảng cực hữu thòi bấy giờ ỏ Pháp - PQT).

Đọc: một tờ báo mới do một người bàn xứ lãnh đạo 
củng đòi chủ nghĩa Quốc Xã. Đãy là môt vài chỗ nổi của 
nó: ‘'Chính phủ Pháp, nếu muốn cộng tác thành thực với 
người Annam  phải thực hiện chính sách chống Cộng". 
Tất cả được ín bằng chữ to (1011! 1939), ‘"Chủ nghĩa 
CỘTig sản là tai hoạ của loài người. Chính phủ còn chờ 
gi đ ể  tiêu trừ  bọn vô lại Cộng sản?" (131111939). Biên
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tập viên của tờ báo này vừa mới được phép xuất bản một 
tờ báo hàng ngày bằng tiếng bản xứ "'Pháp - Annam'' và 
Chính phủ đã hứa cho hắn làm quan ở cấp khá cao.

Tờ “Tổ quốc Annam ” có khuynh hướng phát xít. Nó 
tôn thờ Mutxônini và nước Italia phát xít.

Bọn Tờrốtxkít chia làm hai nhóm cãi lộn nhau.
Bọn N hật Bản hoạt động khá mạnh ở Đông Dương. 

Một nhà báo Pháp và một người bản xứ  đã bị kết án 15 
năm tù khổ  sai vi làm gián điệp cho N hật Bản. Một sĩ 
quan Nhật Bản bị bắt giữ với chiếc cặp đầy tài liệu mật 
về phòng thủ Đông Dương...

Tác giả bức thư (Nguyễn Ái Quốc) cho ta  thấy phần 
nào sự phân tâm, rối ren trên chính trưòng và xã hội 
Việt Nam lúc ấy.

Nhật tuy chưa đổ bộ chiếm đóng Đồng Dương, nhưng 
những đội quân ngầm của nó đã có m ặt ở khắp nới. Tàu 
chiến Nhật Bản coi vịnh Bắc Bộ là cái ao của chúng. 
Những phi đội Thần Phong coi bầu trời Đông Dương là 
sân chơi của chúng.

Tâm lý sỢ Nhật, phục Nhật, hoan nghênh phát xít 
Nhật tràn  lan trên báo chí, trong một bộ phận dân 
chúng thành thị và tiểu trí thức ỏ các thành phô".

Một nhóm trí thức văn nghệ sĩ “trùm  chăn" do nhà 
văn Nguyễn Tưòng Tam {Nhất Linh) đứng đầu khỏi 
xướng thành lập một Đảng chính trị mối. Vói tờ Ngày 
nay trong tay, họ ra  sức bơm thổi chủ thuyết “Đại Đông 
Á”, “Châu Á của người châu Á” do Đông Kinh (Thủ đô 
Nhật) khỏi xướng. Cuối năm 1940, Đảng Đại Việt (thàn 
Nhật) ra  m ắt tại Hà Nội.
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Đưòng vế Pốc Bó

Những ngưòi “thức thời” đổ xô nhau học tiếng Nhật 
để khi thòi cơ đến thì thay “ông chủ mũi lõ tóc quăn” 
bằng “ông chủ lùn cùng giông da vàng” có cây kiếm sắc!

Pháp ở chính quốc dang vất kiệt máu nhân dần lao 
dộng Pháp để phát triển quôc phòng, xây đựng chiên luỹ 
Mazinô “bất khả chiến bại”. Thực dân Pháp ỏ Đông 
Dương một mặt phải tăng cường phòng thủ phát xít 
Nhật nhòm ngó đầu cầu Đông Dương để tràn ngập các 
nước Đông Nam Á; một mặt phải lo đôl phó với Đảng 
Cộng sản Đông Dương và các lực lượng Cách mạng bản 
xứ vùng lên xoá bỏ gông cùm nô lệ, giành độc lập tự chủ 
cho xứ sở. Những gì là “Tự do, Bình đẳng...” do Chính 
phủ Bình dân Pháp ỏ chính quốc mang lại đã bị bọn thực 
dân Pháp ở thuộc dịa tưóc đ o ạ t.

Nghiên cứu tình hình thòi sự Việt Nam qua sách, 
báo, Đài phát thanh, Nguyễn Ái Quôc - P.C.LINE vừa 
chân ưốt chân ráo “tạm đặt balô” ở chiến trưòng Trung 
Hoa nóng bỏng chiến tranh chống Nhật cùng là những 
ảnh hưởng xấu của nó đang loang rộng đến các ngõ 
ngách Việt Nam; hơn ai hết, Nguyễn Ái Quổc - nhà báo 
p .c . LINE với nhãn quan chính trị sâu rộng, sắc bén, tư 
duy biện chứng, Ngưòi thấy cần phải khẩn trương tham 
gia vào M ặt trận  dư luận trên tờ Nôtre Voix - cơ quan 
công khai của Đảng Cộng sản Đông Dưđng xuất bản 
bằng tiếng Pháp (sô" đầu tiên tháng 1/1939 - PQT).

Những bài báo của Ngưòi không chỉ phản ảnh thòi 
cuộc của nhân dân Trung Hoa chống phát xít Nhật xâm 
lược và nội tình chính trị Trung Quốc; Người còn chỉ ra 
rằng đế quốc phát xít Nhật gây chiến tranh xâm lược 
Trung Quốc chỉ là giai đoạn đầu của một mưu đồ lớn 
thôn tính các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 
Các tầng lớp nhân dân Việt Nam hãy bình tĩnh, tỉnh táo 
và đoàn kết lại. Đế quôc phát xít Nhật tuy có tiềm năng
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quân sự to lớn nhưng không phải là vô tận. Quâti dằn 
Trung Hoa đang cầm chân chúng ỏ những vùng chúng 
chiếm đóng buộc chúng phải thay đổi chiến thuật, chiến 
Iược, củng cố những nơi đã chiếm được hơn là tiếp tục rải 
quân tấn  công chiếm đóng 2/3 lành thổ còn lại.

Tác giả khẳng định thắng Idi tấ t yếu, thắng lợi cuối 
cùng sẽ thuộc về nhân đân Trung Hoa.

Trong những bức “Tkư từ  Trung Quốc”, trên báo Nôtre 
Voỉx các số ra ngày 20/6/1939, 7/7/1939, 14/7/1939, 
28/7/1939 và 11/8/1939, p .c . LINE đã chĩ ra cho ngxíòi đọc 
Việt Nam sự nguy hiểm và chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh 
của nhừng người Tời“ốtxkít ỏ Trung Quốc vốn đã bị đánh 
bại ỏ Liên bang Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Xô Viết.

Trong khi những người Tờrôtkít Trung Quốc đã tự 
huyễn hoặc mình về một cuộc “Cách mạng thướng trực” 
thì không những họ đã không làm gì để chống giặc Nhật 
xâm lược; họ còn nhận tiền của Nhật để xuất bản sách 
báo, tán phát truyền đơn thổi phồng cái gọi là sức mạnh 
quân sự vô địch của “ngưòi châu Á láng giềng”. Họ ru 
ngủ nhân dân về sự kém cỏi, lạc hậu của dân tộc Trung 
Hoa không thể đốỉ địch được vói Nhật. Nếu chẳng may 
Nhật bị đánh bại ỏ Trung Quốc thì Anh, Mĩ cũng sẽ 
nhảy vào Trung Quốc, cai trị Trung Quốc mà thôi!

Chưa hết, bọn Tòrốtkít Trung Quốc còn công khai hô 
hào phản đối M ặt trận Dân tộc thống nhất, phản đốì 
Thoả ước “Quốc Cộng hỢp tác”, phản đô'i đưòng lối chủ 
trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phiêu lưu, 
mạo hiểm, tả khuynh, Họ chui vào hàng ngũ sĩ quan 
Tân Tứ quân, Bát Lộ quân, leo cao, luồn sâu để phá 
hoại. Họ chui vào Ban lãnh đạo toi cao của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc để phá hoại từ  bên trong phá ra. Tiêu 
biểu cho nhóm Tòrốtkít này là Trần Độc Tú. Trương 
Quô’c Đào...
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Một sự kiện chính trị quan trọng của nước Trung Hoa 
là kì họp tháng 2/1939 của Hội đồng Chính trị Quốc gia
- hạt nhân đoàn kết của nhân dán Trung Quõc chốhg 
Nhật. Theo tár giả thì Hội đồng là một kiểu tiền Nghị 
viện để tiến tới nền dân chủ hoàn toàn cho Trung Quốc 
và thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Nhật của nhán dân 
Trung Quốc mau đi đến thắng lợi hoàn toàn!

Báo Nôtre Voix sô' ra ngày 30/4/1939 đãng tải một thư 
nữa của p.c. LINE viếl dầu tháng 3. Táu giả giới thiệu 
vói độc giả Việt Nam về những khó khăn và thất bại, 
thiệt hại của quân đội phát xít xâm lược N hật và thắng 
lợi của quân dân Trung Quốc trên các mặt trận. Tác giả 
nêu lên những con số lính Nhật bị loại khỏi vòng chiến, 
vũ khí khí tài, máy bay, tàu chiến của quân đội Nhật bị 
phá huỷ. Nhật đang sa lầy ỏ chiến trường Nam Trung 
Hoa như thế  nào?

Lá thư còn nêu lên những hình ảnh anh hùng của 
ngưòi Trung Quôc đang chiến đấu chốhg Nhật. Tác giả 
khẳng định: Quỉ Nhật tuy giàu tiềm năng quân sự hơn 
hẳn Trung Quốc nhưng chúng sẽ bị đánh bại ở Ti’ung 
Quốc.

Báo Nôtre Voỉx số ra ngày 21/5/1939 đăng một thư 
ngỏ của p .c . LINE viết ngày 15/4/1939 về tình hình nội 
bộ của giặc N hật xâm lược. Quân dội Nhật làm binh biến 
chống lại cấp chỉ huy không còn là hiện tượng lẻ tẻ mà 
ỉà những đơn vị lớn c5 Sư đoàn như đơn vị đồn trú ò 
TaKou gồm 3000 binh sĩ; một đơn vị 2000 binh sĩ Nhật 
trên đường hành quân từ Wonxung di Hán Khẩu đã nổi 
dậy giết viên chỉ huy...

Trong cuộc chiến xâm lược Trung Quốc, ngưòi Nhật 
đã không còn coi “chết vì Nhật Hoàng” là vinh dự, là 
thiêng liêng. Nhân dân trong nước Nhật đă đứng lên 
phản chiến!
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Để viết được những bài báo với bút pháp trong sáng, 
lập luận vững chắc, những con số pụ thể và những sự 
kiện điển hình về tình hình quân sự, chính trị ở Trung 
Quốc đang có chiến tranh; nhà báo p .c. LINE đã phải 
huy động, đầu tư không ít tâm sức, trí tuệ vốn rấ t nhạy 
cảm của Ngưồi để sưu tầm, nghiên cứu tư liệu, chắt lọc, 
đánh giá sự kiện rồi ngồi vào bàn máy chữ...

Báo Nôtre Voỉx là tờ tuần báo tiếng Pháp của Đảng 
Cộng sản Đông Dương xuất bản, phát hành công khai 
trong toàn quốc, nhằm vào các đốỉ tưỢng là trí thức, tiểu  
trí thức, công chức, thị dân, cầu an, ngả nghiêng... 
nhưng họ lại có một ảnh hưởng nào đó trong các tầng  lớp 
dân chúng. Nhà báo p.c. LINE - Nguyễn Ái Quốc vô"n 
đâ nhiều nàm hoạt động Cách mạng ở Pháp, hàng chục 
năm viết báo bằng tiếng Pháp. Ngưdi chọn Nôtre Voix để 
phát biểu chính kiến của mình về thồi cuộc cũng là để 
tuyên truyền, giác ngộ đối tượng của tò báo công khai 
của Đảng. Vối bút pháp, văn phong Pháp điêu luyện của 
nghề báo, p .c . LINE đã nhanh chóng thu hút được tâm  
lí độc giả. Ngưòì ta  đọc, ngưòi ta hoan nghênh và đồng 
tình...

Nhà báo p .c . LINE gửi bài đăng trên Nôtre Voix sau 
khi “tạm  đặt balô” d Quế Bát Biẹn trên chặng đưồng dài 
trỏ về TỔ quốc còn mọt lí do:

Sau khi Mặt trận Bình dân Pháp thắng lợi qua cuộc 
bầu cử ở Pháp, thành lập Chính phủ Bình dân (1936), 
thi hành một sô" chính sách nới rộng Dân chủ cho nhân 
dân các xứ thuộc địa; một sô' cán bộ lãnh đạo và Đảng 
viên Đảng Cộng sản Đông Dương được trả  tự do. Trong 
sô' này, trưốc đây nhiều người đã được biết đến cái tên 
p .c . LINE qua các báo cánh tả  ở Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, 
Nga... là ai? Bây giờ tác giả p .c . LINE lại xuất hiện trên 
báo Đảng tại Hà Nội - những bài báo về các đề tài chiến
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tranh Trung Quổc; thì không còn nghi ngò gì nữa: 
Nguyễn Ái Quôc đã gửi tin hiệu từ một nơi nào đó ồ 
Trung Quốc. Ngưòi đang hiện diện ở Trung Quốc.

Trong thư viết ngày 20/4/1939, ký tên LIN gửi một 
đồng chí trong Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản, Ngưòi 
v iết:... ít ỉâu nay tôi có quan hệ với Chủ nhiệm báo Nótre 
Voix - tờ tuần báo xuất bản ở Hà Nội từ tháng 111939. Đó 
là những môĩ liên ỉạc thuần tuý háo chí. Tôi đã gửi cho 
ông ta một bài báo (bài Người N hất B ản  m uôn kh a i 
hoá T ru n g  Quốc như  thê nào? - PQT). Sau khi đãng 
bài báo đó, ông ta viết cho tôi rằng, bài bảo được bạn đọc 
hoan nghênh và yêu cầu tôi luôn ỉuôn gửi cho ông ta tài 
liệu. Đ ể đáp lại, tói đã đề nghị ông ta phái ai đó nói 
chuyện cụ thể với tói vể hỉnh thức cộng tấc này. óng ta 
không trả lời. Tôi viết thư lần thứ hai. Không có sự trả lời. 
Tuy nhiên ông ta tiếp tục gửi báo của ông ta cho tôi, và tôi, 
thỉnh thoảng gửi cho ông ta những bài báo.

Có th ể  đến tháng 5, tôi sẽ phái một người nào đó nói 
chuyện, với ông ta...

Dưới bức thư là địa chỉ cụ thể của LIN; Bằng máy 
bay, Quế Lâm (Quảng Tây) Trung Quốc, Tân Hoa Nhật 
báo, sô' nhà 35, đường Quế Tây, Quế Lâm, Quảng Tây, 
chuyển cho ông Lâm Tam Xuyên.

Tín hiệu đã đánh đi, Chúng ta không rô cuối tháng 
5/1939 Người có phái “một người nào đó” nói chuyện vối 
ông ta (Chủ nhiệm báo Nôtre Voix - PQT). Nhưng tói 
cuối tháng 7-1939, Nguyền Ái Quốc - LIN trong báo cáo 
gửi Ban Chấp hành Quôc tĉ  Cộng sản đâ viôt: ... Trên 
các bài báo đỏ, tôi đểu ghi Quế Lẫm và ký tên LĨN, hy 
vọng rằng các đồng chí có trách nhiệm có thê đoán được 
ai là tác giả và hiện người đó đang ỏ đãu? Nhưng hy 
vọng này không đạt được. Tuy nhiên, giữa tôi và đồng 
chí Chủ nhiệm tờ báo đả hinh thành một mối liên hệ
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chặt chẽ, và đồng chí ấy vẫn tin chắc tôi là một nhà báo 
Trung Quốc!

4 *  *

Ngoài 9 bài báo và thư ngỏ, nhà báo p .c . LINE viết 
gửi đăng trên Nôtre Voỉx; trong thòi gian làm việc c Quế 
Bát Biện, tham gia công tác huấn luyộn du kích Nam 
Nhạc, Nguyễn Ái Quốc - p .c . LINE còn viết:

- Những chỉ thị mà tôi nhố và truyền đạt: Viết năm 
1937.

- Tỉiư gửi một đồng chí ỏ Bộ Phưđng Đông Qtốc tế  
Cộng sản: Viết ngày 20/4/1939.

- Báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế  Cộng sản Viết 
CUÔI tháng 7/1939.

- Báo cáo của Việt Nam gửi Quôc tế  Cộng sản: Viết 
ngày 12/7/1940.

Chín bài báo và thư ngỏ là những bài của mộ! nhà 
chính trị quốc tế  lớn, lão luyện. Đọc những văn kiện 
Nguyễn Ái Quốc - LIN (Người không ký tên p.c. LINE) 
như đã ký trong các bài báo - PQT) chúng ta lĩiốithấy 
hết đước tầm cd lớn của môt nhà chính tri, lãnh tu cách 
mạng kiệt xuất của Việt Nam và th ế  giớií

Trong một bản báo cáo nhiều trang gửi Ban Chấp 
hành Quôc tế  Cộng sản đề ngày 20/7/1939, ký tên LIN; 
sau khi điểm lại tình hình chính trị vói những khiynh 
hướng khác nhau trong người bản xứ, Ngưòi đã phản 
ánh rất sinh động về phong trào đấu tranh của công 
nhân Việt Nam đã đi vào chiều sâu và chiều rộng .chắp 
ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Theo Người, ió là 
những cuộc bâi công có tổ chức, có lãnh đạo, có nội dung 
vối những yêu sách cd bản: tăng lương, làm việc tá n  giò, 
được bảo hiểm xã hội, được quyền tự do lập nghiệp
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đoàn... Sở dĩ có những cuộc biểu tình như vậy, báo cáo 
nêu rô:

Theo số  liệu chính thức, ở Bắc ki, giá sinh hoạt tháng 
6 ! 1939 tăng 40% so với tháng 9/1938 và so với năm  
19Ỉ4 tăng 177%, trong khỉ đó tiền lương chỉ tăng từ 10 
đến 12%, vì vậy một làn sóng hãi công đã nổ ra.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 1/1939 đến 
tháng 6/1939 đã có 49 cuộc biểu tình, bải công của công 
nhân các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, trong đó: Hà Nội 
20 cuộc - Hải Phòng 14 cuộc - Sài Gòn, Nam Định, Uông 
Bí, Vĩnh Long, Thủ Dầu Một... Cuộc bãi công quy mô lớn 
nhất là công nhân bến tàu Sài Gòn 4000 ngưòi, công 
nhân sợi Hải Phòng 3000 người, công nhân mỏ than 
Uông Bí 2000 người... Trưốc sức mạnh đoàn kết và 
những đòi hỏi chính đáng của công nhân, giới chủ dã 
phải ký giao kèo nhượng bộ, tuy chưa phải là tất cả.

Hưởng ứng các cuộc đấu tranh của công nhân, nhiều 
tò báo xuất bản hàng ngày ở Hà Nội, Sài Gòn không 
những đã kịp thòi loan tin tức đến các giới đồng bào, họ 
còn đăng tải những lá thư, kiến nghị của công nhân gửi 
giới chủ và nhà cầm quyền về những yêu sách chính 
đáng của mình. Bên dưối các lá thư kiến nghị đó là 
những khẩu hiệu “Vô sản thế giâi muôn nàm!”, “Mặt 
trận  Dân chủ muôn nám!”, 'Tự do nghiệp đoàn dân chủ 
và tinh thần đoàn kết muôn năm!”.

Hưỏng ứng nhũng cuộc đấu tranh giành quyển sông 
với những người anh em công nhân từ tháng 3 đến 
tháng 7/1939, các tầng lớp tiểu thương, nông dân khắp 
nơi đã tổ chức những cuộc biểu tình, ký kiến nghị đòi 
nhà cầm quyền phải giảm sưu cao thuế nặng, thực hiện 
tự do dân chủ. Điển hình là nhừng cuộc biểu tình tháng 
5/1939 của 1500 người phản đốì tàng thuế, giảm thuế 
cho người nghèo, đòi tự do, chống khủng bố; cuộc biểu
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tình của 3000 người ỏ Vạn Phúc - Hà Đông chống bán 
ruộng công; cuộc biểu tình của 500 người ỏ Thái Bình đòi 
ân xá chính trị phạm, v.v. Và, cao trào của các cuộc biểu 
tình đó là cuộc biểu dưđng của 20.000 người tại nhà Đấu 
xảo Hà Nội để kỉ niệm ngày Quốc tế  lao động 1/5/1938.

Nhưng bọn cầm quyền thực dân Pháp ở Đông Dương 
đã không chịu khoanh tay ngồi nhìn phong trào cách 
mạng của nhân dân đang dâng lên sôi sục. Chúng đã 
thẳng tay đàn áp. Cái gông cùm nô lệ đưỢc nói ra một 
chút kể từ  khi Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp lên 
nắm quyền (năm 1936) đến nay, do Daladier (Thủ 
tưóng) dần dần ngả sang hữu, cái gông cùm ấy lại bắt 
đầu xiết chật. Báo cáo của Nguyễn Ái Quốc - LIN trích 
dẫn một bài trong tờ Ngày mai:

“Hình như các nhà cẩm quyền chúng ta đã mất hết 
sáng suốt và binh tĩnh, hình như hễ bị kinh khủng là họ 
mất hết trí m inh mẫn và lòng độ lượng, kể  từ  năm
1930... thời ki bi thảm mà hiện nay hỉnh như chúng ta 
đang trỏ lại - chưa bao giờ lại có những phương pháp 
đàn áp khốc liệt và tàn bạo quá tay đến thế.

Người ta tịch thu, người ta cấm đoán, người ta bắt bó, 
người ta kết tội một cách không căn cứ, điên rồ, sai trái, 
độc đoán và hết sức ráo riết. Người ta bịa đặt, người ta 
nặn ra những cớ giả tạo, người ta dùng đến nhừng hành 
động nhục nhã. Người ta dùng cả những biện pháp bất 
hợp pháp. Người ta đã hành động đến mức không luật 
pháp, không đạo đức, nhăn quyền, lương tri nào có thể  
bào chữa cho một chính sách ngu xuẩn đến thế'...

Báo “Ngày mai” nói nhà cầm quyền thực dân Pháp ố 
Đông Dương hành động không luật pháp, không đạo đức, 
nhân quyền, lương tri... đã được Nguyễn Ái Quốc - LIN 
trích dẫn trong báo cáo với Ban Chấp hành Quốc tế  Cộng 
sản;
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'  Nếu lớp tù chính trị này được thả ra thi người ta lại 
bắt tống giam  lớp mới khác.

■ Biểu tỉnh trưâc. trụ sở Hội đồng dân biểu: 3 năm tù 
giam và 3 năm quản thúc.

■ Tham gia vào Hội tương tế, dù Hội này đã được phép 
mở, cùng án như ưậy.

■ Đưa yêu sách của dân ỉàng cho các Nghị viên, dù các 
Nghị viên đó tự mình đến hỏi: 10 năm khổ sai và 10 năm  
quản thúc.

Bản báo cáo của Nguyễn Ái Quốc - LIN cuô'i tháng 
7/1939 còn dành hẩn một chương nói vể hoạt động của 
Nhật ỏ Đông Dương gồm ba mặt; tuyên truyền, xâm 
nhập kinh tế  và hoạt động gián điệp. Thái độ của bọn 
thực dân Pháp cầm quyển ở Đông Dương, trong khi ra 
sức đàn áp khốc liệt phong trào đòi quyền tự do của 
nhăn dân Việt Nam thì lại tỏ ra hết sức nhân nhượng 
Nhật Bản. Chúng còn tìm inọi cách trắng trỢn đổ vấy 
cho những ngưòi Cộng sản án lương của Nhật, tổ chức 
những cuộc bãi công, biểu tình nhằm mục đích phá hoại 
việc Pháp tiếp tê cho Trung Quốc đánh Nhật...!

Đường vể Pắc Bó

Bản báo cáo của Nguyễn Ái Quốc - LIN dù sao mới 
chỉ là nét tổng thể nhằm giúp Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản có sự nhìn nhận khái quát bưốc đầu vê' tình 
hình Đông Dương và Việt Nam những năm gần đây.

Phải đến khi Ngưòi dã chắp nô'i đưđc liên lạc với Ban 
Hải ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do 
ông Phùng Chí Kiên phụ trách (tạí Côn Minh tháng 
2/1940) và sau đó là các ông Lâm Bá Kiệt, Hoàng Văn 
Thụ, Dương Hoài Nam, Lý Quang Hoa, Trịnh Đông Hải, 
Cao Hồng Lãnh,... Từ đây trỏ di, sau khi tập hợp, phần 
tích khá đầy đủ, cụ thể về tình hlnh Đảng, tình hình
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phong trào Cách mạng trong nưóc, Người nhân danh 
Việt Nam báo cáo và đề xuất với Quôc tế  Cộng sản 
những sách lược cho Cách mạng Việt Nam trong tình 
hình mới khi mà Pháp đã đầu hàng Đức và N hật đang 
ráo riết nhảy vào Đông Dương.

Md đầu báo cáo, Ngưòi đã khái quát tình hình xă hội, 
chính trị toàn Đông Dương vổi những con sô" cụ thể  về 
địa ỉý, dân tộc, chế độ chính trị, tài nguyên thiên nhiên; 
về nạn bóc lột thuế má tô tức của bọn thực đân Pháp và 
bọn phong kiến Nam. triều, tình hình quổc phòng Pháp 
ỏ Đông Dương, phong trào giải phóng dân tộc, các tầng 
lớp xã hội và khuynh hướng chính trị của họ; trong các 
Đảng phái ỏ Việt Nam hiện tồn tại và hoạt động ồ Đông 
Dương, ở Việt Nam là các Đảng Lập Hiến, Đảng Bào 
Hoàng, phái Tòrốtxkít, Đảng Tân Việt Nam, Việt Nam 
Quốc dân đảng. Ngưòi đã dành nhiều trang báo cáo về 
tình hình Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay từ  khi ra 
đời (2/1930) Đảng đã mau chóng gây được ảnh hưởng và 
uy tín sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng nhân dân 
nhất là công nhân và nông dân. Mặc dù bị khủng bô' 
trắng, dã man và khốc liệt, Đảng vẫn đứng vững, kiên 
quyết đấu tranh sống mái với kẻ thù  giành lại độc lập 
cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngưòi viết: Tóm lại, chúng tôi có th ể  nói rằng ở Đông 
Dương chl có Đảng Cộng sản là một chính Đẳng chân 
chính, có tính chất toàn quốc và có quần chúng.

Báo cáo đã dành một số trang viết về tình hình Việt 
Nam sau khi chiến tranh châu Âu bùng nổ, sau khi 
Pháp đẩu hàng Đức càng trố nên phức tạp hđn, Đức đã 
chiến thắng Pháp, đương nhiên sẽ coi Việt Nam là Việt 
Nam của Đức. Anh lại cho rằng Việt Nam có khả năng 
trô thành Việt Nam của Anh vì “ư ỷ  ban giải phóng 
Pháp” đang trú  ngụ tại Luân Đôn. Mĩ củng đang nhòm
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ngó Việt Nam. Có một sô" ngưòi trong giối chính trị và 
quân sự Trung Quôc; đă đề xuất chủ trưdng nên xuất 
quân sang Việt Nam thay Pháp chống Nhật. Nhật Bản 
sau khi chiếm Trấn Nam Quan, đưa quân tràn xuông 
Lạng Sơn. Từ đây, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, Nhật sẽ 
vào Hà Nội như vào chỗ không ngưòi. Hạm đội Nhật 
đang túc trực tại Vịnh Bắc Bộ sẵn sàng đổ bộ lên Hải 
Phòng.

Bọn cầm quyền thực dân Pháp ở Đông Dương tỏ ra 
run sợ trước sức uy hiếp của Nhật.

Một bộ phận dân chúng Việt Nam và Đông Dương thì 
cho rằng sống vổi bọn quỉ da vàng (Nhật) có lẽ còn dễ 
chịu hơn ià bọn quỉ da trắng (Pháp).

Người viết:
Những điều kiện khách quan cho phép chúng tôi có hy 

vọng thành công. Song, lực lượng chủ quan - lực lượng 
của Đàng còn quá yếu. N hư trên đã nói: một Đảng mới 
11 tuôi Lại trài qua hai lần khủng bố lớn, số  cán bộ có 
kinh nghiệm đấu tranh hiện còn đang rên xiết trong tù 
ngục, khiến đảng oién oa quần chúng như “rắn không 
đầu", không th ể  tận dụng cơ hội tốt “nghìn năm có một".

Từ những nhận định đúng đắn, sáng suốt của bộ óc 
lãnh tụ, Ngưòi kết luận;

Chúng tôi liệu có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh 
đó, khắc phục khó khăn đó, giúp Đảng hoàn thành sứ  
mạng lịch sử của nó hay không? Có. Chúng tôi nhất định 
không thê từ  trong đánh ra, chúng tôi chỉ có cách từ  
ngoài đánh vào, nếu chúng tôi có đưỢc:

- Tự do hành động ỏ biên giới.
- Một ít súng đạn.
- Một chút kinh phí.
- Vài vị cô'ưấn.
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Thi chúng tôi nhất định có thể lập ra và phát triển 
một căn cứ địa chống Pháp, chống Nhật - đó là hy vọng 
thấp nhất.

Từ những dề xuất mang tính chiến lược trên; như 
chúng ta đă bic't, sau khi trở về nưốc (2/1941) Người đã 
chĩ đạo lập căn cứ địa Cách mạng từ Cao Bằng rồi Nam 
tiến xuông các tĩnh miền xuôi. Trước tháng 8/1945, căn 
cứ địa chống Pháp, chông Nhật đã hình thành những 
Chiến khu I'ộng lớn; Cao - Bắc - Lạng, Thái - Hà - 
Tuyên và các căn cứ ở miền Trung, miền Nam Việt Nam.

Suôt trong hơn một năm từcuôl 1938 đến năm 1940, 
“tạm đặt balô” tại Quảng Tây, Trung Quốc, ngoài những 
bài báo, thư ngỏ, những báo cáo gửi Quốc tế  Cộng sản 
như đã giối thiệu ở trên, Người còn viết tới 10 bài báo 
đăng trên tò Cứu Vong Nhật báo.

Cứu Vong Nhật báo là tiếng nói của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc xuất bản và phát hành tại các tỉnh miền 
Nam. Sau khi Nhật chiếm đóng ThưỢng Hải, Toà soạn 
báo phải di dời về Quảng Châu. Quảng Châu bị N hật 
chiếm đóng, Toà soạn lại phải di dời sang Quế Lâm 
(Quảng Tây).

Nếu những bài báo, thư ngỏ gửi về nưóc đăng trên tò 
Nôtre Voix, nhà báo p .c . LINE dùng văn phong chính 
luận sắc sảo để viết (đương nhiên những sự kiện và 
những con số đề cập trong bài báo đều mang tính thòi sự
- PQT) thì 8 trong số 10 bài sau Ngưòi đăng trên tờ Cứu 
vong Nhật báo, tác giả đã không ngần ngại đả kích, chế 
diễu vỗ mặt những tên “tai to mặt lớn” giả nhân giả 
nghĩa, ba hoa khoác lác ỏ châu Âu và ở Việt Nam đang 
có chiến tranh .

Mưòi bài báo này Người kí tên là BÌNH SƠN, không 
kí tên p .c . LINE như những bài dã gửi về Nôtre Voix.
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Chỉ cần đọc qua tựa để bài báo, chúng ta đã cảm nhận 
được nụ cưòi chế giễu chua cay của tác giả BÌNH SƠN: TYỜi 
có mất - Con nhái và con bò - Trò đùa dai của Ngài Rudơuen 
(Tổng thống Mỹ ■ PQT) - Ý  Đại Lợi thật bất đại lợi ■ ...

Mở đầu loạt bài tác giả BÌNH SƠN cho đăng trên 
Cứu Vong Nhật báo là bài “Trời có mắt”.

Bài báo ngắn trên dưới 400 chữ, tác giả BÌNH SƠN 
đã giới thiệu th ậ t sinh động vói ngưòi đọc Trung Quốc: 
Cuôl th ế  kỉ 18, nước Pháp phải mất 20 năm mói nuốt nổi 
Việt Nam. Vậy mà, giữa thế  kỉ 20 này binh sĩ Đức chỉ 
m ất vài tháng đã tràn vào chiếm 3/5 lãnh thổ nưổc 
Pháp, bát hàng chục triệu dân Pháp làm nô lệ, bắt sống
2.000.000 binh sĩ Pháp và hàng chục tưóng lĩnh, nguyên 
soái Pháp làm tù  binh. Chiến luỹ Mazinô “bất khả chiến 
bại” chỉ là cái tổ giun tổ đế.

Trưốc đây bọn quý tộc thực đân Pháp khinh rẻ người 
Trung Quôc, họ thấy cái gì bẩn thỉu, kệch cỡm đều dùng 
một tiếng chung là “Đồ Tàu” hoặc “Kiều Tàu” (Chinoiserie). 
Nay ta  có thể gọi bọn quý tộc thực dân Pháp hèn nhát là 
“Đồ Pháp", “K iiu  Pháp". ‘Trởỉ co mắt" là vậy! {Cứu Vong 
N hật báo sô" ra  ngày 15/11/1940).

Ngụ ngôn Pháp có câu chuyện “Con nhái và con bò”. 
Con nhái rấ t thèm muốn được có cái bụng to như con bò, 
bồn lấy hết sức bình sinh, phình thân rô to. Vì cố sức 
quá, không lượng được sức mình, thân nhái bé tí bị nổ 
tung.

Trên đời này còn có anh chàng Mút (Mútxôlini - Thủ 
tưống Ý), thấy người anh em họ Hít (Hitle - Thủ tưông 
Đức) chỉ sau 2 tháng nuốt trôi 6 nước Bắc Âu, Trung Ẩu 
và Tây Âu là Đan Mạch, Lục Xâm Bảo, Hà Lan, Bỉ, Ba 
Lan, Pháp. Nhái Mút thèm được như con bò mộng Hit. 
M út xua quân đánh Hy Lạp. Khôin thay, Mút đã bị thất
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bại, mảnh giáp không còn. Hít chửi thầm Mút: Đồ vô 
tích sự...!

“Con nhái và con bò”: Cứu Vong Nhật báo, số  ra ngày 
24/11/1940

v ẫn  bằng lôl văn đả kích, châm biếm, BÌNH SƠN đã 
bóc trần  cái rnặt nạ của ông Kì ngoại Hầu Cường Để. 
Sau khi được Nhật vỗ béo 35 năm, nay “thời cơ'” đã đến, 
ông được Nhật tung về lập ra cái gọi là Đảng Thống nhất 
Cách mạng Việt Nam, con nuôi ông là Trần Văn An 
xưng là Tư lệnh Quân đội Phục quốc Quân!

Thực chất, cha con ông Cường Đe chỉ là cái loa của 
giặc lùn Nhật Bản. Và cái đội quân Phục quốc kia chỉ 
nên gọi là Mãi quốc quân. ỢViệt Nam  Phục quốc quân 
hay là Mãi quốc quân" '  Cứu Vong Nhật báo, so ra ngày 
18/12/1940).

Thường thì tác giả BÌNH SƠN gửi bài qua Bưu điện 
Quế Lầm chuyển đến Toà soạn báo (đường Trung Sơn 
Bắc); nhưng, có lần tác giả đã trực tiếp đến Toà soạn gửi 
bài cho Tổng Biên tập Hạ Diễn. Gặp Ngưòi, Hạ Diễn vừa 
mừng, vừa lo. ông  nói: Hồ bá bá (Hồ Quang) không nên 
đưa bài trực tiếp. Bây giò đã trót rồi, Hồ bá bá hãy sao 
lại một bản gửi cho Toà soạn qua Bưu điện. Sau này bọn 
Qưô'c dân đảng trở tnặt vối chúng ta cũng không thể nào 
căn cứ vào dấu Bưu điện để đi “tìm” tác giả BÌNH SƠN 
của những bài báo hấp dẫn độc giả như thế này...!

Năm 1957, ông Hạ Diễn - Thứ trưởng Bộ Văn hoá 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa dẫn đầu Đoàn đại 
biểu Văn hóa Trung Quõc sang thăm Việt Nam. ổng  và 
Đoàn đưỢc Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón thân m ật tại 
Phủ Chủ tịch. Trỏ về nưốc, ông viết hồi kí khi ông làm 
Tổng Biên tập báo Cứu Vong và lần gặp Hồ bá bá không 
bao giò quên trong đời: Khi tôi sang Việt N am  thăm
viểng uà vô cùng vinh dự đưỢc tới Phủ Chủ tịch chào
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mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chả tịch nhắc lại chuyện 
củ (trực tiếp mang bài đến Toà soạn - PQT) và nói vui: 
“Bài báo ấy sau khỉ đăng đồng chí trả nhuận hút là 5 
đồng. Đắt đấyĩ' cả Đoàn chúng tôi đều cười vui, không 
giữ  ý  rằng minh đang có vinh dự được Chả tịch nước 
Việt Nam anh em tiếp...r

Nguyễn Ái Quổc không phải là nhà báo chuyên 
nghiệp; nhưng ngay từ những năm cuối thập kì 20 thế 
kỉ 20, Ngưòi đã viết những bài báo nổi tiếng bằng tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga. Những ngày tháng cuối 
năm 1938 đến cuối năm 1940 Người viết báo bằng tiếng 
Hoa, như Hạ Diễn nói: đó là những hài báo rất hấp dẫn 
độc giả về nội dung và cách diễn tả.

Ngưòi dùng báo chí làm phương tiện, vũ khí đấu 
tranh Cách mạng, phục vụ mục đích Cách mạng. Ngày 
28/12/1940 khi Ngưòi cùng một sô' đồng chí mình ỏ Tịnh 
Tây - một huyện cực Nam tĩnh Quảng Tây, chuẩn bị 
vượt biên giới về Nưổc; ‘Vứu Vong Nhật báo” đáng bài 
cuôl cùng kí tên tác giả BÌNH SƠN: “Tuyên ngôn thành 
lập uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam".

Chúng ta xem đây là ý tưởng chỉ đạo mang tính chiến 
lược Cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Bài đăng trên báo 
nhưng không phải là bài báo.

Bản Tuyên ngôn, có đoạn; "Đồng bào hãy lập tức đứng 
lên, nhận rõ cuộc đấu tranh này ỉà hỢp với chính nghĩa 
của toàn nhân loại, nhận rõ hoàn cảnh đấu tranh của 
chúng ta ngày nay ỉầ rất hỢp thời cơ, nghin năm có một! 
Chúng ta phải tổ  chức nhau lại chống họn xâm lược, ỉỉên 
hiệp các dán tộc bị áp bức, cùng nhau phấn đấuĩ'.

Vậy "thời cơ nghin năm có một" Nguyền Ái Quổc nói 
ỏ đây là gì? Nhớ lại tình hình chiến tranh ồ châu Âu và 
châu Á thòi kì này: Sau khi xua quân chiếm đổng Bỉ, Hà 
Lan, Đan Mạch, Lục Xâm Bảo, Tiệp Khắc; tháng Õ/1940,
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những binh đoàn thiện chiến phát xít Đức vượt biên giới 
Pháp đò bẹp chiến luỹ Maginô ‘Taất khả xâm phạm”; 
chưa đầy một tháng sau, 3/5 lãnh thổ Pháp bị Đức chiếm 
đóng. Chính phủ đo Thông chê" Pê-tanh kéo cờ trắng đầu 
hàng Đức. Ganh đua với ngưòi anh em phát xít Đức, 
phát xít Nhật nhảy xổ vào Đòng Dương, chiếm lĩnh đầu 
cầu Đông Nam Á. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dưdng 
lơ láo, run sợ, từng bưdc, từng bước nhường nhịn quân 
đội Nhật Hoàng. Tuy Toàn quyền Đông Dương một mặt 
tuyên bố không thừa nhận Chính phủ bù nhìn Véc-xay 
thân Đức, thân Nhật; m ặt khác lại cung cúc tuân  theo 
những yêu sách của quân đội Nhật. Ngày 22/9/1940 
quân đội Nhật có sự giúp sức cái gọi là Phục quốc quân 
do Trần Văn An (con nuôi Kì ngoại hầu Cưòng Để) hạ 
đồn binh lớn của Pháp ỏ Trấn Nam Quan và một số đồn 
binh Pháp trên đường sô' 4 địa phận Lạng Sơn.

Nhân dân ta từ đây thêm một cái cùm xiết vào cổ 
(Nhật) cùng với cái xiềng nô lệ cũ (Pháp). Mâu thuẫn 
giữa nhân dân ta và Pháp, N hật càng sâu sắc. Mâu 
thuẫn giữa Nhật và Pháp là sự đổì đầu giữa hai con sói 
hung dữ nhưng chỉ có một miếng mồi là Việt Nam, Đông 
Dương, ở  nhiều nơi, lính Nhật đi lẻ đã bị quần chúng 
giết chết.

Ngày 27/9/1940, hai Trung đội tự vệ Cứu quố2 do 
Đảng bộ Bắc Sơn Đảng Cộng sản Đông Dương lănh đạo 
được nhân dân giúp đõ đã xông vào huyện lỵ Bắc Sdn, 
tịch thu thiêu huỷ sổ sách, triện đồng, giải tán chính 
quyền Pháp ở Bắc Sơn.

Thồi cơ Cách mạng đang đến nhưng chưa thật chín 
muồi; thế  và lực chưa đủ mạnh áp đảo quân thù. 
Nguyễn Ái Quốc, Thưòng vụ Trung ương Đảng ở xa, 
không thể kịp thòi ngăn chặn được chủ trương mạo hiểm 
của Đảng bộ Bắc Sơn; cũng như trưóc đó, phái viên của
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Thưòng vụ Trung ương Đảng ỏ Bắc không kịp về tối Sài 
Gòn truyền đạt chỉ thị của Thường vụ hoãn cuộc Khỏi 
nghĩa Nam Kì.

Lòng dân đã hoà, ý dân đã thuận nhưng cần phải 
đổng lòng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tổ chức phải 
chặt chẽ hơn nữa để mặt đối m ặt vói hai kẻ thù xâm lược 
đang ỏ trước mặt.

Bản “Tuyên ngôn của Nguyễn Ái Quốc như một 
lòi “Hiệu triệu...” lòi “Hịch...”.

Bản ''Tuyên ngôn..." đề ra mục tiêu phải đạt tới là 
đánh đổ tấ t cả bọn xâm lược (điều 4); Phấn đấu dựng lên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (điều 5).

Vận dụng thòi cơ đã khó, tạo ra thời cơ càng khó hơn. 
Nguyễn Ái Quốc rấ t muốn tạo điều kiện thúc đẩy thời cơ 
mau đến.

Trong “Báo cáo của Việt Nam gửi Quốc tế  Cộng sản” 
ngày 12/7/1940, Nguyễn Ái Quốc đề xuất: Nếu chúng tôi 
có đưỢc:

- Tự do hành động ở biên giới.
- Một ít súng đạn.
- Một chút kinh phí.
• Váỉ vị cô'vấn.

♦

Thi chúng tôi nhất định có thể  lập ra và phát triển 
một cần cứ địa chống Pháp, chống Nhật - đó là hy vọng 
thấp nhất...

Năm tháng sau tại Quảng Tây, khi viết báo cáo gửi 
Quỗc tế  Cộng sản và Kdn một tháng sau khi Cứu Vong 
N hật ỗdo công bô' bản “Tuyên ngôn...’’\ ngày 8/2/1941 
Nguyễn Ái Quốc trở về nước.

Từ đó, một căn cứ địa Cách mạng đã được thành lập 
vững chắc tại Cao Bằng rồi dần dần Nam tiến xuống các
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vùng trung du, đồng bằng Bắc bộ, miền Trung, miền 
Nam Việt Nam.

Năm năm sau, ngày 16/8/1945, khi đã hội đủ các yếu 
tô" thiên thồi, địa lợi, nhân hoà, Nguyễn Ái Quốc chủ trì 
Đại Hội Quổc dân Tân Trào (Tuyên Quang). Hội nghị đâ 
bầu “Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam” do Ngưòi 
làm Chủ tịch,

Nguyễn Ái Quốc - Lãnh tụ kiệt xuất của Cách mạng 
Việt Nam, ngưòi chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp Cách mạng 
Giải phóng Dân tộc Việt Nam; bằng tr í tuệ phán đoán 
thời cuộc, để ra  nhũng quyết sách, chiến lược cho Đảng 
viết "‘Bản Tuyên ngôn thành lập uỷ ban Giải phóng Dàn 
tộc Việt Nam" 5 năm trước khi Ngưồi trực tiếp chỉ đạo 
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 giằnh Chính quyền về 
tay nhân dân. Chúng ta  hiểu Bản “Tuyên Ngôn thành 
lập u ỷ  ban Giải phóng Dân tộc Việt N am ” là lòi hịch 
động viên tư tưỏng và tổ chức các đồng chí trong Đảng 
Cộng sản Đông Dương, các tầng lớp nhân dân - đồng bào 
của Ngưòi mau mau tiến tdi mục tiêu cuối cùng của cách 
mạng '  mục tiêu thành lập nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà!

Những nhà chỉ đạo Cách mạng như Lênin, Nguyễn Ái 
Quô'c thường đón tình  th ế  cách mạng nhiều năm về sau. 
Không phải là ngẫu nhiên, bản "'Tuyên Ngôn Thành lập 
u ỳ  ban Giải phóng Dân tộc Việt N am ” xuất hiện trên 
báo Cứu Vong trước khi Đại hội thành  lập Hội Đồng 
minh Giải phóng Dần tộc Việt Nam là Bản tuyên bố 
qụan điểm đúng đắn của những người cách mạng Việt 
Nam chân chính nhằm đấu tranh  với những kẻ khoác áo 
yêu nước, mưu cầu lợi ích cá nhân.

*
• k  'k  
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Liệu sau những bài báo có địa chỉ và tên tác giả, 
Thường vụ Trung ương Đảng có bắt được tín hiệu của 
Người phát đi từ Quế Lâm; Nguyễn Ái Quốc - p .c . LINE 
đang hiện điện ở Quế Lâra? Thư từ bằng máy bay nhờ 
ông Lăm Tam Xuyên - Toà soạn Tân Hoa Nhật báo, sô' 
35 đưòng Quế Tây chuyển?

Liệu Ngưòi có thực hiện được mong muôn như trong 
thư gửi một dồng chí trong Bộ Phương Đông Quốc tế  
Cộng sản ngày 20/4/1939; Có thể đến tháng 5 tôi sẽ 
phái một người náo đó nói chuyện với ông ta...'’ (ổng 
Chủ nhiệm báo Nôtre Voix - PQT)?

Nhưng xem ra bằng cách đó Ngưòi không chắp được 
liên lạc vối Đảng ỏ trong nước; “...Trên các bài báo đó tôi 
đều ghi Quế Lâm và kí tên LĨN, hy vọng rằng các đồng 
chí có trách nhiệm có thề đoán đưỢc ai là tác giả và hiện 
người đó ở đâu. Nhưng hy vọng này không đạt được. Tuy 
nhiên giữa tôi và đồng chí Chủ nhiệm tờ báo đã hình 
thành một mối liên hệ chặt chẽ, và các đồng chí ấy ưẫn 
tin chắc tôi là một nhà báo Trung Quốc.

... Chỉ đến cuối tháng này (thảng 7) thông qua một 
người bạn, rồỉ thông qua đồng chí Chủ nhiệm tờ báo nói 
trên, tôi mới gửi được cho Ban Chấp hành Trung ương 
địa chỉ của tôi và các đường lối, chả trương..."

Bằng cách trên, Thường vụ Trung ương Đảng trong 
nước đã cử ngưòi đi đón p.c. LINE vào một ngày tháng 
10/1939!

Ngưòi lên đưàng qua Nam Ninh (nay là Thủ phủ tỉnh 
Quảng Tây) rồi đến Long Châu - thị trấn huyện ìỵ Lx)ng 
Châu có chung đưòng biên với huyện Vàn Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn (Việt Nam) để gặp đồng chí liên lạc Trung 
ương Dảng trong nước, về  chuyến đi này, ông  Lý Bổi 
Quân - sĩ quan Quế Bát Biện nhớ lại:
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"'...Tháng 10! 1939 tôi nhận nhiệm vụ từ  Quế Lăm  
qua Việt Nam  đ ề  đến Hương Cảng. Trước khi lên đường, 
đồng chí Lý Khắc Nông gọi tôi lên Văn phòng Quế Bát 
Biện nói cho tôi biết cương vị đích thực của đồng chí Hồ 
Quang và giao cho tồi nhiệm vụ dẫn đồng chí Hồ Quang 
đến Long Châu, bắt liên lạc với người của tổ  chức Đảng 
Việt Nam từ  trong nước phái ra đón đồng chí Hồ Quang.

Tôi được vinh dự hộ tống đồng chí Hồ Quang rời Quê 
Lâm, qua Liễu Châu, N am  Ninh đến Long Châu. Suốt 
dọc đường tói hết sức cẩn thận đê bảo vệ đồng chi ấy.

Sau khi đến Long Châu, chúng tôi ở lại một quán trọ 
nhỏ trên bờ sông.”

Đấy là X - địa điểm liên lạc. Từ đây đến biên giới Đất 
mẹ chỉ còn khoảng 10 km đưòng chim bay mà sao vòi vợi 
xa thẳm!

Một ngày một đêm trôi qua!
Hai ngày hai đêm trôi qua!
Ngưòi liên lạc Trung ương Đảng trong nưôc cử sang 

đón, Người vẫn chưa gặp.
Từ ngày Ngưòi ra đi tại bến Nhà Rồng tìm đường cứu 

nưóc, Người đâ vượt qua bao trùng dương bến nước, bao 
bầu trồi Âu, Á, Phi, Mỹ đến nay, đã là 29 năm!

Hai mươi chín năm! Chưa lúc nào Ngưòi nguôi ngoai 
nhớ về Đất mẹ. Hai mươi chín năm Ngưòi mong ngóng 
trông đợi Ngày về. Nhưng rủi ro thay, Đất Mẹ chỉ cách 
nơi Người đứng trông 10 km nữa sao cứ vời vợi xa thẳm. 
Hôm nay đã là ngày thứ ba, đêm thứ ba...; ngưòi liên lạc 
của Trung ương Đảng trong nước cử sang đón vẫn biệt 
tăm vô tích, Linh tính báo cho Ngưòi biết có thể đã xảy 
ra chuyện chẳng lành với đồng chí mình, vả lại, kế 
hoạch vượt biên vào Việt Nam đi Hướng cảng của Lý 
Bồi Quân - ngưồi bạn trẻ quốc tế, không thể chậm hơn.
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Vạn bất đắc dĩ, Ngưòi quyết định trỏ lại Quế Lâm “phát 
tín hiệu” tìm đưòng khác, hưdng khác.

Khi chia tay, Người dặn dò Lý Bồi Quán nhiều điều. 
Người xúc động gửi gắm nỗi nhớ qua ngưòi bạn trẻ ngày 
mai đặt chân lên Đất Mẹ! (Chiếc máy chữ BABY Người 
đang dùng do Lý Bồi Quân lần trước qua Hải Phòng đi 
Hồng Kông công tác mua giúp - PQT).

Lý Bồi Quân nhớ lại:
Chờ mãi ha ngày không thấy ai đến chắp nôĩ với đồng 

chí HỒ Quang. Đồng chí Hồ Quang đành theo đường củ 
quay lại Quế Lâm. Còn tôi, từ Long Châu sang Việt Nam  
rồi đi Hồng Kông. ĩA n  ấy, tôi không giúp được đồng chí 
Hồ Quang chắp nối với Đảng Việt Nam, tôi tiếc mãi.

Năm 1960, tôi được đọc bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Hồ Quang) nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đẳng 
Cộng sản Trung Quốc; tôi mới biết, lần đó đồng chí liên 
lạc của Đảng Việt Nam cử sang Long Châu đã bị lừa lấy 
hết tiền và giấy tờ nên đã trở về Việt Nam ba ngày trước 
khỉ đồng chí Hồ Quang và tôi từ Quế Lâm đến Long 
Châu!.

Vậy là các đồng chí Đảng ở trong nước đã bắt được tín 
hiệu của Ngưòi phát đi từ Quế Lâm. Nhưng con đường 
Người trỏ về Tổ quốc còn nhiều trắc trỏ.

Sau khi trỏ lại Quế Lâm ít ngày, Người đi Quý 
Dương, thủ phủ tĩnh Quý Châu. Ngưòi được bố trí ăn 
ngủ tại tầng trên của Quý Bát Biộn (Văn phòng làm việc 
của Bát lộ quân tại Quý Dương). Đồng chí Văn Siêu 
Tuấn, người phụ trách Quý Bát Biện nhố lại:

Tôi rời Quế Lâm từ tháng 12 Ị 1938 đến Quý 
Dương đ ể  thành lập '"Quý Bát Biện’'\ Trước đó, khi ở Quế 
Lăm, tôi được gặp Thiếu tá Hổ Quang đi cùng với Diệp 
Thủ trưởng đến ‘'QuếBát Biện".
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Đầu năm 1939, Quý Bát Biện được thành Lập. Cuối 
đông năm 1939 tôi nhận được điện chuẩn bị đón Thiếu 
tá Hồ Quang trên đường từ Quế Lâm. đi Trùng Khánh đ ể  
gặp các đồng chí trong Đoàn đại diện Đảng Cộng sẩn 
Trung Quốc đi qua Quý Dương. Sau này, đồng chí Hồ 
Quang còn nhiều lần qua lại Quý Dương. Mỗi lần đồng 
chí qua đây thường nghỉ trong cản phòng tầng trên. Có 
lần đổng chí ở lại vài ba ngày, có lần đồng chí ở lại nửa 
tháng. Đồng chí Hồ Quang bao giờ cũng mang theo một 
máy chữ La-tinh. Khi đánh máy, đồng chí đóng cửa lại. 
Quan hệ giữa đổng chí ấy với các cán bộ chiến sĩ trong 
Văn phòng rất tốt. Đồng chí thường dạy mọi người học 
ngoại ngữ.

Bấy giờ đời sông chúng tôi rất gian khổ, thiếu thốn. 
Đồng chí Thiếu tá Hồ Quang có lần đã bỏ ra ít tiền mua 
thức ăn thêm cùng ăn với anh em chúng tôi. Khi đã bắt 
được liên lạc với các đồng chí Đảng Việt N am  hoạt động 
tại Côn Minh; đồng chí Hồ Quang và các đồng chí Việt 
Nam  khác còn có nhiều dịp ra “Quý Bát Biện". Đồng chi 
thường nhờ Văn phòng giúp một số  việc như chuyển 
khoản, sắp xếp nơi ăn chốn ở và giải quyết việc đi lại cho 
các đồng chí Việt N am  qua lại đây."

vẫn theo đồng chí Văn Siêu Tuấn nhớ lại;
Cuôì tháng 10/1939, lần đầu đồng chí Hồ Quang 

đến Văn phòng chúng tôi đ ề  gặp các đồng chí Việt Nam. 
Ngày 7 111, đồng chí lên đường đi Trùng Khánh và để  
lại một thư, ký  tên là Vương gửi cho các đổng chi Việt 
Nam đến đảy."

Người ròi khỏi Quý Dương được 3 ngày thì ngày 10/11 
hai ông Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp tìm đến Quý 
Bát Biện!
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Ngày 11/11/1939 ông Phùng Chí Kiên có việc phải trỏ 
lại Côn Minh, ông  Đặng Văn Cáp ồ lại Quý Dương cô' 
đón Ngưòi.

Ngày 18/11/1939, Ngưồi từ Trùng Khánh vể đến 
ngoại ô Quý Dưđng nhưng các ngả vào nội thành bị giới 
nghiêm, bị soát xét rấ t kỹ. Tưởng Giới Thạch có cuộc 
“Hội Sư” với các Tướng Soái;

Ông Đặng Văn Cáp - VỊ Chủ tịch đầu tiên Hội Đông 
y Việt Nam nhớ lại;

“Ngày 28191Ĩ939, anh Phùng Chí Kiên đến trại lính 
Quốc dân đảng ở huyện Phong Thuận, Quảng Đông tìm  
tôi nói: Cô'tim cách nào đó nghỉ việc ưề Côn Minh có việc 
gấp. Anh Phùng Chí Kiên không cho biết việc gi nhưng 
chắc là quan trọng lắm. Vài ngày sau tôi gặp lại anh 
Phùng Chí Kiên ở Côn Minh, Anh ghé tai tôi ĨIÓỈ nhỏ: 
Bên nhà (trong nước) báo tin sang, anh Quốc đã về đến 
Long Châu. Tôi và anh phải đi đón anh Quôh.”

Hai ông lên đưdng qua Hưng Ninh, Thiền Quang tìm 
đến Văn phòng Bát lộ quân Long Châu. Chủ nhiệm Văn 
phòng là Cổ Đại Tôn buồn rầu nói;

“Ba ngày đổng chí Hồ Quang tim đợi các đổng chí 
nhưng không gặp ai, đồng chí Hổ Quang đã đi Biên khu 
phía N am  Hành Dương.”

Hai ông buồn rầu nuối tiếc, lại tức tốc đi Hành Dưđng 
tìm đến lốp Huấn luyện du kích thì Thiếu tá Hồ Quang 
đã trỏ về Quế Bát Biện, về đến Quế Bát Biện, hai ông 
lại được tin  Thiêu tá Hồ Quang đã đi Quý Dương.

Đến Quý Bát Biện, Chủ nhiệm Văn Siêu Tuấn trao 
cho ông Phùng Chí Kiên thư của đồng chí Vương gửi lại.

Vì có việc gấp, ông Phùng Chí Kiên phải quay lại Côn 
Minh. Ông Đặng Văn Cáp ở lại Quý Dướng cô' đón
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Người. Chẳng may, trong thòi gian này trong và ngoài 
thành phô" Quý Dương bị thiết quân luật.

Phải đến tháng 5/1940 ông Đặng Vàn Cáp mới đưỢc 
gặp lại anh Thầu Chín - m ật danh của Nguyễn Ái Quốc 
khi Người hoạt động ỏ Xiêm, ông  Đặng Văn Cáp đã 
từng được Ngưòi giao nhiệm vụ ỗ Xiêm từ 1928 - ỉ 929. 
11 năm đã qua, gặp lại Ngưòi, ông thốt lên:

- Anh Thầu Chín!
Nguyễn Ái Quốc - Thầu Chín - Hồ Quang - đồng chí 

Vương ôm lấy Đặng Văn Cáp, một trong những người con 
trung kiên của Đảng, một lòng một dạ vì dân vì nưóc.

Như vậy là “bên nhà” đã bắt được tín hiệu của p .c . 
LINE nên trong khi cử ngưòi đến Long Châu đón, đồng 
thời báo tin cho Ban Hải ngoại Đảng ta ỏ Côn Minh cùng 
về Long Châu phối hỢp đón Người...

Sự cẩn trọng nào cũng không thừa. Ngưòi không th ể  
dừng lại ở ngoại thành Quý Dương lâu hơn, Ngưòi quay 
lại Trùng Khánh.

Con đưòng tìm về Tổ quôc hàng ngày hàng đêm 
Ngưòi trông ngóng, mong đợi vẫn mịt mờ ở phía trước.

Khi 6 Quý Bát Biện, Người đã hỏi tìm nơi ở của gia 
đình ông Hồ Học Lãm - Nguyên sĩ quan cao cấp trong 
Tổng hành dinh của Tưởng Giởi Thạch.

Cuộc gặp gỡ đột ngột, cảm động giữa hai ông thậ t vô 
cùng ấn tượng. Không phải là hai ông cùng quê Nghệ, 
nói giọng Nghệ mà hai ông cùng hoài bão, cùng chÍEih 
kiên, cùng ý chí tìm đường cứu dân, cứu nưổc.

Hai ồng luôn nghĩ về nhau, nghĩ về đất nưốc trong cảnh 
lầm than, nô lệ. Đây ỉà lần đầu tiên, hai ông gặp nhau.

Hơn ai hết, ông Hồ Học Lãm là người biết rõ chân 
tướng các loại “chính khách” lưu vong người Việt.
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Trong số  “chính khách” Việt Nam lưu vong ỏ Côn 
Minh (Vân Nam) và Liễu Châu (Quảng Tây) được Tưởng 
Giới Thạch ưu ái xếp loại 1 phải kể đến Nguyễn Hải 
Thần (Tú Đại từ), Nguyễn Văn Chiểu (Trương Bội 
Công), Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Nguyễn Kế 
Nghiệp; loại 2 là Nguyễn Tưòng Tam, Hoàng Lưđng, 
Trần Văn An, Ngô Chính Học (Trần Báo)...

Ông Nguyễn Hải Thần, một cái tên khá quen thuộc 
với chúng ta, theo Phan Bội Châu sang Trung Quốc từ 
sóm... Ông có thú vui là hút thuôc phiện và đánh bạc. 
Phan Bội Châu dã nhiều lần nhắc nhở, uôn nắn nhưng 
không chịu sửa chữa, dần dần tự tách ra khỏi hàng ngũ 
Việt Nam Quang phục Hội. Thần về Quảng Châu lấy vợ 
ngưồi Tàu, kiếm sông bằng nghề xem tướng sô".

Khi Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt cóc tại tô 
giới Pháp ỏ Thượng Hải (6/192Õ) đưa về giam lỏng d Huế 
thì Nguyễn Hải Thần nhảy ra tự xưng là ngưòi kế tục sự 
nghiệp của Phan Bội Châu. Không ai nghe theo “tiếng 
rao” của ông. ông lại cắp tráp về Quảng Châu sống với 
người vợ Tàu, chò thòi!

Năm 1936, nhận được giấy mời của Hồ Học Lãm về 
Nam Kinh thành lập “Việt Nam Độc lập Đồng minh 
Hội” với tư  cách là đại biểu Việt kiều ở Quảng Châu. 
Thật lý tưởng; “Ngổ xin làm phó cho đại ca!”.

Khi Tưởng Giới Thạch giao cho Bộ Tư lệnh Đệ tứ Chiên 
khu lập kế hoạch “Hoa quân nhập Việt”, “Hoa quân nhập 
Lào”, “Hoa quân nhập Miến Điện” dể đánh Nhật! Thực 
chất Tưỏng muôn mượn gió bẻ măng dùng lợi lộc, tiền bạc, 
súng ống Mĩ và xương máu binh sĩ Quôb dân đảng Trung 
Quốc để thôn tính 3 nước phía Nam Trung Quôc,

Trương Bội Công sau khi bị ông Hồ Học Lãm từ chối, 
đã về Tịnh Tây lập ra cái gọi là “Việt Nam Dân tộc giải 
phóng uỷ viên Hội”. Để cho đội quân ngầm người Việt
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này thêm nhiều màu sắc, Trương Bội Công còn viết thư 
mòi Nguyễn Hải Thần về Liễu Châu thành lập “Việt 
Nam Cách mạng Đồng minh Hội” do Nguyễn Hải Thần 
làm Chủ tịch. Tháng 8/1945, nhân dân cả nước ta  dưâi 
sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh nổi dậy 
khởi nghĩa giành chính quyền thì Nguyễn Hải Thần và 
người vợ Tàu của ông ta  đã nhanh chân đi theo 20 vạn 
“Hoa quân nhập Việt” đến Hà Nội sớm nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thưồng vụ Trung ưdng Đảng 
đã “dĩ bất biến, ứng vạn biến” xếp cho Thần làm Phó Chủ 
tịch nưốc, cựu Hoàng Bảo Đại làm Cố vấn Chính phủ. 
Ngày 2/9/1945, trên lễ đài tại quảng trường Ba Đình, sau 
khi đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
giới thiệu Nguyễn Hải Thần trước 20 vạn người có mặt, 
nhưng chẳng có một tiếng vỗ tay hoan nghênh.

Nguyễn Hải Thần trơ trẽn, buột ra một câu đúng 
khẩu khí của ông ta: ‘T ìu  ỉà ma... cái tồng pào...!

Đầu năm 1946, 20 vạn quân Quốc dân đảng phải rú t về 
nước; Nguyễn Hải Thần và ngưòi vợ Tàu cũng nhanh chân 
trong hàng quân Tàu rút qua Lạng Sơn về Liễu Châu.

Năm 1955 Chính phủ nước CHND Trung Hoa gửi cho 
Chính phủ ta  Công hàm đề nghị cho biết thái độ đôì với 
Nguyễn Hải Thần đang sổhg vất vưỏng ỏ Liễu Châu. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ nưóc CHND 
Trung Hoa thể tấ t ông ta  già yếu, cấp dưõng gạo tiền cho 
ông ta sinh sống, miễn truy cứu trách nhiệm chính trị 
khi ông ta hỢp tác với Đệ tứ Chiến khu chông phá Cách 
mạng Trung Quốc và Cách mạng Việt Nam.

Trương Bội Công ngưòi Vũ Thạch, ngoại thành Hà 
Nội. Khi còn ỏ trong nước có tên là Nguyễn Văn Chiểu. 
Trương Bội Công sang Trung Quốc sau Nguyễn Hải 
Thần; được Phan Bội Châu giối thiệu vào học Trường 
Quân sự Bảo Định, sau ông Hồ Học Lâm 2 khoá.
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Tốt nghiệp, Trương Bội Công được điều động về một 
đơn vỊ chiến đấu của quân đội Quốc dân đảng. Do thành 
tích chiến đấu trong chiến tranh Bắc phạt và chiến 
tranh diệt Cộng; từ một viên sĩ quan quèn, Trương leo 
dần đến chức Đại tá.

Theo Điều lệnh Quân đội Quốc dân đảng, sĩ quan 
không phải là ngưòi Trung Quốc, không phải là đảng 
viên Quốc dân đảng thì cấp hàm cao nhất chỉ là Đại tá.

Vôn là ngưòi thực dụng, Trương lấy vợ Tàu, nhập 
quôc tịch Tàu và gia nhập Quốc dân đảng của Tưỏng 
Giới Thạch. Trương Bội Công hoàn toàn thay đổi hình 
dạng thành một ngưòi Tàu 100%.

Năm 1937, Trương Bội Công chạy chọt vối Tưống 
Trương Phát Khuê - Tư lệnh Đệ tứ Chiến khu về ỉàm 
Hiệu trưởng Trường Quân sự Đệ tứ Chiến khu.

Tưởng Gidi Thạch giao cho Đệ tứ Chiến khu kế hoạch 
“Hoa quân nhập Việt” để đánh Nhật. Khi Nhật bị phe 
Đồng minh đánh bại, ngay lập tức phải có một Chính 
phủ thân Tàu ỏ Việt Nam. Hai mươi vạn quân thì không 
khó kiếm trong khi quân số của Tưỏng Giói Thạch là
5.000.000 người. Cái khó là phải có những ngưòi Việt 
Nam hiểu tình hình Việt “đeo mặt nạ” dẫn đường. Ngưòi 
ấy không ai khác ỉà Nguyễn Hải Thần, Trương Bội 
Công... Tưởng Giối Thạch chấm Trương Bội Công và 
không hẹp hòi gi ký một chữ phong cho ông ta  hàm 
Tướng, kèm theo một đôi câu đôl; “Nan cầu nhất Tướng 
' Dĩ đắc thiên quân" (Tìm một Tướng thì khó - Kiếm 
ngàn quân khá dễ).

Đội quân Biên cảnh là một đội thám báo gồm những 
tên lưu manh đâm thuê, chém mưón người Việt và Hoa 
kiều, tuyển mộ trong 6 tỉnh biên giới Việt Trung, có 
nhiệm vụ vào sâu trong đất liền để dò la tình hình Nhật, 
Pháp, chủ yếu là tỉm hiểu hoạt động Mặt trận Việt Minh
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và Đảng Cộng sản Đông Dưdng. Đại bản doanh của 
Trương Bội Công và Bộ Tư lệnh tiền phưđng Đệ tứ 
Chiến khu đều đóng tại Tịnh Tây giáp Cao Bằng!

Trương Bội Công tham  vọng lớn. Khi đã có trên ve áo 
lon cấp Tưóng, Trưđng còn muôn ẵm cả ngôi vị Tổng 
thống Việt Nam Dân quốc (như ông chủ Tưởng Giới 
Thạch, vừa là Thống soái quân đội vừa !à Tổng thống 
Trung Hoa Dân quốc). Trương mưu mò lập ra cái gọi là 
Việt Nam Giải phóng u ỷ  viên Hội (Uỷ ban Giải phóng 
Việt Nam).

Để dư luận khỏi chê bai là ngưòi tham  quyền, Trương 
thân chinh lên Quý Dương mòi ông Hồ Học Lăm làm 
Chủ tịch uỷ  ban khi ông đang nghỉ hưu dưỡng bệnh!

Ông Hồ Học Lãm thấu hiểu tim đen của Trương nên 
thẩng thắn từ chốỉ. Trương lại lóc cóc về Liễu Châu. 
Nhưng các “chính khách” Việt Nam đang lưu vong tại 
Liễu Châu không ai chịu làm “Phó” cho Trương. Trương 
về Tịnh Tây tự xưng là Chủ tịch ư ỷ  ban Giải phóng Việt 
Nam. Cuôì năm 1939, cái quái thai này ra đòi!

Cuôì tháng 10/1940, nghe tin “Việt Nam Độc lập 
Đồng minh Hội” do ông Hồ Học Lâm làm Chủ tịch và 
ông Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn Đồng) làm Phó Chủ tịch đã 
được Lý Tế Thâm, đại diện Tổng hành dinh của Tưỗng 
Giới Thạch cho mỏ Văn phòng tại Quế Lâm, Trương lập 
tức đánh điện mời ông Hồ Học Lãm, ông Lâm Bá Kiệt và 
các thành viên “Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội” về 
Tịnh Tây bàn việc hợp tác hai tổ chức.

Vũ Hồng Khanh người Thổ Tang - Bạch Hạc - Vĩnh 
Yên. Sau cuộc binh biến non nớt th ấ t bại ở Yên Bái năm 
1930, Nguyễn Thái Học và nhiều đồng chí của ông bị 
Pháp bắt, hành hình; Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ 
chạy thoát sang Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc). 
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, hai ông trùm Việt
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Nam Quốc dân đảng này bắt đầu cụ cựa trong bà con 
Việt kiều làm ăn sinh sống dọc dưòng sắt Việt - Miến. 
Khanh, Tổ đã làm nhiều việc xấu xa kể cả việc tổ chức 
đưòng dây buôn bán thuốc phiện, mỏ sòng bạc tranh 
giành lãi lò vối đám Tướng tá Quốc dân đảng ỗ Vân 
Nam. Long Vân - Tỉnh trưởng Vân Nam đã phát lệnh 
trục xuất cả hai ngưòi... Họ chạy lên Nam Kinh toạn 
tính nghiệp cũ. Dưối sự che chở của Nguyễn Kế Nghiệp 
vô"n là một nhân vật trọng yếu của Việt Nam Quốc dân 
đảng thời Nguyễn Thái Học, hiện là nhân viên đặc vụ 
tầm cỡ của Tưởng ,Giới Thạch.

Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ muôn dựa vào Tưỏng 
Giới Thạch khôi phục Việt Nam Quôc dân đảng, lôi kẻo 
ông HỒ Học Lãm vào tổ chức, để táng thanh thế  và uy 
tín cho họ, nhưng ông đã thẳng thừng từ chối.

O ìng như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, 
Nghiếm Kế Tổ, Phan Kích Nam đi lẫn trong đoàn quân 
Tàu 20 vạn tên vừa chân ướt chân ráo đến Hà Nội, lập 
tức quay cuồng chông 'phá Đảng Cộng sản Đông Dương, 
chống phá Việt Minh, chông phá Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Dưới cái ô của Tướng Tư lệnh Lư Hán và Tướng Chính 
tri Tiêu Văn, chúng tác oai, tác quái yêu cầu Việt Minh 
vắ Chủ tịch Hồ Chí Minh phải chia sẻ quỵền lực chó 
chúng. Tại đại bản doanh của Vũ Hồng Khanh, Nghiêm 
Kế Tổ ở phố Quán Thánh, hàng ngày chúrig túng ra 
hàng ngàn số báo “Việt Nam” và qua những cái loa 
ngoài trồi công suất lổn ra rả nói xấu Cộng sản, Việt 
Minh. Phan Kích Nam đứng đầu sừo hùyệt giết 'ngưòi 
cướp của tại phố' ộ n  Như Hầu và nhiều nơi trong quận 
Hai Bà Trưng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng 
ra thông cáo: Đảng Cộhg sản Đông Dương đã hoàn thành 
sứ mệnh lịch sử, nên đã giải thể. Thực tế  Đảng lui vào
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hoạt động dưỏi danh nghĩa “Hội Nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác”! Quốc hội đầu tiên được bầu vào ngày 6/1/1946, ta 
nhường cho chúng 70 ghế, Vũ Hồng Khanh giữ chức Bộ 
trưỏng Quốc phòng không... quân; Bồ Xuân Luật (Việt 
Nam Cách mệnh Đồng minh Hội) Bộ trưởng không Bộ; 
Nguyễn Tường Tam - Bộ trưỏng Bộ Ngoại giao.

20 vạn quân Tàu rú t về Tàu; Vù Hồng Khanh, Nghiêm 
Kế Tổ ngả sang quân Pháp có mặt tại Hà Nội sau Hiệp 
định sơ bộ 6/3. Vũ Hồng Khanh âm mưu cho tay chân nổ 
lựu đạn vào một đơn vỊ lính Pháp diễu binh tại bò Hồ 
Hoàn Kiêm để Pháp kiếm câ nổ súng đánh chiếm Hà Nội. 
Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Ké" Tổ lấy câ đó nhảy ra thành 
lập Chính phủ thân Pháp thay thế Chính phủ Hồ Chí 
Minh không đảm bảo được an ninh tại Hà Nội.

Nhưng quỷ kế của chúng đã bị đập tan.
“Chính khách” Nguyễn Tưòng Tam (Nhất Linh) vôn 

là một cây bút chủ lực của Tự Lực Văn Đoàn. Nhật tràn  
vào Đông Dương, Nguyễn Tưòng Tam gác bút nhảy ra 
làm chính trị. ông  ta thành lập Đảng Đại Việt và không 
giấu giếm tôn chỉ mục đích của Đảng là thừa nhận “Khôỉ 
Thịnh Vượng Chung” của Nhật, ông  ta ra m ặt thân 
Nhật, dựa vào Nhật, Nhật là “máu đỏ da vàng” như 
ngưòi Việt Nam!

Pháp lúc này còn mạnh, Nguyễn Tưòng Tam phải chạy 
sang Tàu, bị Nguyễn Kế Nghiệp chỉ điểm, chính quyền 
Quôc dân dảng bắt giữ Tam một thòi gian. Khi Nguyễn 
Tưồng Tam là Trưởng đoàn Ngoại giao của Chính phủ ta 
đàm phán với Pháp ở Đà Lạt, Tam đã cuỗm 20.000 đồng 
Đông Dương chuồn sang Hồng Kông sinh sông.

Các chính khách Hoàng Lương, Trần Văn An là chỉ huy 
Việt Nam Phục quốc quần cũng bị Pháp đánh tan tác, 
phải chạy sang Quảng Tây, được Trương Bội Công che chỏ, 
thu nạp vào đội ngũ u ỷ  ban Giải phóng Việt Nam.
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Trần Báo tức Ngô Chính Học, em ruột bà Ngô Khôn 
Duy (Hồ Học Lãm phu nhân), khi hoạt động trong “Hội 
Việt Nam cách mạng thanh niên” tại Xiêm, đã nhiều lần 
gặp Thầu Chín (Nguyễn Ái Quốc). Sau khi Nguyễn Ái 
Quốc trồ lại Hồng Kông để thống nhất ba tổ chức Cộng 
sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trần 
Báo và Lý Quang Hoa {Hoàng Văn Hoan) thường xung 
đột nhau về chính kiến. Cuối cùng, vì bất mãn vối Lý 
Quang Hoa, Trần Báo rời Xiêm tìm đường sang Trung 
Quôc. Tại đây, bà Ngô Khôn Duy đã nhiều ỉần té tát 
mắng mỏ, Trần Báo chỉ cưòi lấp liếm: “Chị thì biết cái gì!”.

Dù sao Trần Báo vần chưa mất hết lương tri. Nguyễn 
Hải Thần, Trương Bội Công dò hỏi Trần Báo xem Hồ Chí 
Minh có phải là Nguyễn Ái Quỗc khi Người bị chúng 
giam lỏng tại Cục Chính trị Liễu Châu năm 1943. Họ 
biết Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần gặp Trần Báo ở Xiêm. 
Trần Báo bình thản trả  lòi:

- Tôi có biết Nguyễn Ái Quốc hồi ở Xiêm - Nhưng dáng 
dấp, giọng nói người này không giông Nguyễn Ái Quốc.

Cũng xin nhắc lại câu trả lòi của Hồ Học Lãm với Hồ 
Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn (Lê Tản Anh) khi họ mòi ông 
gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Tôi tuy b Tàu nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng về 
đất nước quê hương (thân tại Tàu doanh, tâm tại Việt)\ 
Tôi ỏ ngoài Đảng có ỉợi cho Cách mạng hơn!

Trở lại cuộc gặp gỡ với õng Hồ Học Lãm ở Quý 
Dương, Ngưòi đề nghị nhắn Lê Tân Dân là con rể ông 
đang phụ trách Sư đoàn Vận tải trong quân đội Quố? 
dân đảng tìm  cách thoái ngũ trỏ về nước hoạt động.

Sau đó, Nguyễn Ái Quô'c bùi ngùi, xúc động chia tay 
Hồ Học Lãm ỏ Quý Dương, đi thẳng về Côn Minh - thủ
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phủ tỉnh Vân Nam. Trong hành trình liên lạc vối Đảng, 
Ngưòi có hai địa chỉ tin cậy:

- Một đồng chí trong Ban lãnh đạo Đảng bộ Đảng 
Cộng sản Trung Quốc tỉnh Vân Nam.

- Một đồng chí có tên là Trịnh Đông Hải, lái xe vận 
tải Hãng Dầu cù là Vinh An Đưòng.

Địa chỉ trên do Chu Ân Lai viết thư giới thiệu. Địa chỉ 
dưói do Hồ Học Lãm cung cấp.
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Sau khi đi Long Châu, Quý Dương không gặp Người. 
Ông Phùng Chí Kiên trỏ về Côn Minh. Một hôm, ông 
giao cho ông Trịnh Đông Hải: c ầ n  Hên lạc với Đảng bộ 
Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Côn Minh để đón một 
đồng chí có tên là Trần, ông  Vũ Anh là liên lạc của Ban 
Hải ngoại lại là lái xe nên rấ t thông thuộc đưồng sá Côn 
Minh.

Bằng một cách riêng, bí mật, ông đâ gặp hai vị lãnh 
đạo Đảng bộ Vân Nam - Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Ông đi thẳng vào câu chuyện:

- Thưòng vụ Trung ướng Đảng trong nưốc tôi đề nghị 
các đồng chí tìm giúp một đồng chí quốc tế  có tên là 
Trần, khồng rõ đồng chí này hiện đang ở đâu?

Hai đồng chí Cộng sản Trung Quốc nói:
- Chúng tôi có biết đồng chí quốc tê' tên là Trần, hiện 

nay đang ở Hoa Bắc!
- Các dồng chí viết thư cho ông ấy về Côn Minh được 

không?
Hai đồng chí Cộng sản ỏ Côn Minh, Trung Quôc tủm 

tỉm cười.
- ĐưỢc chứ!
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- Không biết đồng chí ấy là người Triều Tiên hay 
người Trung Quốc, hay người Việt Nam?

Hai đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam - Đảng 
Cộng sản Trung Quốc càng tỏ vẻ bí mật hơn:

- Chứng tôi không rõ! Đổng chí cứ viết thư  cho đồng 
chí quốc tế  ấy. Chúng tôi sẽ gửi ngay đến Hoa Bắc...

Thư gửi đi rồi, nhưng ông Trịnh Đông Hải vẫn nghi 
hoặc, băn khoăn không biết bao giò thư tới Hoa Bắc? 
Bao giò đồng chí qudc tế  mối về đến đây?

Ông Trịnh Đông Hải trỏ về nơi ở của ông Phùng Chí 
Kiên, vừa là nđi liên lạc của Ban Hải ngoại Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài báo cáo kết 
quả buổi gặp gỡ trên, ông nói với đồng chí liên lạc từ 
trong nước sang:

- Đồng chí về nưđc báo cáo để Trung ương biết: Bao 
giờ đồng chí quốc tế  về đến đây, chúng tôi sẽ lo liệu.

Đồng chí liên lạc nói thêm: Mấy tháng trưổc Trung 
ương đã phái người đón đồng chí quốc tế  ỏ Long Châu 
nhưng không gặp.
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Tết Nguyên Đán năm Canh Thìn (1940) hối ầ ả  qua đi 
vì chiến tranh  không biết lúc nào tràn  qua Quý Châu 
(Quý Dương), Côn Minh (Vân Nam).

Vào một buổi sáng tháng Giêng âm lịch (khoảng 
tháng 2/1940) một người đàn ông đã đứng tuổi, trang 
phục sang trọng, đội mũ phớt, áo cô oồn, thát cà vạt xuất 
hiện đột ngột trưổc cửa hiệu Dầu cù là Vĩnh An Đưòng. 
Ông có vẻ như muốn tìm gặp ai đó trong cửa hiệu.

Nghĩa - một thanh niên Việt Nam giúp việc rửa xe 
cho bô” nuôi Trịnh Đô’ig Hải là ngưồi đầu tiên trông thấy
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khách lạ (Nghĩa sau này là ông Phùng Thế Tài - Thượng 
tướng - Tổng Tham mưu phó Quân đội nhân dân Việt 
Nam - PQT). Anh vội ra ngoài cửa hiệu hỏi khách bằng 
thổ ngữ Vân Nam:

- Thưa tiên sinh, ngài cần gì ạ?
Khách lạ trả  lòi bằng tiếng Hán phổ thông pha âm 

Quảng Đông:
- ở  đây có ông nào là Trịnh Đông Hải, ngưồi Việt 

Nam?
- Có, thưa tiên sinh.
Ông Trịnh Đông Hải đang lúi húi làm việc gì trên đầu 

xe, nghe có người hỏi tên mình, liền chạy vội ra cửa.
Đứng trước ngưòi khách lạ, ông sửng sốt bôì rối... ông  

cố trấn  tĩnh, tự giới thiệu:
- Thưa... thưa tiên sinh, tôi là Trịnh Đông Hải.
Ngưòi khách lạ không bỏ mũ ra theo lệ thường, đôi

m ắt sáng và ấm áp chủ động tự giới thiệu:
- Tôi là Trần... Mếu anh rảnh, ta ra ngoài nói chuyện 

một lát.
Khi nghe khách lạ giới thiệu là Trần, ông vô cùng xúc 

động. Òng chưa một lần được gặp Nguyễn Ái Quốc, chỉ 
được nghe nói về Lãnh tụ  đã từng đi khắp chân tròi góc 
biển Âu Mĩ, tìm đưòng cứu dân, cứu nưốc; một mình đến 
thẳng Hội nghị hoà đàm Véc-xay (Pari) của các nước 
thắng trận  trong Đệ nhất th ế  chiến đưa “Bản yêu sách
8 điểm” đòi Tự do cho nhân dân Việt Nam; chuyện về 
Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Anh bắt giam d 
Hương Cảng, rổi thoát khỏi cảnh tù  ngục Victoria và 
m ất tích... như là thần thoại!

Khi được ông Phùng Chí Kiên giao nhiệm vụ liên lạc 
với các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Vân Nam - Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, viết thư nhờ các đồng chí ấy
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chuyển cho đồng chí quốc tê’có tên là Trần đang ở Hoa 
Bắc; về nguyên tắc bí mật, ông không dám hỏi lại ông 
Phùng Chí Kiên,

Giò đây Trần tiên sinh đang hiện hữu trước mặt ông. 
Tuy bề ngoài có vẻ sang trọng, nhưng từ cử chỉ đến giọng 
nói toát lên sự bình dị lạ lùng. Vì nguyên tắc bí mật, ông 
không dám hỏi Lănh tụ Nguyễn Ái Quốc bầy giờ ở đãu?

Hai ông dã tìm được một chỗ thích hợp trong công 
viên. Trong số đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ỏ 
Chi bộ hải ngoại Vân Quý, ông Trịnh Đông Hải chỉ giỏi 
thiệu với Trần tiên sinh có ông Phùng Chí Kiên, ông 
muôn dẫn ngay Trần tiên sinh đên gặp ông Phùng Chí 
Kiên. Trần tiên sinh vội ngăn lại:

- Tôi rấ t muốn đến gặp người quen cũ. Nhưng thôi... 
để sáng mai...!

Sự cẩn trọng nào cũng không là thừa trước sự đánh 
hơi của lính kín Quốc dân đảng.

Sáng hôm sau ông Trịnh Đông Hải đã dẫn đồng chí 
quốc tế  Trần đến nơi ông Phùng Chí Kiên lưu trú.

Đưàng vế Pắc Bó

Năm 1927, khi Tưởng Giối Thạch quay mũi súng đàn 
áp những người Cộng sản ở Quảng Châu, ông Phùng Chí 
Kiên và một sô" hội viên “Hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên” bị bắt giam hơn 1 năm. Sau khi được trả  tự do, 
Nguyễn Ái Quốc - Lý Thuỵ đã giới thiệu Phùng Chí 
Kiên, Lê Hồng Phong và một số anh em sang Liên Xô 
học tập. Ống Phùng Chí Kiên được vào học tại Học viện 
Quân sự Mátxvơva. Từ đây, ông không được gặp ngưòi 
anh tôn kính Nguyễn Ái Quốc - Lý Thuỵ đã vạch đưồng 
chỉ lối cho thanh niên Việt Nam đi theo con đưòng đúng 
đắn của cách mạng.
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Mấy tháng trước đây, ông và ông Đặng Văn Cáp đã đi 
Quý Dương bằng xe tải của Hãng Dầu cù là An 
Đường đón ngữòi thầy của cách mạng Việt Nam, nhưng 
không may, Quý Dương bị thiết quân luật. Như vậy, ta  
có thể hiểu là khi ỏ Long Châu, không gặp được người 
liên lạc của Trung ương phái sang đón, Người đã gửi một 
tín hiệu mớí, hẹn đón Ngưồi ỏ Quý Dưdng.

Giờ đây, Ngưòi đang hỉện hữu trước mặt ông. Đã 13 
năm, hai anh em, hai người đồng chí, lãnh tụ và học trò, 
hai người đồng hưdng gặp rihau. ông  Phùng Chí Kiên vô 
cùng xúc động, bùi ngùi, thôt lên:

- Anh!
Hai anh em ôm riết lấy nhau.
Gặp đưỢc Phùng Chí Kiên là gặp được Đảng. Con 

đưòng liên lạc của Người để về nước đã có điểm dừng.
Các ông Phùng Chí Kiên, Lý Quang Hoa, Trịnh Đông 

Hải, Đặng Văn Cáp, Cao Hồng Lãnh và nhiều đồng chí 
khác dần dần qui tụ  về Côn Minh. Thường vụ Trung 
ương Đảng ở trong nước nhận được tin đã đón đưỢc 
Ngưồi nên ông Hoàng Văn Thụ - u ỷ  viên Trung ương 
Đảng đă cử hai ông Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn Đồng) và 
Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp) vượt biên giới qua 
đường Lào Cai đến Côn Minh gặp Ban Hải ngoại và 
Nguyễn Ái Quổc.

Ban Hải ngoại đã bô' trí nơi Ngưdi ăn nghỉ tại một 
gian gác nhỏ, tầng hai, sô' 77 đưòng Kim Bách, trong nội 
thành Côn Minh, là nhà riêng của ông bà Tống Minh 
Phương - một Việt kịều sông ỏ đây đã nhiều năm, tham 
gia công tác cách mạng từ rấ t sóm. Tầng trệt ngôi nhà 
là cửa hàng may đo của gia đình. Sau này, theo gợi ý của 
Nguyễn Ái Quốc - tầng trệt chuyển thành hiệu “Cà phê 
Đông Dương” dể khách khứa ra vào uống cà phê đông 
đảo, không ai dể ý tổi ai.
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Ông Phùng Chí Kiên đã báo cáo vối Người về tình 
hình hoạt động của Ban Hải ngoại và Chi bộ Đảng 
Cộng sản Đông Dương ở Vân Nam, Quý Châu. Khi 
chiến tran h  Trung Nhật xảy ra, Ban Hải ngoại chủ 
trương thành  lập “Hội Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 
kháng N hật” để tập hỢp Việt kiều ta ở Vân Nam, qua 
đó tuyên truyền, vận động Việt kiều hướng nhiều hơn 
nùa vào phong trào dấu tranh  cách mạng ồ trong nước, 
thức đậy trong đồng bào ngưòi Viột nỗi niềm ly 
hương... Ban Hải ngoại ra  tò báo Truyền Tin cũng là 
nhằm mục đích ấy.

Trong vai một người phụ lái trên tàu, Ngưồi đă cùng 
ông Phùng Chí Kiên đi dọc dưồng sát Côn Minh - Hà 
Khẩu đê xem xét, đánh giá tình hình Việt kiều ở đây.

Cộng đồng ngưòi Việt ở đây có gốc gác ỏ các tỉnh 
nghèo Bắc bộ, Thanh Nghệ... đo ngưòi Pháp tuyển mộ để 
mở đưòng xe lửa, tính đến nay đã hơn nửa thế kỉ xa quê 
hương. Đại da sô' là những người lao động lưđng thiện. 
Một số ít bị ảnh hưởng xấu của Quốc dân đảng Trung 
Quốc và Quốc dân đảng Việt Nam (hậu Nguyễn Thái 
Học - Nguyễn Khắc Nhu).

Trỏ về Côn Minh, Nguyễn Ái Quốc để nghị Ban Hải 
ngoại đổi tên tò Truyền tin  là ĐT. Tờ ĐT ra sô' đầu tiên 
kỉ niệm ngày Quốc tế  lao động 1/5/1940 đăng “Lời kính 
cáo” độc giả do Người viết nhưng không ký tên;

Đ.T. vẫn theo đuổi mục đích và tôn chỉ của Truyền 
Tin mà phấn đấu. Hy vọng Kiều bào sẽ giúp đd cho ĐT  
cũng như đã giúp đỡ cho Truyền tin trước đây, có tiền 
giúp tiền, có ý  kiến góp ý  kiến, ra sức cô động cho ĐT  
được lan rộng.

Đ ế quốc chiến tranh đang kịch liệt và mở rộng. Cuộc 
vận động giải phóng đang trong bước gay go. ĐT có thể
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gánh vác một phần nhiệm vụ lớn của Dân tộc là nhờ ở 
sự giúp đõ của kiều bào.

Còn hai chữ ĐT là ý  nghĩa gi'? Kiều bào thử đoán xem ì
Vào một buổi chiều CUÔI tháng 4, hai ông Lâm Bá 

Kiệt, Dương Hoài Nam nhận được tin báo; đúng X giò, 
ngày X đến X có việc cần.

Đúng hẹn, hai ông đến Thuý Hồ đẹp nổi tiếng ở Côn 
Minh. Ông Phùng Chí Kiên đẫn hai ông xuống một du 
thuyền neo đậu sát bồ hồ. Khi con thuyền đã ra  xa bờ thì 
“đồng chí Vương” từ một khoang thuyền xuất hiện.

Ông Phạm Văn Đồng, thành  viên “lớp Huấn luyện 
Chính trị Đặc biệt” ỗ Quảng Châu năm 1926 nhận ra 
đồng chí Vương là anh Lý Thuỵ. Vui mừng khôn xiết, 
ông chạy lại chỗ Ngưòi đứng, reo lên một tiếng, ôm lấy 
Người:

-Anh!
Đây là lần đầu tiên ông Dương Hoài Nam được gặp 

ngưòi thầy Cách mạng Việt Nam ông hằng mong ước.
Ngưòi nói vói ồng Lâm Bá Kiệt:
- Chú Kiệt vẫn trẻ như xưa.
Ngưòi quay sang ông Dương Hoài Nam, dí dỏm;
- Chú này như con gái vậy.
Người lắng nghe hai ông báo cáo tình hình Đảng, 

phong trào Cách mạng trong nước phát triển rộng khắp. 
Từ khi M ặt trận  Bình dân ở Pháp thắng ỉđi trong cuộc 
bầu cử Nghị viện (1936), nhiều đảng viên Đảng Cộng 
sản đã được trả  tự  do trước hạn. Đảng có nhiều tờ báo 
xuất bản công khai. Bọn thực dân Pháp ô Đông Dương 
buộc phải nối lỏng ách kìm kẹp. Nhưng khi đại chiến thứ  
hai bùng nổ, Chính phủ Đalađiê dần dần ngả sang hữu 
thì bọn Pháp ỏ Đông Dương lại xiết chặt gông cùm cai 
trị. Hàng vạn thanh niên ta  đã bị chúng lùa sang Pháp
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làm bia đõ đạn. Các thứ thuế má tăng vọt. Tiền lương rẻ 
rúm. Đảng đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Người giải thích tóm tắ t tình hình th ế  giới hiện nay, 
Đức đâ đánh chiếm một sô" nước Trung và Bắc Âu. Liên 
Xô ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau vởi Đức là để 
tranh thủ  thòi gian củng cô' và phát triển lực lượng vũ 
trang trong nước, giúp đỡ cách mạng những nước khác. 
Người nhấn mạnh: Chiến tranh Xô - Đức sẽ không thể 
tránh khỏi. Liên Xô không muốn chiến tranh  nhưng nếu 
Đức tấn công Liên Xô thì Đức sẽ bị tiêu diệt.

Ngưòi khái quát cho các đồng chí mình nghe về tình 
hình chiến tranh  chống Nhật ở Trung Quốc hiện nay. 
Quốc Cộng tuy đã hợp tác nhưng phái hữu và phái thoả 
hiệp trong Quốc dân đảng vẫn không sẵn sàng bắt tay 
với Đảng Cộng sản, luôn luôn rình rập cơ hội để tiêu diệt 
Đảng và lực lượng Hồng quân Công Nông Trung Hoa.

Tại cuộc gặp, đồng chí Vương đã quyết định cử hai 
ồng Lâm Bá Kiệt và Dương Hoài Nam đi Diên An 
nghiên cứu lý luận cách mạng và đường lốỉ quân sự cách 
mạng giải phóng dân tộc. Người vẫn lấy tên là Hồ 
Quang ký giấy giổi thiệu với Trung ướng Đảng Cộng sản 
Trung Quốc ở Diên An. Ngưòi còn cử ông Cao Hồng 
Lãnh đi cùng hai ông {trưóc đây ông Cao Hồng Lãnh 
cùng Hồ Diệc Lan - vợ Lê Tân Dân, con gái cả ông Hồ 
Học Lãm đã học ỏ Diên An) để hai ông khỏi bỡ ngỡ thdi 
gian đầu.

Tin P ari thất thủ vào tay Đức ngày 20/5/1940 làm 
náo động dư luận thành phô" Côn Minh, Trung Quốc và 
khắp nơi trên  thế  giối. Đức thấng Pháp, nghĩa là Nhật ỏ 
Trung Quốc đưỢc hà hơi tiếp súc.

Ngay lập tức, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Ban Hải 
ngoại họp tại nới ở của ông Phùng Chí Kiên. Người nhận 
định:
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- ...Pháp mất nước là cơ hội rất thuận lợi cho Cách 
mạng giải phóng dân tộc giành lại độc lập, tự  do của 
chúng ta. Ta phải tim  mọi cách trở về nước đ ể  tranh thủ  
thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Cuộc 
họp diễn ra gần suốt đêm hôm đó.

Người cho rằng con đưồng về qua Hà Khẩu - Lào Cai 
không thuận lợi. Cd sồ cách mạng ở Lào Cai (và cả Hà 
Giang) không mạnh, trong khi những chân rết của Việt 
Nam Quốc dân đảng (hậu Nguyễn Thái Học, Nguyễn 
Khắc Nhu) còn rất nhiều trên dọc đưồng sắt từ  Lào Cai, 
Yên Bái... Người gỢi ý nên tìm đưồng về qua lôi Cao 
Bằng, Lạng Sơn. c ả  hai nới này cơ sở Đảng, cơ sd quần 
chúng cách mạng khá mạnh. Từ Lạng Sơn, Cao Bằng có 
thể tiến xuống Thái Nguyên - Hà Nội. Theo Ngưòi, giáp 
biên giối Lạng Sớn, Cao Bằng đều có cơ sỏ Đảng Cộng 
sản Trung Quôc, Quân đoàn 8 Hồng quân Trung Hoa đã 
chiến đấu ở đây. Từ năm 1936 - 1937 Lê Hồng Phong đã 
lưu trú  tại Long Châu để chỉ đạo phong trào cách mạng 
trong nước.

Trưóc khi ròi Côn Minh đi Trùng Khánh gặp Chu Ân 
Lai, Ngưòi chỉ thị cho ông Phùng Chí Kiên điện gấp lên 
Quý Bát Biện cho ba ông Kiệt, Nam, Lãnh hoãn đi Diên 
An, chò lệnh mỗi. Ban Hải ngoại cũng sẽ sang Quế Lâm 
tìm đường về nước càng sốm càng tôt. Từ Trùng Khánh, 
Người về thẳng Quế Lâm hoặc Liễu Châu (Quảng Tây).

Trên đưòng tìm về Nước, Người đã liên lạc được với 
Trung ương Đảng từ tháng 2/1940 tại Côn Minh, Ngưòi 
đã ỏ lại đấy 4 tháng để hơn 4 năm sau (10/1944) Người 
trỏ lại Côn Minh với tư cách là ngưồi đại diện cao nhất 
của Mặt trận  Việt Minh giao thiệp vói Bộ Tư lệnh Không 
quân Mĩ thứ 14!
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Trong khi Ban Hải ngoại đang gấp rút chuyển hoạt 
động về Quảng Tây tìm con đường ngắn nhất, an toàn 
nhất để đón Ngưòi về nước thì nhận được thư của ông 
Hồ Học Lãm do bà Ngô Khôn Duy (Hồ Học Lãm phu 
nhân) mang từ Quý Dương tới. ồng cho biết: Trương Bội 
Công vừa đến Quý Dương, mời ông làm Chủ tịch một tổ 
chức chính trị (chưa định tên) để đón quân đội Trung 
Hoa Quốc dân đảng vào Việt Nam đánh Nhật. Tưỗng 
Giới Thạch giao cho Tướng Trưdng Phát Khuê - Tư lệnh 
Đệ tứ Chiến khu (Vân Nam - Quảng Tây - Quảng Đông
- Hồ Nam) gấp rú t thực hiện, ỏng lấy cớ mình đã có tuổi 
thẳng thừng từ  chối, và đang phải chữa bệnh. Ý đồ 
chính trị của Tưỏng Giới Thạch, Trưdng Phát Khuê và 
Trưđng Bội Công thật nham hiểm và sẽ gây nhiều khó 
khăn cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Trương Bội Công 
là một người cơ hội, mượn gió bẻ máng để thoả mãn mục 
đích cá nhân. Nếu chẳng may không đưỢc ngồi trên cái 
ghế Tổng thống Việt Nam, ông ta cũng không mất gì. 
Ong ta sẽ trở về ngôi biệt thự lộng lẫy ỏ Liễu Châu sông 
vói ả vợ Tàu giàu có, xinh đẹp.

Ban Hải ngoại đã điện báo cáo vối đồng chí Vương 
(Nguyễn Ái Quốc) đang ỏ Trùng Khánh về nội dung bức 
thư của ông Hồ Học Lãm.

Trong khi chờ đợi Người trỏ lại Quế Lâm, Ban Hải 
ngoại đà cử ngưòi đến gặp Trương Bội Công đang ở Liễu 
Châu thàm dò ý đồ của ông ta. Dúng như lời ông Hồ Học 
Lãm dã nói; “Trương Bội Công chì khoác cái áo yêu nước, 
chưa bao giò ông ta là người vì dân, vì nước!”.

Sau khi gấp rú t trở lại Quế Lâm, một ngày sau Người 
đến Liễu Châu. Tại một cánh rừng thưa ngoại thành 
Liễu Châu, Người đã chủ trì cuộc họp Ban Hải ngoại mở
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rộng gồm các ông Phùng Chí Kiên, Lý Quang Hoa, Trịnh 
Đông Hải, Lâm Bá Kiệt, Dương Hoài Nam, Cao Hồng 
Lãnh (ba ông Kiệt, Nam, Lãnh theo chỉ thị của Mgười đã 
quay về Liễu Châu, không đi Diên An nữa).

Cứ mỗi lần cần phải ứng phó với những việc quan 
trọng, nhạy cảm; cần phải có những giải pháp, những 
đôì sách tinh  tế; sự hiện diện của Ngưòi đã làm cho các 
đồng chí mình yên tâm, tin  tưỏng. Hội nghị nhất trí vói 
ý kiến chỉ đạo của Người;

- Không tham  gia vào tổ chức chính trị của Trương 
Bội Công nhưng cần tìm cách khéo léo liên lạc vói ông 
ta, khai thác tính  hỢp pháp của tổ chức này để mố đường 
riêng về nước an toàn, nhanh chóng.

- Khôi phục tổ chức hỢp pháp Việt Nam Độc lập Đồng 
minh Hội (Việt Minh) được thành lập từ  năm 1936 đo 
ông HỒ Học Lãm làm Chủ tịch. Giấy phép và con dấu do 
Chính phủ Trung ương cấp vẫn còn hiệu lực lâu dài. Từ 
đó thành lập một văn phòng đại diện tại Quê Lâm.

Chúng ta sẽ giải thích với Lý Tế Thâm (Chủ nhiệm 
Văn phòng đại diện Chính phủ Trung ương Quốc dân 
đảng ỏ Hoa Nam); Trưốc đây Hội về Việt Nam hoạt 
động; nay do tình  hình mới, nên xin phép thành lập Văn 
phòng Hội tại Quế Lâm. Như vậy, các đồng chí mình 
hoạt động ở Quảng Tây được hợp pháp hóa về ngoại giao.

- Chúng ta không cần đốì lập với tổ chức của Trương 
Bội Công nhưng sự hiện diện của Việt Minh đo ồng Hồ 
Học Lãm làm Chủ nhiêm, ông Lâm Bá Kiệt Ịàrn Phó 
Chủ nhiệm tại Quế Lâm cũng đã là đôi trọng để Đệ tứ 
Chiến khu của Trương Phát Khuê phải “nói chuyện” vói 
Việt Minh khi họ thực hiện “Hoa quân nhập Việt”.

Thồi gian này, theo gợi ý của Nguyễn Ái Quốc, ông Hồ 
Học Lãm và gia đình đã ròi về Quế Lâm.
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Để gây ảnh hưồng và tranh thủ sự đồng tình của các 
giới, các tầng lóp nhân dân ở Quế Lâm, “đồng chí Vương” 
gợi ý vối Ban Hải ngoại nên tổ chức buổi ra  mắt “Văn 
phòng đại diện Việt Minh”.

Lễ ra m ắt điễn ra long trọng có hàng trăm  người dự. 
ỏng  Lâm Bá Kiệt sôi nổi đọc một bài diễn văn bằng 
tiếng Pháp. Hồ Diệc Lan dịch ra tiếng Trung Quổc đưỢc 
cử toạ hoan nghênh nhiệt liệt.

Nhiều nhân sĩ, trí thức, binh sĩ Quốc dân đảng đã đến 
Vàn phòng dại diện tìm hiểu về tình hình Việt Nam, 
đưòng lốì chủ trương của “Việt Nam Độc lập Đồng minh 
Hội” đối với Pháp, NTiật. Việt Minh chủ trưđng đánh 
Pháp, đánh Nhật! Việt Minh tiếp tục ủng hộ Trung Quốc 
kháng Nhậtl

Đồng chí Vương ỏ và làm việc trong một ngôi nhà 
vách đất thôn Lộ Mạc ngoại thành Quế Lâm. ông  Trịnh 
Đông Hải là liên iạc viên giữa Ngưòi với các đồng chí 
trong Ban Hải ngoại.

Sau khi Vàn phòng đại diện Việt Minh ra mắt, đồng 
chí Vương lại chỉ đạo Ban Hải ngoại tổ chức “Việt Trung 
Vàn hoá Hữu nghị Hiệp hội” nhằm tăng cưòng sự đoàn 
kết, hiểu biết lẫn nhau bằng văn hoá truyền thốhg của 
mỗi dân tộc; tuyên truyền cổ vũ nhân dân hai nước cùng 
chống kẻ thù chung là giặc Nhật xâm lược.

Mói chỉ có mấy tháng sau khi “đồng chí Vương” gặp 
được Đảng, dưổi sự chỉ dạo của Người, hoạt động của 
Đảng ta ỏ ngoài nước dưới danh nghía “Việt Nam Độc 
lập Đồng minh” vững chắc hơn, sâu rộng hơn.

Mọi hoạt động ấy cũng chỉ là để tạo th ế  hỢp pháp 
nhằm bức bách tìm một con dưòng an toàn, bí mật để 
Người và các đồng chí về nưóc hoạt động, trực tiếp lãnh 
đạo Cách mạng Việt Nam.

Đưông vế Pắc Bó
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Bởi “đảy là thời cơ, nếu không sớm trở về, chúng ta sẽ 
eó tội ưới dân với nướcr (lòi đồng chí Vương nói với các 
đồng chí mình trong buổi họp với Ban Hải ngoại tại Côn 
Minh sau khi được tin ParỊ thất thủ, Pháp bị Đức chiếm 
đóng).

ở  cái đất Tàu, nhất là ở Quảng Tây “Sơn lâm chướng 
khí, nóng lạnh thất thưòng”, những mưu đồ, những thủ 
đoạn khỉ iừa phỉnh, lúc doạ nạt của giổi cầm quyền quần 
sự, của các giới chính trị như một trò múa rối làm cho 
ngưồi ta không phân biệt đâu là ảo đâu là thực.

Ngoài việc trực tiếp chĩ đạo các đồng chí mình ỉhực 
hiện nhiều chủ trướng mang tính vừa sách lược vừa 
chiến lược; bằng nhiều cách khác nhau, “đồng chí 
Vưđng” đã kịp thời uôn nắn những nhận thức sai lệch do 
thiếu kinh nghiệm đấu tranh  Cách mạng nên có khi 
đánh giá kẻ thù  quá thâp, có khi lại rđi vào chủ nghĩa 
phiêu lưu tả khuynh.

Tại cuộc họp trên bãi đất rộng ngoại thành Quế Lâm, 
có đồng chí đề xuất ý kiến với “đồng chí Vương”; Đảng 
cần phải lập căn cứ địa Cách mạng như kiểu căn cứ Diên 
An của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Vươn? đã 
giải thích: Đảng Cộng sản Trung Quốc và lực lượnf vũ 
trang của Đảng sau 5 lần phá vây bị tổn thất khá lốh 
mâi rú t được về Diên An - căn cứ an toàn để củng C3 và 
phát triển. Trung Quốc đất rộng, ngưòi đông lại có cơ sỏ 
Đảng ở toàn quốc nên việc rú t Bộ Tham mưu và lực 
lượng vũ trang chủ lực của Đảng về căn cứ để củng (ấ và 
phát triển là một chủ trương đúng dắn, cần thiết. Nước 
ta hẹp, dân ít, hai kẻ thù  hung hãn (Pháp, Nhật) có bọn 
vua chủa, quan lại giúp sức đang chĩa mũi nhọn vào 
cách mạng thì việc lập căn cứ địa khác nào dọn cỗ sẵn 
cho chúng xơi.
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Có đồng chí nói rằng làm cách mạng giải phóng dân 
tộc là phải vũ trang khỏi nghĩa. Vậy súng đạn ỏ đầu để 
vũ trang?

Đồng chí Vương trả lời:
- Đúng! Nhưng bây giờ có súng thì ai mang vác? 

Chúng ta chủ trương hãy dốc toàn tâm lực đi sâu vào 
quần chúng, giác ngộ quần chúng hiểu rõ mục đích của 
cách mạng là để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng chính bản thân họ. Khi tầng tầng lớp lổp 
nhân dân đả dồng tình với chúng ta thì đấy là sức mạnh 
vô địch của chúng ta  để khuất phục kẻ thù. “Đẩy thuyền 
là dân, lật thuyền cũng là dânP'.

Có đồng chí nêu thái độ của chúng ta khi “Hoa quân 
nhập Việt"? Đồng chí Vương không ngần ngại nói thẳng:

- Chúng không vào Việt Nam thì tốt hơn cho chúng 
ta. Trên thế  giói này chỉ có Hồng quân Liên Xô và Hồng 
quân Công Nông Trung Hoa là bạn của chúng ta!

Đưòng về Pắc Bó
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Một hôm, ông Trịnh Đông Hải đến trình Ngưòi bức 
thư của ông Trương Trung Phụng. Phụng tuy là cấp 
dưối và con nuôi Trương Bội Công, nhưng có cảm tình 
đặc biệt với Văn phòng Đại diện Việt - Minh, vối Hồ Học 
Lãm. Trong thư, Trương Trung Phụng cho biết: ỏ Tịnh 
Tây hiện có 43 thanh niên Cao Bằng bị Pháp săn đuổi 
phải chạy sang dây nưdng náu. Trương Bội Công đã tiếp 
nhận họ, giúp đd họ nơi ăn chôn c) vối hy vọng sử dụng 
họ trong đội quân Biên cảnh.

Sau khi bị Hồ Học Lãm từ chối thẳng thừng, Trương 
Bội Công quay về Liều Châu, trong tình hình Tướng Tư 
lệnh Độ tứ Chiến khu đang dốc sức tổ chức “Hoa quân 
nhập Việt”. Muốn ‘'nhập Việt" thì phải có ngưòi đưa
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đường! Tướng Trương Phát Khuê giao cho Trương Bội 
Công tổ chức một đội quân Biên cảnh với số quân hàng 
ngàn người do ông ta làm Tư lệnh. Chỉ huy bộ đóng tại 
Tịnh Tây. ông  ta  đâ mòi cả Nguyễn Hải Thần về đây ỉập 
ra cái gọi là “Việt Nam Dân tộc Giải phóng u ỷ  viên Hội” 
{Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam),

Có đội quân Biên cảnh hùng hậu, bây giờ lại có cả “Uỷ 
ban Dân tộc Giải phóng...”. Trương mđ đến cái ghế Tổng 
thông Việt Nam sau này.

Sau khi nhận dược thư của Trương Trung Phụng, 
Ban Hải ngoại xin ý kiến đồng chí Vương. Đồng chí 
Vương chỉ thị cho các ông Trịnh Đông Hải, Dương Hoài 
Nam, Cao Hồng Lãnh tìm  cách về Tịnh Tây:

- Gặp gõ 43 thanh niên yêu nước từ  Cao Bằng chạy 
trôn giặc Pháp khủng bố, phân hoá lôi kéo họ không 
theo Trương Bội Cồng, thăm dò thái độ và ý đồ của 
Trưđng Bội Công về tổ chức “Hoa quân nhập Việt”, 
nhanh chóng tìm đường an toàn về nước...!

Để không gặp rắc rôì, trắc trỏ trên  đưòng đến Tịnh 
Tây; theo ý đồng chí Vương, Văn phòng đại diện Việt 
Nam Độc lập Đồng minh Hội mỏ một bữa tiệc rượu chiêu 
đãi Chánh Văn phòng và một sô" sĩ quan Văn phòng Đệ 
tứ  Chiến khu. Chủ trì bữa tiệc ỉà ông Lâm Bá Kiệt 
(Phạm Văn Đồng) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng dại diện 
Việt Minh và các ông Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn 
Hoan. Tiệc tan cũng là lúc tò giấy giới thiệu công tác đặc 
biệt có dấu và chữ ký sẵn của Tưởng Giới Thạch đưỢc rú t 
từ  trong cặp của Chánh Văn phòng Đệ tứ Chiến khu 
giao cho ông Trịnh Đông Hải.

Về đến Tịnh Tây, các ông đã nhanh chóng tiếp cận với 
43 thanh  niên vượt biên. Vì không rõ bản chất Trương 
Bội Công, Nguyễn Hải Thần... họ đã bị Nguyễn, Trưđng 
dụ dỗ, hứa hẹn. May thay, 43 thanh  niên lại do T rần

PHẠM Q U Ỷ  TH ÌCH

130



Hồng Sơn (Hoàng Sâm), Lê Quảng Ba, Bằng Giang lãnh 
dạo. T rần  Hồng Sơn và Trịnh Đông Hải đă quen biết 
nhau trong “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” ở 
Xiêm. Từ giữa năm 1930, 1931 Đảng bị khủng bố trắng, 
cd sỗ cách mạng ở Xiêm phầi rút vào bí mật, hoạt động 
phân tán . Từ đấy, sau 13 nàm hai ông mới lại gặp nhau 
trên đất Tịnh Tây, trong hoàn cảnh có thể gọi là khá đặc 
biệt.

Ông Trần Hồng Sơn cho biêt; Sô" anh em này đều rấ t 
nhiệt tình, tích cực trong các cuộc vận động yêu nưóc 
chống Pháp, Nhật. Họ đều lằ những quần chúng cảm 
tình của Đảng. Chúng tôi (Trần Hồng Sđn, Lê Quảng 
Ba, Bằng Giang) tổ chức họ lại, đưa sang đây để tránh 
giặc bắt bớ. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa... (ý 
nói gặp Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần...).

Theo hẹn, ngày hôm sau, ông Trần Hồng Sờn dẫn sô 
thanh niên trên tới một khe núi cách xa huyện lị để gặp 
cán bộ Đảng ngoài nước.

Cuộc gặp gở giữa những cán bộ Đảng ngoài nước và 
anh em đằm thám, vui vẻ. Họ bày tỏ lòng tin cậy vào 
Đảng Cộng sản và nguyện đi theo Đảng chiến đấu đến 
cùng để giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Đồng chí Vương và Ban Hải ngoại ở Quế Lấm nhận 
dược thư của ông Trịnh Đông Hải:

- Đã gặp gõ anh em ỏ Cao Bằng sang, động viên anh 
em tạm  thời cứ sông tại doanh trại quân Biên cảnh của 
Trương Bội Công. Không để lộ cho Trương Bội Công và 
các cộng sự của ông ta  biết chúng ta đã gặp anh em.

- Nguyễn Hải Thần đã nhân danh uỷ  ban Giải phóng 
Việt Nam đổ xin viộn trỢ của Độ tứ Chiến khu và Chính 
phủ Trung ương Quốc dân đảng, ông  Hồ Học Lãm nên 
tìm cách ngăn chặn.
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- Trương Bội Công không muôn hợp nhất tổ chức của 
ông ta với Việt Minh. Sau e rằng Uỷ ban Giải phóng Việt 
Natn có thể bị bỏ rơi nên đã chấp nhận hợp nhất hai Hội.

Nhận được tin tức từ Tịnh Tây gửi về Quế Lâm, đồng 
chí Vương rất vui. Một vài ngày sau đó, Văn phòng Đại 
diện Việt Minh tại Quế Lâm lại nhận được điện cùa 
Trương Bội Công mời hai ông Hồ Học Lãm, Lâm Bá Kiệt 
và các thành viên Việt Minh về Tịnh Tây bàn việc hợp 
nhất,

Ông Lâm Bá Kiệt lập tức báo cáo với đồng chí Vương
Đồng chí Vương chỉ thị: biến bức điện này thành giấy 

đi đưòng về gấp Tịnh Tây.
Đưòng về TỔ quốc của Ngưòi ngày càng gần!

Vào một ngày nắng ấm, đoàn đại biểu “Văn phòng đại 
diện Hội Viêt Nam Độc lập Đồng minh” ròi Quế Lâm. 
Đoàn có đồng chí Vương, các ông Phùng Chí Kiên, Lâm 
Bá Kiệt, Lý Quang Hoa. Đến Liễu Châu đoàn có thêm 
các ông Đặng Văn Cáp, Đỗ Đăng Trình, Nguyễn Thị 
Hiền và hai người của Trương Bội Công.

Để giữ bí mật, an toàn, đồng chí Vương trong vai một 
nhà báo nưóc ngoài chỉ biết nói tiếng Pháp và tiếng Hoa, 
Người dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt là ông Lâm Bá 
Kiệt.

Từ Nam Ninh, đoàn xuông thuyền gỗ đi Thiên Bảo 
(nay là Đức Bảo).

Đến đây Đoàn chia làm hai bộ phận: các ông Lâm Bá 
Kiệt, Lý Quang Hoa, Đặng Văn Cáp, Đồ Đăng Trình và 
Nguyễn Thị Huyền (vợ Đỗ Đăng Trình) lên xe về Tịnh 
Tây trước. Đồng chí Vương và ông Phùng Chí Kiên ỏ lại 
Thiên Bảo.
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Sớm hôtn sau các ông Trịnh Đông Hải, Trần Hồng 
Sđn (Hoàng Sâm) đèo nhau bằng xe đạp đi Thiên Bảo 
đón đồng chí Vương, Phùng Chí Kiên. Được quá nửa 
đưòng, ông Hoàng Sâm vào một nhà quen trong bản 
cách xa đưồng cái để chuẩn bị chỗ nghỉ cho doàn trên 
đường về Tịnh Tây.

Hai ngày sau, đoàn lên đưồng vê Tịnh Tây,
Thiên Bảo, Tịnh Tây... là những huyện miền núi phía 

Tây Nam Quảng Tây, dân cư thưa thớt, đường xá cấp 
phối gồ ghề, nhỏ hẹp, chỉ eó xe quân dụng vận hành. 
Ông Hoàng Sâm hoạt động ỗ vùng này nhiều năm nên 
khá thông thuộc nhũng con đưòng mòn trên núi, tuy 
phải lên xuông dốc nhiều nhưng an toàn, tránh xa 
những đoàn quân xa hành binh.

Tối khuya cùng ngày, đoàn mâi nghỉ tạm tại nhà một 
quần chúng có cảm tình vối Cách mạng tại Tân Khư - 
một phô nhỏ trước khi đến huyện lỊ Tịnh Tây. Hai ngày 
sau, ông Hoàng Văn Thụ - ủy viên Trung ưong Đảng, Bí 
thư Xứ ủy Bắc kì đã từ Cao Bằng sang đây gặp đồng chí 
Vưdng.

Những ngày sau, các ông Lâm Bá Kiệt, Dương Hoài 
Nam thường đến gặp đồng chí Vương và Phùng Chí 
Kiên tại một điểm hẹn ỏ Kì Cương. Đồng chí Vương và 
Phùng Chí Kiên đã về Kì Cương từ hôm trưổc.

Một buổi tối, sau khi ăn uông xong, hai ông Lê Quảng 
Ba, H oàig Sâm vội vã đến báo cáo với đồng chí Vưdng: 
Nhà đưcng cục Trung Quốc ở Tịnh Tây đã hạ lệnh bắt 
những người Việt Nam đang ở đây.

Saư khi phân tích, phán đoán tình hình, đồng chí 
Vương- và Phùng Chí Kiên đều cho rằng: Trưổc mắt 
Chính quyền quân sự Quảng Tây và Tịnh Tây không thể 
giả trò b it bớ. Họ đang rất cần chúng ta, Chúng ta cũng 
không rên để mất đi cơ hội khai thác thế mạnh của

Đưòng về Pắc Bó
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Trương Bội Công - con bài của chính quyền quân sự địa 
phương chuẩn bị “Hoa quân nhập Việt”.

Đồng chí Vương đã cử ông Đặng Văn Cáp đi Pá Mông 
truyền đạt chỉ thị của Ngưòi đến Lê Quảng Ba, Hoàng 
Sâm: “Không cần thiết phải tổ chức cho sô anh em thanh 
niên Cao Bằng chạy về Cao Bằng!”

Đồng chí Vương, Phùng Chí Kiên đã về huyện thành 
Tịnh Tây, cử ông Trịnh Đông Hải tìm địa điểm thích 
hợp, an toàn ỏ trong nước để đồng chí Vương và Đoàn 
cán bộ Đảng ở nước ngoài về nước hoạt động.

PHẠM  Q U Ý  THÍCH
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Từ ngày ròi Mátxcdva xuyên Nam Á đến Tây An, 
Diên An rồi xuống Quế Lâm “tạm  đặt balô” tại Quế Bát 
Biện; tham gia hai lốp huấn luyện du kích Nam Nhạc 
(Hành Dương - Hồ Nam), Người đến Long Châu (Quảng 
Tây) rồi Quế Dương (Quý Châu), Trùng Khánh (Tứ 
Xuyên), trở lại Quế Lâm; Ngưòi lại từ Quế Lâm vồng lên 
Quý Dưdng đến Trùng Khánh lần thứ hai đi Côn Minh 
(Vân Nam)... vđi mục đích duy nhất: Tìm liên lạc với 
Đảng để trỏ về Tổ quốc.

Không thể đo hết được con đường dài bao nhiêu dặm 
Ngưòi đã đi, đã in dấu chân, dấu tung tích trong vai 
Thiếu tá Hồ Quang, đồng chí Trần, đồng chí Vương...

Con đưòng hun hút, quanh co, khúc khuỷu, đã đưa 
Người về gần TỔ quốc nhưng Người còn phải trăn trở, lo 
toan trong bóì cảnh chính trị, quân sự ỏ Quảng Tây phức 
tạp nhiều mặt; phải có nhũng dối sách vừa quyết liệt 
vừa mềm mỏng, mưu iược. Vị Tướng khét tiếng quân 
phiệt Trần Bảo Xương - Tư lệnh quân đội Bièn phòng 
Quốc dân đảng (Bộ Tư lệnh đóng tại huyện thành Tịnh 
Tây) đang hôl hả tàng quân đồn trú  một dải biên cương

134



T rung Việt từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Bảo Lạc (Cao 
Bằng). Tướng Trương Bội Công đang ráo riết tuyển mộ 
thanh  niên người Việt và Hoa kiều tại Việt Nam xung 
vào đội quân Biên cảnh, thực chất là đội quân xung kích 
thám  báo trá hình luồn sâu vào Việt Nam để dò la tin 
tứic của Pháp, Nhật và Đảng Cộng sản Đông Dưđng, 
chuẩn bị cho “Hoa quân nhập Việt”.

Trương Bội Công đã “nặn” xong cái “Việt Nam Giải 
phóng u ỷ  viên Ilội” (Uỷ ban Giải phóng Việt Nam). 
Nguyễn Hải Thần đâ “nhào” xong hình hài “Việt Nam 
Cách mạng Đồng minh Hội", dang cắp tráp đến Quế 
Lâm, Liễu Châu gô hầu bao ông chủ Tàu.

Những tên tuổi như Vi Nam Sơn, Lê Hồng Tú, Trần 
Báo... hàng ngày rong chơi phô Tịnh Tây để hút, uống 
rư-'Ợu. Trong sô" này phải kể dến Trần Văn An (con nuôi 
Kì ngoại hầu Cưòng Để) luôn tỏ ra một tay “giang hồ hảo 
h án ” hơn là một chính khách lưu vong loại xoàng!

Những tổ chức chính trị và các chính khách trên 
khiông ngần ngại tung ra nhiều chiêu thức hấp dẫn, 
những ngôn từ  hoa mĩ về Cách mạng Giải phóng dân 
tộc, chốhg Pháp, đuổi Nhật và... chống Cộng sản Việt 
Nam. Đôi khi họ còn mạnh miệng hơn cả ông chủ họ 
Tưởng đang quân sự hoá thể chế clúnh trị sau “Sự biến 
Tâiy An”!

Việc xin giây phép phục hồi hoạt động, mỏ Văn phòng 
đạ.i diện của Việt Minh tại Quê" Lâm là một nưóc cò hay 
củ.a đồng chí Vương, Ban Hải ngoại Trung ương Đảng; 
hợip thức hoá về ngoại giao cho anh chị em ta hoạt động 
cômg khai tại Quế Lâm; và bây giò là tại Tịnh Tây.

Đồng chí Vương chỉ đạo hai ông Lâm Bá Kiệt, Dương 
Hoài Nam thường xuyên tiếp xúc với Trương Bội Công 
để xúc tiến Đại hội Hợp nhất hai tổ chức Việt Minh và

Đưòng về Pắc Bó
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Việt Nam Giải phóng u ỷ  viên Hội thành ưỷ ban Dân tộc 
Giải phóng Việt Nam.

Như trên đã nói, tò Cứu vong Nhật báo số ra ngày 
28/12/1940 đã đăng “Tuyên ngôn thành lập uỷ  ban Dân 
tộc giải phóng Việt N am ” của tác giả Bình Sđn. Bản 
'"Tuyên ngôn..." công khai vối các tổ chức, các nhóm 
chính trị không phải là Việt Minh về quan điểm chính 
trị của mình trước vận mệnh đất nước và dân tộc; thổ 
chế của Việt Nam sau khi đã được giải phổng khỏi ách 
phát xít Nhật và thực dân Pháp là thể chế Dân chủ 
Cộng hoà.

Từng bước, từng bước, dưới sự chỉ dạo của đồng chí 
Vương và Ban Hải ngoại Trung ương, chúng ta đã khai 
thác mối quan hệ của Trương Bội Công vói Quốc dân 
đảng Trung Quốc để củng cô" th ế  hoạt động hợp pháp, 
công khai ở Tịnh Tây và vùng biên giới; đồng thời phân 
hoá, cô lập Trương Bội Công và tổ chức mật thám  trá 
hình của y.

Đồng chí Vương chủ trương phải cách ỉy số  thanh 
niên Cao Bằng chạy giặc sang đây ròi khỏi hàng ngũ của 
Trương Bội Công đang rắp tâm lừa phĩnh, dụ dỗ, nhuộm 
đen tư  tưởng họ.

Một hôm, khi vừa đến Tịnh Tây báo cáo vối đồng chí 
Vương vể địa điểm dự định ở trong nước để đón Người 
về, bất chợt ông Trịnh Đông Hải gặp Trương Bội Công. 
Trưđng giận dữ chỉ vào m ặt Trịnh Đông Hải:

- Anh đem người của chúng tôi đi đâu? Lập tức trả 
ngay chúng tôi?

Rất bình tĩnh, ông Trịnh Đông Hải nói:
- Cụ nói gì lạ vậy? Tôi nuôi thân tôi còn chưa xong, 

ỉàm sao tôi đủ cơm gạo nuôi hàng chục con người?

PH Ạ M  Q U Ý  THÍCH
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Trương Bội Công im lặng trước câu trả lời có lý của 
ông Trịnh Đông Hải. ông  dồn thêm Trương Bội Công;

- Tôi đi một mình, không biết đường sá, phải nhò 
người của cụ đưa đón, làm sao tôi có thể dẫn họ đi đâu 
được? Tôi mượn anh này của cụ, giò xin trả lại cụ.

Vừa nói ông Trịnh Đông Hải vừa chỉ vào một thanh 
niên Cao Bằng đang đứng gần - một trong sô" bôn mưdi 
ba người (kê cả ông Trần Hồng Sơn, Lê Quảng Ba, Bằng 
Giang là những ngưòi lãnh đạo họ) ông mượn của 
Trương Bội Công. Được thể, ông dồn Trương Bội Công 
vào chân tường;

- Tôi nghĩ số ngưòi này bỏ đi là do cụ. Cụ ăn ỏ không 
thực tình.

Trương Trung Phụng vừa là đệ tử, vừa là con nuôi 
Trương Bội Công sau nàj' cũng đã bỏ hẩn người bố nuôi 
vô tích sự, ham muốn tột cùng lợi ích cá nhân. Hành 
động đầu tiên của ông mong muốn đứng trong hàng ngủ 
những người Cách mạng chân chính là viết thư báo tin 
cho Văn phòng đại diện Việt Minh tại Quế Lâm về việc 
43 thanh niên Việt Nam yêu nưác, vượt biên tránh Pháp 
khủng bô' Trương Bội Công đang dụ dỗ họ gia nhập đội 
quân dọn đường cho “Hoa quân nhập Việt” để chông 
Nhật, chống... Cộng sản.

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Trương Trung 
Phụng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Đại tá, 
công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam.

Đường về Pốc Bó

* *

Thực hiện chủ trương của đồng chí Vương và Ban Hải 
ngoại Trung ưđng Đảng, sau khi ròi bỏ nơi tạm trú của 
Trương Bội Công; bộ ba Trần Hồng Sơn, Lê Quảng Ba, 
Bằng Giang đã bí mật dưa 40 anh em về thôn Linh
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Quang, xã Nậm Quang - một thôn hẻo lánh nằm giữa 
những triền núi đá vôi gần biên giới Trung Việt. Đại đa 
sô" nhân dân hai vùng biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn 
(Việt Nam) và Tịnh Tây, Long Châu, Bằng Tường 
(Quảng Tây - Trung Quốc) là Tày Nùng (Việt Nam) 
Choang (Trung Quốc) có chung huyết thống tông tộc, 
chung ngôn ngữ, tập quán, phong tục... từ  nhiều đời. Họ 
sông chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng tỉa, hái lượm; đời 
sống khó khăn vất vả nhưng giàu tình giàu nghĩa; một 
lòng ủng hộ Cách mạng Việt Nam cũng như đã hết lòng, 
hết sức ủng hộ đơn vỊ Hồng quân Trung Hoa do Đảng 
Cộng sản Trung Quốc lânh đạo, chiến đấu tại đây từ 
trước khi có chủ trương “Quốc Cộng hợp tác” lần thứ hai 
chống Nhật xâm lược.

Bốn mươi thanh niên từ  Cao Bằng tránh  giặc sang đây 
chưa hiểu biết nhiêu về vận động Cách mạng Giải phóng 
dân tộc nên cần phải chỉ dẫn cho anh em con đường đi tới, 
cái đích cuôl cùng của cách mạng phải đạt tới.

Một vấn đề lớn đặt ra là lấy lưdng thực ở đâu để anh 
em ăn học? Việc này đồng chí Vương giao cho ông Đặng 
Văn Linh (Đặng Văn Cáp). Vốn sẵn có cảm tình  với Cách 
mạng, nhân dân vùng Nậm Quang, kẻ ít, người nhiều đã 
bán rẻ hoặc biếu không cho anh em Việt Nam.

Đồng chí Vương đã giao cho các ông Phùng Chí Kiên, 
Lâm Bá Kiệt, Dương Hoài Nam soạn thảo những đề mục 
cụ thể, thiết thực làm bài giảng trong iớp huấn luyện. Có 
lúc, đích thân đồng chí Vương đến lôp giảng giải cho anh 
em. Những vấn đề Ngưòi nói trong lớp huấn luyện đrtn 
giản, dễ hiểu, làm cho học viên dễ tiếp thu, dễ ngấm.

Sau 15 ngày, lớp học kết thúc. Trong không khí đón 
xuân, mọi ngưồi vây quanh đồng chí Vương và các ông 
Phùng Chí Kiên, Lâm Bá Kiệt, Dường Hoài Nam nghe nói 
chuyện. Đồng chí Vương gọi họ là những con đại bàng.

PHẠM  QUÝ THÍCH
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NTiững con dại bàng sẽ tung cánh trèn bầu trời Việt Nam 
để giành tự do, độc lập cho dân tộc.

Sau bữa cdiĩi chia tay, những con đại bàng đã bay về 
Việt Nam. Họ di vào quần chúng, tổ chức quần chúng 
dấu tranh chông Pháp, chống Nhật. Những con đại bàng 
chắp cánh bay cao, bay xa sau này có ngưòí là Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm ưỷ  ban Dân tộc và Miển núi (Lê Quảng Ba), 
có ngưòi là Thượng tưóng Quân đội nhân dân Việt Nam 
(Trần Hồng Sơn, tức Hoàng Sâm), có ngưồi là Chủ tịch 
u ỷ  ban nhân dân Tỉnh (Dương Đại Lâm), v.v.

Nhân dịp Tết cổ truyền, đồng chí Vương cùng các ông 
Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba... đến từng gia đình ở 
Linh Quang chúc mọi ngưòi sang năm mới an khang, 
thịnh vưỢng; tặng mỗi gia đình một phong bao giấy đỏ, 
ngoài phong bao đề 4 chữ “Cung chúc tân niên” do chính 
tay Ngưồi viết.

Tại đây, lần thứ hai ông Hoàng Văn Thụ - u ỷ  
viên Thưòng vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy 
Bắc Kỳ đã đến gặp đồng chí Vương. Các ông Trưòng 
Chinh, Hoàng Quô'c Việt cũng đã gặp đồng chí Vương ở 
Tịnh Tây báo cáo vối Người vể tình hình Đảng và phong 
trào cách mạng trong nước. Đó là những cuộc họp tiền 
Hội nghị Trung ưđng 8 sẽ diễn ra thượng tuần tháng 
5/1941 khi Ngưòi đã về Pắc Bó (Hà Quảng, Cao Bằng), 
trực tiếp chỉ đạo phong trào Cách mạng Việt Nam chống 
Pháp, đuổi Nhật giành chính quyền về tay nhân dân.

Đó là những cuộc gặp gỡ rấ t có ý nghĩa để Ngưòi có 
những quyết sách thích hợp, cụ thc sẽ được ghi vào Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khoá 1 Đảng Cộng 
sản Đông Dương - một Nghị quyết mãi măi đi vào lịch 
sử như kim chỉ nam cho toàn Đảng tiến lên giành Chính 
quyền về tay nhân dân tháng 8/ 194").

Đưông về Pắc Bó
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Lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mãi 
mãi ghi nhớ ngày Người sáng lập Đảng, ngưồi Anh hùng 
giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc, suô"t 30 năm ngược 
xuôi năm châu bốn biển tìm hồn Đất nước đã trỏ về. 
“Nguyễn Ái Quốc trở về là hồng phúc nưốc ta sắp đến 
rồi!” (lòi ông Hồ Học Lãm).

Đó là buổi trưa ngày 8/2/1941, Ngưòi bước qua cột 
môc biên giới Việt Trung sô' 108. Một bưốc, hai bước... 
Người dừng lại, Người cúi xuống bốc lên tay một nắm 
đất - Đất mẹ 30 năm Người phải vắng xa. Trên gương 
m ặt Ngưòi trào lên niềm xúc động khó nói thành lời.

Òng Phùng Chí Kiên, ông Lê Quảng Ba, Đặng Văn 
Cáp dẫn Người đi hai giờ nữa tói Pắc Bó - một núi đá vôi 
có động thiên nhiên thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 
Bằng. 0  đây, các ông Hoàng Văn Thụ, Trịnh Đông Hải 
và một số đồng chí đã chò đón Ngưòi.

Pắc Bó - Khuổi Nậm (nơi họp Hội nghị Trung ương 8 
khoá 1 từ  thượng tuần tháng 5/1941) từ nay, mãi mãi 
sau này là địa danh thiêng trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng của dân tộc ta, đất nưóc ta.

Người đã ỏ lại trong động Pắc Bó từ  ngày 8/2/1941 để 
viết vào lịch sử Cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng 
những chương mới chói lọi vinh quang và chiến thắng.
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